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Tìm số tự nhiên đó Ta đưa ve�  dạng toán h iệu tı̉ .  

Gọ i v 1 , t1 là vận to� c và thờ i g ian An đi từ nhà tới trường . v2, 

t2 là vận to� c và thờ i g ian An đi trường t ới đie�m A.  

Ta có  v 1/v2=10/12=5 /6 .  

Vı̀ cù ng quãng đường , vận to� c tı̉ lệ nghịch với thời gjan nên ta 

có  t 1/t2=6/5.  

Vẽ sơ đo� , t1 là 6 pha�n , t2 là 5 pha�n .  

H iệu là 1 pha�n = 5 phú t .  

=> t1= 6* 5 =30 ph= 1/2h.  

 = > quãng đường từ nhà An tớ i trường dà i 1 0* 1 /2=5km.  

Bài 2: G ọ i số đó là abcd  

Theo bài ra ta có: abcd= ab +2322  

ab x1 00 +cd= ab+2322  

ab x9 9 +cd= 2322  

ab x9 9 chia h ế t cho 9; 2322 chia h ế t cho 9 nên cd chia h ế t 

cho 9  
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M ặ t khác ab nh ỏ  hơn ho ặ c b ằ ng 23. N ế u ab>23 thì ab x99 > 

2322  

V ậ y 45 <cd <100 l  

cd=4 5; ..  

Thử  chọ n ta tìm đượ c cd=45; ab=23  

1207  

Cho các s ố 1,2,3,4,5,6 . H ã y điền các số v ào các d ấu * sau 
cho thích h ợp để đ ược kết quả đúng . Các số chỉ đ ược sử 
d ụng 1 lần.  

* * x * = * **  

Ch ứng minh rằng chỉ có 1 đáp án đúng  
 

Đ ể  có số tậ n cùng là 1, 3,4,5, ko có tích 2 ch ữ  số trong nhữ ng 

số đã cho tho ả  mãn  

Đ ể  tích có s ố tậ n cùng là 2 có 3x4 tho ả  mãn  

Đ ể  tích có s ố tậ n cùng là 6 có 2x3 tho ả  mãn  

* Xét a3x4= bc2 => a>2, a=5 ho ặ c 6 th ử  tính r ồ i lo ạ i 

* X ét a4x3= bc2 => a>3 => a=5 ho ặ c 6, th ử  rồ i chọ n đc a=5  

* X ét a2x3=bc6 => a>3 => a=4 ho ặ c 5 ho ặ c 6 tính r ồ i lo ạ i 

* X ét a3x2=bc6 => a>4 => a=5 th ử  rồ i lo ạ i 

V ậ y k ế t qu ả  54 x3=1 62 là du y nh ấ t 

ĐP CM  

1208  

M ộ t vậ n độ ng viên thi b ắ n súng, b ắ n tấ t cả  11 viên và 

đề u trúng vòng 8; 9 ho ặ c 10 đi ể m. T ổ ng s ố điể m là 103 . 

H ỏ i vậ n độ ng viên đó đ ã b ắ n đượ c k ế t q u ả  các vòng nh ư 

thế  nào? Bi ế t mỗ i vòng đề u trúng t ừ  2 viên trở  lên.  

Ít nh ấ t mỗ i vòng trúng 2 viên v ới số điể m tương ứ ng l à: 

8x2+9x2+10 x2 =54 , 5 viên còn l ạ i đạ t: 10 3 - 54 = 49 nên 4 

viên b ắ n vào vòng 10 điể m , 1 viên vòng 9 điể m. V ậ y 2 vòng 

8, 3 vòng 9, 6 vòn g 10  
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1209  

3 h ộ p có 210 qu ả  bóng, l ấ y 1/7 bóng ở  hộ p 1, 2/11 bóng 

ở  hộ p 2 1/3 bóng ở  hộ p 3 thì ba h ộ p có s ố bóng b ằ ng 

nhau. H ỏ i hộ p 3 có bao nhiêu  bóng ?  

Phân s ố chỉ  số bóng còn l ạ i củ a hộ p 1 là  

1 - 1/7= 6/7  

Phân s ố chỉ  số bóng còn l ạ i củ a hộ p 2 là  

1 - 2/11 = 9/11  

Phân s ố chỉ  số bóng còn l ạ i củ a hộ p 3 là 1 - 1 /3 =2/3 .  

Qu y đ ồ ng t ử  số các phân s ố 6/7 , 9/11 và 2/3  

ta có số bóng c ủ a hộ p 1 là 21 ph ầ n, s ố bóng c ủ a hộ p 2 là 22 

ph ầ n và s ố bóng c ủ a hộ p 3 là 27 ph ầ n.  

V ậ y h ộ p 1 có 210 : (21+22+27) x 21 = 63 qu ả .  

H ộ p 2 có 21 0 : (21+22+27) x 22 = 66 q u ả  

H ộ p 3 có 210 –  63 - 6 6 = 81 qu ả  

1210  

Tìm số tự nhiên có 4 ch ữ  số, bi ế t rằ ng khi vi ế t ngư ợ c số 

đó l ạ i ta đượ c số mới g ấ p 4 l ầ n số ban đ ầ u.  

G ợ i ý:   

G ọ i số cầ n tìm là abcd. (a # 0), 0 < a, b, c, d < 10.  

abcd x 4 = dcba nên a có th ể  nhậ n giá tr ị  1 ho ặ c 2, không th ể  

b ằ ng 3 vì khi đó 4 l ầ n abcd s ẽ  trở  thành s ố có 5 ch ữ  số.  

Xét TH1: a = 1, d ễ  thấ y vô lí vì 1bcd x 4 = dcb 1.  

Xét TH2: a = 2, ta có: 2bcd x 4 = dcb2.  

=> d có th ể  b ằ ng 3 ho ặ c 8.  
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Xét ti ế p t ừ ng TH, KL . (B ạ n tự gi ả i)  

1211  

M ộ t k hu đ ấ t hình chữ  nhậ t có di ệ n tích là 256m2, có 

chiề u d ài g ấ p 4 l ầ n chiề u r ộ ng . H ỏ i cầ n bao nhiêu viên 

g ạ ch để  xâ y tư ờ ng quanh khu đ ấ t đó , bi ế t rằ ng b ứ c 

tườ ng cao 1m m ỗ i m2 tườ ng c ầ n 50 viên g ạ ch và m ỗ i 

phía ngư ờ i ta để  l ối ra vào r ộ ng 3m .  

Chia khu đ ấ t này thành 4 hình vuông b ằ ng nhau, c ạ nh hình 

vuông b ằ ng chi ề u r ộ ng khu đ ấ t.  

Di ệ n tích 01 hình vuông là 256 : 4 = 64 m 2.  

V ậ y chi ề u r ộ ng khu đ ấ t là 8m. (64 =8 x8 )  

Chi ề u d ài khu đ ấ t là 8 x 4 = 32 m  

S ố g ạ ch để  xâ y tư ờ ng là  

 [(32+8) x 2 x 50 ] –  (3 x4 x5 0)= 3400 viên.  

1212  

Lúc 8h45’ m ộ t đơn vị  b ộ  độ i hành quân qu ãng đườ ng t ừ  

A đế n B dài 24 km v ới vậ n tốc là 4 km/h.Ng à y hôm sau 

đơn vị  hành quân t ừ  B v ề  A lúc 10h15’ v ới vậ n tốc 5 

km/h.C ả  đi và v ề  đề u đi qua 1 tr ạ m gác vào 1 th ờ i điể m 

trong ngày .Hã y tìm th ờ i điể m đó?  

Gi ả  sử  đơn vị  đi từ  A đế n B là đơn v ị  1 , đơn v ị  đi từ  B v ề  A là 

đơn vị  2. Khi đó ta qu y b ài toán v ề  chuy ể n độ ng ngư ợ c 

chiề u,tìm th ờ i điể m 2 đơn vị  này g ặ p nhau.  

ta có : 10h15' -  8h45' = 1h30' = 1,5 gi ờ  

lúc 10h15' đơn v ị  1 đi đc qu ãng đườ ng là : 4 x 1,5 = 6 km  

Lúc 10h15' hai đơn v ị  cách nhau: 24 - 6= 18 km  

thờ i gian 2 đơn v ị  g ặ p nhau là : 18: (4+5 ) = 2 gi ờ  

Thờ i điể m 2 đơn vị  g ặ p nhau là : 10h15' + 2h = 12h15'  
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1213  

M ộ t cử a hàng mua v ề  mộ t số sả n ph ẩ m để  bán. S ả n ph ẩ m 

này có g iá tr ị  là 80 00 0 đ ồ ng. N ế u c ử a hàng bán ra v ới 

giá 100 00 0 đ ồ ng thì bán đượ c 100 s ả n ph ẩ m. Nói chung, 

nế u giá b án tăng lên a% th ì giá mua gi ả m a%. Đ ể  có l ợ i 

nhu ậ n l ớn nhấ t thì cử a hàng c ầ n bán v ới giá bao nhiêu?  

120 000 đ ồ ng  

1214  

Tìm mộ t số tự nhiên có hai chữ  số bi ế t l ấ y s ố tự nhiên 

cầ n tìm trừ  đi tổ ng các ch ữ  số củ a nó thì b ằ ng t ổ ng các 

chữ  số củ a số trừ  cộ ng v ới 24.  

N ế u a+b là s ố có mộ t chữ  số thì ab -  (a+b) = a+b +24 rút g ọ n 

đượ c ax8 = b +24 suy ra ab = 30; ho ặ c ab = 48 (l o ạ i vì a+b có 

hai chữ  số).  

Trườ ng  hợ p a+b có hai ch ữ  số gi ả  sử  a+b =cd thì c ph ả i l à 1.  

vậ y ta có: ab -  (a+b )= 1d +24 hay 9xa=1d +24.  

Ta thấ y VT chia h ế t cho 9 nên Vp ph ả i chia hế t cho 9 v ậ y 

1d = 12.  

V ậ y ta có a=4; a+ b =12 nên ab = 48 .  

V ậ y có các k ế t qu ả  là 30 và 48  

1215  

Hai máy cày cùng  cày xong m ộ t mả nh ru ộ ng trong 4 gi ờ . 

Hã y tính th ờ i gian m ỗ i máy cày xong m ả nh ru ộ ng đó 

G ọ i thờ i gian ngư ờ i thứ  nhấ t làm 1 mình là a, ng ườ i thứ  2 là 

b (gi ờ ) .  
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trong bao lâu , bi ế t rằ ng n ế u m ỗ i máy cày ru ộ ng riêng thì 

máy th ứ  nhấ t cày xong m ả nh ru ộ ng trư ớc máy th ứ  hai là 

6 gi ờ .  

1 gi ờ  ng th ứ  nhấ t làm đc 1/a, ng th ứ  2 làm đc 1/b .  

khi đó 1/a+1/b =1 /4 (* )  

vì máy th ứ  nhấ t cày xong trư ớc máy th ứ  2 là 6 gi ờ  nên ta có 

a- b =6 (* * ).  

từ  (* ) và (* * ) ta gi ả i đc a=12, b= 6  

1216  

 

G ọ i chiề u d ài hình ch ữ  nhậ t nhỏ  là a, chiề u r ộ ng hình ch ữ  

nhậ t nhỏ  là b   

V ậ y chi ề u d ài hình ch ữ  nhậ t l ớn sẽ  là a× 2 = b ×5  

Hay a ×4 = b× 10 (1 )  

Chi ề u r ộ ng hình ch ữ  nhậ t l ớn là:  

 a +b hay a× 2 + b ×2 (2) thay a 2 ta có  

b 5+ b× 2 = b ×7 (3 )  

V ậ y chi ề u d ài hình ch ữ  nhậ t là: 2 ×10 = 20 (cm)  

Chi ề u d ài hình ch ữ  nhậ t là: 2× 7 = 14 (cm)  

Di ệ n tích ABCD là : 20 14 = 280 (cm 2)  

đáp s ố: 280 cm 2 
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1217  

A là s ố tự nhiên có 5 ch ữ  số. Thêm ch ữ  số 2 vào bên trái 

củ a A ta đượ c B, thêm ch ữ  số 2 vào bên ph ả i củ a A ta 

đượ c C. B = 1/3 C. A = ???  

A=abcde, B=2abcde, C=abcde2  

B=1/3 C => 2abcde=1/3abcde2  

 => 3x 2abcde=abcde2  

3x(200000 +abcde)=10 xabcde+2  

7xabcde=59 999 8  

abcde=857 14  

1218  

bài 1: M ộ t cử a hàng qu ầ n áo c ũ đ ề  giá m ộ t cái áo. Do 

không bán đư ợ c, c ử a hàng đó bèn h ạ  giá 20% theo giá đ ã 

đị nh, v ẫ n không bán đư ợ c cử a hàng l ạ i hạ  giá 20% theo 

giá đ ã h ạ  và đ ã bán đượ c áo. Tuy v ậ y c ử a hàng v ẫ n còn 

đượ c lãi 8,8% cái áo đó. H ỏ i giá đ ị nh bán lúc đ ầ u b ằ ng 

bao nhiêu ph ầ n trăm giá v ốn mua?  

bài 2:cho hình thang vuông ABC D có đáy nh ỏ  AB đáy l ớn 

CD và có di ệ n tích là 16cm 2,AB=1/3 C D ké o dài DA c ắ t CB 

tai7 đi ể m M ,tính di ệ n tích tam giác MAB.  

Bài 1: Coi giá ban đ ầ u đ ị nh ban là 100 đ; th ì khi gi ả m giá 

20% s ẽ  bán: 100 - 20= 80(đ)  

Gi ả m 20% ti ế p theo t ứ c là đ ã gi ả m:  

80: 10 x20% =1 6 (đ)  

Như v ậ y giá ti ề n sẽ  bán là: 80 - 1 6= 6 4 (đ)  

Coi giá mua l à 100% thì giá bán là; 100% +8,8% =10 8,8%  

Giá mua là: 64: 108 ,8 x1 00 =58 ,8 (đ)  

Giá đ ị nh bán so v ới giá v ốn là:1 00: 58,8 =1.7  

1,7=1 70 % (l ẻ  quá )  

B ài 2:   

S(ABD) = 1/3 S(ACD)   
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Mà hai hình này chung đáy AD => chi ề u cao h ạ  từ  B = 1/3 

chiề u cao h ạ  từ  C.  

=> S(MAB) = 1/3  S(MAC)  

=> S(MAB) = 1/2 S(ABC)   

S(ABC) = 1/3 S(ACD) = 1/4 S(ABCD)  

=> S(MAB) = 1/2 x 1/ 4 = 1/8 S(ABCD)   

V ậ y S(MAB) = 16 x 1/ 8 = 2 cm2  

1219  

 

 

 

 

L ầ n 3 bán : 1 -  ( 1/3 + 2/5) = 4/15 ( s ố đĩa)   

Gi ả  sử  ngư ờ i ấ y bán 15 đ ĩa.   

L ầ n 1 bán : 5 cái, l ầ n 2 bán 6 cái, l ầ n 3 bán 4 cái  

Tổ ng s ố tiề n bán: 5 x 70 00 + 6 x 7500 + 4 x 8000 = 112 000 

đồ ng  

S ố tiề n lãi khi bán 15 đĩa : 112 000 -  15 x 60 00 = 22 000 

đồ ng  

S ố tiề n lãi th ực : 80 0 00 + 60 00 x 5 = 110 0 00 đ ồ ng  

Lãi th ực g ấ p lãi khi bán 15 đĩa : 110 00 0 : 22 000 = 5 l ầ n 

S ố đĩa : 15 x 5 + 5 = 80  
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Hãy tìm sô A nho nhât.Biêt ràng nêu thêm 12 don vi vào 

sô A rôi lây tông dó chia cho 5 thì dü 2.nêu thêm 19 don 

vi vao so A roi dem chia tong do cho 6 thi du 1,dem chia 

cho 7 thi du 5  

Vì a+ 12 - 2 chia hế t cho 5 nên A chia h ế t cho 5; A + 19 - 1 chia 

hế t cho 6 nên A chia h ế t cho 6; A + 19 -  5 chia h ế t cho 7 nên 

A chia hế t cho 7.  

Mà A nh ỏ  nhấ t nên A = 5 x6 x7 = 210  

1221  

Có bao nhiêu đo ạ n thẳ ng đư ợ c tạ o thành t ừ  n điể m phân 

bi ệ t trên mộ t đo ạ n thẳ ng?  

N đi ể m tạ o thành n - 1 đo ạ n nhỏ , s ố đo ạ n thẳ ng g ồ m 1 đo ạ n 

nhỏ  là n - 1, g ồ m 2 đo ạ n nhỏ  là n - 2, g ồ m 3 đo ạ n nhỏ  là n - 4... 

g ồ m n- 2 đo ạ n nhỏ  là 2, g ồ m n- 1 đo ạ n nhỏ  là 1 (v ẽ  hình)  

vậ y t ổ ng s ố các đo ạ n thẳ ng  

 = 1+2+3+ ...+ (n - 1)=nx(n - 1):2  

1222  

Tìm a, b, x , y bi ế t x, y. x, y = aa, b b ( đ ề  thi toán vào thcs 

C ầ u Gi ấ y sáng nay đây ạ )  

Nhân c ả  2 vế  với 100 đ ể  đượ c: xy. x y = aabb = 11 x a0b  

Từ  đây suy ra xy chia h ế t cho 11 => x = y  

Do đó xy.x y = xx. xx = 121.x.x = 11 .a0b => 11 .x.x = a0b  

V ậ y a0b chia h ế t cho 11 => a+b= 11  
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11.x.x = a0b = 100a +b = 100a+ 11 -  a = 99a + 11  

x.x = 9a+1  

x.x chia 9 dư 1 nên x = 1 ho ặ c x = 8. Vì a khác 0 nên x = 8  

Từ  đó tìm đượ c: 88 x 88 = 7744  

1223  

Tìm 4 s ố tự nhiên liên ti ế p có tích b ằ ng 24 024.  -  4 s ố tự nhiên liên ti ế p thì ko có th ừ a số nào có ch ữ  số tậ n 

cùng là 0; 5 (vì tích s ẽ  tậ n cùng l à 0 -  vô lí )  

-  Mà 4 s ố cầ n tìm liên ti ế p nên 4 s ố ph ả i tìm chỉ  có thể  có chữ  

số tậ n cùng liên ti ế p là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9  

M ặ t khác : -  10 x 10 x 10  x 10 = 10 000 vì 24 024 > 10 000 

nên mỗ i thừ a số ph ả i l ớn hơn 10.  

-  20 x 20 x 20 x 20 = 16 0 000 vì 24 024 < 16 0 000 m ỗ i thừ a 

số ph ả i nhỏ  hơn 20.  

=> tích c ủ a 4 s ố đó là :  

11 x 12 x 13 x 14 ho ặ c 16 x 17 x 18 x 19  

Ta l ạ i có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024   

16 x 17 x 18 x 19 = 93 024.  

V ậ y 4 s ố ph ả i tìm là : 1 1, 12, 13, 14.  

1224  
Từ  các ch ữ  số 0,1 ,2,3 ngươi ta l ậ p đư ợ c các s ố tự nhiên 

có 4 ch ữ  số. Hã y tìm trong các s ố đã l ậ p s ố tự nhiên tho ả  

Đ ặ t số cầ n tìm là A=abcd. Vì a khác 0 nên a=1,2 ho ặ c 3. Ta 

xét t ừ ng TH:  
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mãn: ch ữ  số hàng nghìn b ằ ng s ố chữ  số 0 có trong nó; 

chữ  số hàng trăm b ằ ng s ố chữ  số 1 có trong nó; ch ữ  số 

hàng ch ụ c b ằ ng  chữ  số 2 có trong nó; ch ữ  số hàng đơn v ị  

b ằ ng s ố chữ  số 3 có trong nó.  

i) a=3 -- > A có 3 cs ố 0. Nhưng ngoài a ra, A ch ỉ  còn b,c,d ph ả i 

b ằ ng 0 -- >lo ạ i 

ii) a=2 -- > A có 2 cs ố 0 và c=1. N hưng ngoài a ra, A ch ỉ  còn 

b,d ph ả i b ằ ng 0 -- > l o ạ i 

iii) a=1 -- > A có 1 cs ố 0 và b >1 , ta xét ti ế p các TH nh ỏ :  

nế u b= 3 thì c và d ph ả i =1 -- > lo ạ i 

nế u b=2 thì c=1 và d =0 -- > nh ậ n 

KL: s ố A là 1210  

1225  

Hai ch ữ  số cu ối cùng c ủ a tổ ng sau là bao nhiêu?  

A= 1x 2 + 1×2×3 + 1×2×3×4 + 1×4× 5× 6×7 +......+ 

1×2×3×… …… ×2008×2009  

8 nhóm đ ầ u l ầ n lư ợ t là: 

2+6+24+120+720+504 0+ 40320+38 98 80 t ổ ng có 2 ch ữ  số 

tậ n cùng l à 02.   

Các nhóm còn l ạ i l uôn có t ậ n cùng là 2 ch ữ  số 0 nên t ổ ng 

cu ối cùng thu đư ợ c có hai chữ  số cu ối là 02  

1226  

Tìm số b ị  chia và s ố chia trong m ộ t phép chia, bi ế t rằ ng 

nế u ta l ấ y s ố b ị  chia chia cho 2 l ầ n số chia thì đượ c 6 và 

nế u l ấ y s ố b ị  chia chia cho 3 l ầ n số thương c ũng đ ượ c 6.  

S ố b ị  chia chia cho 2 l ầ n số chia thì đượ c 6 .Thương c ủ a phép 

chia  

6x2=12  

S ố b ị  chia chia cho 3 l ầ n thương th ì đượ c 6 .S ố chia là   

6x3= 18  

S ố b ị  chia là   
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12x18=216  

1227  

dùng 4 ch ữ  số 0,1,2,3 có th ể  viế t đượ c bao nhiêu s ố từ  4 

chữ  số ấ y?  

N ế u là s ố có 4 ch ữ  số thì 

Có 3 cách ch ọ n chữ  số hàng nghìn ( vì ch ữ  số 0 không th ể  

đứ ng ở  vị  trí hàng nghìn )   

V ới mỗ i cách ch ọ n chữ  số hàng nghìn có 4 cách ch ọ n chữ  số 

hàng trăm ,4 cách ch ọ n chữ  số hàng ch ụ c ,4 cách ch ọ n chữ  số 

hàng đơn v ị  ( do các ch ữ  số có thể  l ặ p l ạ i)   

V ậ y có 3x4 x4x4= 192( cách vi ế t)  

N ế u là s ố có 4 ch ữ  số khác nhau thì   

Có 3 cách c họ n chữ  số hàng nghìn   

V ới mỗ i cách ch ọ n chữ  số hàng nghìn có 3 cách ch ọ n chữ  số 

hàng trăm ,2 c ạ c chọ n chữ  số hàng ch ụ c và 1 cách ch ọ n chữ  

số hàng đơn v ị   

V ậ y vó 3x3x2x1=1 8( cách vi ế t )  

1228  

Có 1 b ài th ấ y hay mà chưa bi ế t làm c ả  nhà giúp nhé. Hã y 

điề n các  số từ  1 đ ế n 9 vào các ch ỗ  trống : __ x __ __ = __ __ 

__ = __ __ x __ . M ỗ i số sử  d ụ ng 1 l ầ n.  

4×3 9= 156 =7 8×2 ho ặ c 3×58 =17 4=29×6  

1229  tìm số tự nhiên a nhỏ  nhấ t bi ế t khi chia a cho các s ố  Như th ế  này: Vì A chia 5 d ư 3 nên A có tậ n cùng là 3 ho ặ c 8 .  
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5;7 ;11 thì các s ố dư l ầ n lư ợ t là 3;4 ;6  A chia cho 11 dư 6 nên A + 5 chia h ế t cho 1 1.  

 mà A có t ậ n cùng là 3 ho ặ c 8 nên A + 5 c ũng có t ậ n cùng là 3 

ho ặ c 8.  

N ế u A+5 l à s ố có hai chữ  số mà  chia hế t cho 11 suy ra A +5 

b ằ ng 33 ho ặ c 88 -  l o ạ i.  

V ậ y A+5 có 3 ch ữ  số có tậ n cùng là 3 ho ặ c 8; n ế u ch ữ  số hàng 

trăm là 1 suy ra A+5 l à 14 3 ho ặ c 198 (vì A+5 chia h ế t cho 

11) th ử  l ạ i ta thấ y 198 th ỏ a mãn nên A là 1 93  

1230  

L ớp 5B có 40 h ọ c sinh. Li ệ u có 4 b ạ n họ c sinh l ớp 5B 

cùng t ổ  chứ c sinh nhậ t trong m ộ t tháng hay không?  

Gi ả  sử  40 b ạ n sinh đề u vao các tháng thì ta có 40:12=3 (d ư 

4).  

Ch ỉ  cầ n 1 b ạ n trong 4  b ạ n nữ a sinh nhậ t vào b ấ t k ỳ  thán g 

nào thì tháng đó cũng có 4 b ạ n có cùng dinh nh ậ t trong 

tháng.  

Như v ậ y lu ôn tìm đượ c.  

1231  

M ộ t hình chữ  nhậ t có chiề u dài g ấ p 4 l ầ n chiề u r ộ ng. H ỏ i 

nế u tăng chi ề u dài m ộ t đo ạ n b ằ ng chi ề u r ộ ng thì chi ề u 

Chi ề u d ài tăng m ộ t đo ạ n b ằ ng chi ề u r ộ ng t ứ c là chi ề u dài 

b ằ ng 125% chi ề u d ài ban đ ầ u.  
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rộ ng s ẽ  thay đ ổ i như thế  nào đ ể  di ệ n tích không thay 

đổ i?  

Khi chi ề u d ài tăng 125% -  10 0% = 25% mà mu ốn di ệ n tích 

không đ ổ i thì tỉ  số củ a chiề u r ộ ng m ới ph ả i b ằ ng 100 : 125 x 

100 = 80% chi ề u r ộ ng ban đ ầ u.  

V ậ y chi ề u r ộ ng ph ả i gi ả m 100 –  80 = 20%.  

1232  

M ộ t hộ i trườ ng hình thang có trung bình c ộ ng hai đáy là 

42,6m , ngư ờ i ta mở  rộ ng h ộ i trườ ng v ề  cùng m ộ t phía, 

cạ nh đáy b é thêm 3,2 m, c ạ nh đáy l ớn tăng thêm 4,6 m 

nên di ệ n tích tăng thêm 101,4 m 2.  

a) Tính di ệ n tích h ộ i trườ ng khi chưa m ở  rộ ng?  

b) Tính di ệ n tích h ộ i trườ ng khi m ở  rộ ng?  

c) Tính đ ộ  dài hai đáy bi ế t trước khi gi ả m đáy l ớn hơn 

đáy b é 9,4 m  

 a) 1107 ,6 m 2 

Chi ề u cao h ộ i trườ ng là 10 1,4 x 2 (3,2 +4,6) = 26m  

DT h ộ i trườ ng khi chưa m ở  rộ ng là (42,6 x 2 x 26) : 2 = 

110 7,6 m 2 

b) Di ệ n tích khi m ở  rộ ng : 1107, 6 + 10 1,4 = 1209 m 2 

c) T ổ ng đ ộ  dài hai đáy h ình thang : 42,6 x 2 = 85,2 m  

Đáy b é : ( 85,2 -  9,4 ): 2 = 37,9 m  

Đáy l ớn : 85,2 -  37 ,9 = 47 ,3 m  

1233  

Cho hai s ố thậ p phân A và B. N ế u thêm vào m ỗ i số đã cho 

2,95 thì ta đượ c hai số mới có tỉ  số là 3. Còn n ế u b ớt ở  

mỗ i số 6,43 thì ta đượ c hai số mới có tỉ  số là 4.Tìm hai số 

A và B đ ã cho.  

N ế u A>B, ta có: A+2,95 = 3x (B+2,95 )  

=> A=3x(B+2,95 ) - 2,9 5 =3xB+ 5,9  

và A - 6,43= 4x (B - 6 ,43 )  

 => A=4x(B - 6,43 )+6 ,4 3= 4xB - 19 ,29  
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=> 3xB+ 5 ,9= 4xB - 19 ,29  

B=25,19  

=> A=81,47  

1234  

Hà đo m ộ t cái gi ế ng. Hà g ấ p ba s ợ i dâ y thành ba đo ạ n 

nhau, th ả  mộ t đầ u xu ống đáy gi ế ng. Khi đ ầ u dây ch ạ m 

đáy gi ế ng thì đầ u bên trên th ấ p hơn 1m so v ới miệ ng 

gi ế ng. L ầ n thứ  hai, hà g ấ p s ợ i dâ y thành 2 ph ầ n b ằ ng 

nhau, l ầ n này s ợ i dâ y ch ạ m đáy gi ế ng thì đầ u trên cao 

hơn miệ ng gi ế ng 6m. Tính đ ộ  sâu c ủ a gi ế ng.  

Coi 1 / 3 đoạn dây th ừng là 2 đoạn tha�ng . Ta sẽ có  sơ đô  bie� u 

die�n độ  sâu củ a gie�ng . 2 đoạn như the�  thêm 1 sẽ ba�ng 3 đoạn 

bớt 6.  

Vậy 1 đoạn là 1+6 =7 m  

Độ  sâu củ a gie�ng là 7 x 2 +1 = 15 m.  

1235  

 Trung bình c ộ ng c ủ a hai số là 14, tìm hai s ố đó. Bi ế t rằ ng  

1/3 s ố này b ằ ng ¼ s ố kia.  

Bài toán quy v ề  d ạ ng: T ổ ng hai s ố b ằ ng 14 x 2 = 28. 1/3 s ố 

này b ằ ng 1/4 s ố kia.   

D ạ ng toán tìm hai s ố khi bi ế t tổ ng và t ỉ , ẩ n tổ ng, ẩ n tỉ .   

Tổ ng đ ã bi ế t.   

1/3 s ố này b ằ ng 1/4 s ố kia, như th ế , t ỉ  số…  

1236  

a) Không tính k ế t qu ả  hã y cho bi ế t tích sau t ậ n cùng b ở i 

bao nhiêu ch ữ  số tậ n cùng gi ống nhau: 3x6 x9x12x.. .x141  

b) tìm hai ch ữ  số tậ n cùng c ủ a tích sau: 

3x6x9 x12x...x14 1  

= (1 x 3) x (2 x 3 ) x (3 x 3 ) x ( 4 x 3) x .... x ( 47 x 3)   

= (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ... .x 47 )x ( 3 x 3x 3 x 3x.. ..x 3)  

- Từ  ở  nhóm 1 có : 5 , 15, 35, 45 . M ỗ i số này khi ghép v ới mộ t 
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4x14 x24x24x...x2014  số chẵn sẽ  tạ o ra 1 ch ữ  số 0 ở  tậ n cùng  

- các s ố 10, 20, 30, 40 m ỗ i thừ a số này c ũng t ạ o ra 1 ch ữ  số 0 

ở  tậ n cùng  

- S ố 25 = 5 x 5 s ẽ  tạ o ra 2 ch ữ  số 0 ở  tậ n cùng  

=> có 10  chữ  số ở  tậ n cùng gi ống nhau và là 10 ch ữ  số 0  

b, mu ốn tìm 2 chữ  số tậ n cùng c ủ a tích đó th ì thực chấ t ta đi 

tìm 2 chữ  số tậ n cùng c ủ a tích 4 x 4 x 4 x.. ..x 4 ( g ồ m 202 ch ữ  

số 4 )  

Ta thấ y s ố có 2 chữ  số tậ n cùng là 76 nhân v ới nhau thì v ẫ n 

đượ c 2 chữ  số tậ n cùng là 76 ( ở  d ạ ng bài tìm 2 ch ữ  số tậ n 

cùng thì ta c ầ n nhớ 1 s ố quy lu ậ t đặ c bi ệ t như vậ y )  

L ạ i thấ y 24 x 24 = 576 ; 4 x4x4 x4x4 = 1024 nên c ứ  ghép 10 

chữ  số 4 v ới nhau ta s ẽ  đượ c 1 k ế t qu ả  có 2 chữ  số tậ n cùng 

là 76  

Có 202 ch ữ  số nên ghép đư ợ c 20 nhóm d ư 2 chữ  số. V ậ y 2 

chữ  số tậ n cùng c ầ n tìm là 2 ch ữ  số tậ n cùng c ủ a tích: 76 x 4 

x 4 = 1216  

Đáp s ố: 16  

1237  bài 1:Tìm m ộ t số tự nhiên ,bi ế t rằ ng s ố đó cộ ng v ới mộ t Bài 1/ Tính ngư ợ c từ  cu ối. Đó là s ố 800.  
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nử a củ a nó thì đượ c số mới và s ố mới cộ ng v ới mộ t nử a 

số mới thì đượ c 180 0  

bài 2:M ộ t ngư ờ i b án tr ứ ng ,l ầ n đầ u tiên bán đư ợ c ¼ số 

trứ ng và 6 qu ả ,l ầ n thứ  2 bán đư ợ c ¼ số trứ ng còn l ạ i và 

3 qu ả ,l ầ n thứ  3 bán đư ợ c 4/5 s ố trứ ng còn l ạ i và ch ỉ  còn 

thừ a 12 qu ả ,h ỏ i lúc đ ầ u ngư ờ i đó có bao nhiêu qu ả  trứ ng  

bài 3:Chi ề u dài hình ch ữ  nhậ t gi ả m 2,4 m và chi ề u rộ ng 

tăng 30 % th ì di ệ n tích hìn đó tăng 4% . T ìm chiề u dài 

mới 

Bài 2 / D ạ ng tính ngư ợ c từ  cu ối 120 qu ả .  

BT3: G ọ i chiề u dài, r ộ ng hcn ban đ ầ u là a, b (a>b; a, b> 0)  

Chi ề u r ộ ng tăng 30% t ứ  là chi ề u r ộ ng lúc sau b ằ ng 13 0 % 

chiề u r ộ ng ban đ ầ u, hay chi ề u r ộ ng lúc sau b ằ ng 1,3 chi ề u 

rộ ng lúc đ ầ u.   

Di ệ n tích tăng 4%% t ứ c là di ệ n tích lúc sau b ằ ng 104% di ệ n 

tích ban đ ầ u hay di ệ n tích lúc sau b ằ ng 1,04 l ầ n dt ban đ ầ u.   

Ta có: (a - 2,4) x 1,3 x b = 1,0 4 x (a x b)  

1238  

tìm x đi:  

(x+1 )+ (x+ 4)+ (x+ 7)+ (x+ 10 )+...+ (x+28)=1 59  

Xét t ổ ng; (1+ 4+ 7+1 0+ ...+28) có [(28 - 1 ): 3 +1= 10 s ố hạ ng nên 

có 10 l ầ n x và t ổ ng (1 +4 +7+ 10 +..+28)=  

(1 +28)x1 0:2=14 5  

Có (x+ 1)+ (x+4) + (x+7 )+( x+1 0)+ ...+( x+28)= 15 9  

X x1 0+ (1 +4+ 7+ 10+ ... +28)= 15 9  

X x1 0+ 145 =1 59  

X =(1 59 - 1 45 ):1 0  

X. =1,4  

1239  
Và o lúc 8 gi ờ sáng, một chiếc th ùng ch ứa 4000 cm3 

nước. N ước chảy khỏi th ùng v ới tỉ l ệ không đổi l à 5cm3/ 

lúc 9h sau khi đ ổ  thêm , thùng còn 4000 –  (5x6 0) + 80= 3 78 0 

cm3. Sau m ỗ i gi ờ  thùng l ạ i vơi đi  
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phút. Vào lúc 9 gi ờ ng ười ta đổ v ào 80 cm3 nư ớc và sau 

đó cứ sau đó một giờ, lại đổ th êm vào 80cm3 nư ớc nữa. 

Hãy tính th ời gian th ùng c ạn sạch n ước lần đầu ti ên.  

 

(Hi ệ u s ố nước chả y ra và thêm vào trong 1 gi ờ ) là 5 x 60 –  80 

= 220 cm3  

Từ  9h đ ể  thùng ch ả y c ạ n 378 0 cm 3  nước là  

378 0 : 220 = 17 dư 40 t ứ c 17 gi ờ  8 phút.  

V ậ y t ổ ng th ờ i gian đ ể  thùng c ạ n sạ ch nước là  

1+1 7h 8 phút = 18h8'gi ờ  tứ c 2 gi ờ  8 phút sáng sau  

1240  

1 c ử a hàng l ầ n 1 bán đk 3/5 t ấ m vả i, l ầ n 2 bán đk 1/6 

tấ m vả i.còn l ạ i 14m.h ỏ i ban đ ầ u c ử a hàng đó có bao 

nhjêu m ét v ả i?  

Phân s ố chỉ  14m v ả i 1 –  (3/ 5 +1/6 ) = 7/30 t ấ m vả i.  

Tấ m vả i dài 14 : 7 x 30 = 60 m  

1241  

M ộ t cử a hàng đ ị nh bán m ộ t cái áo giá 250 0 00 đ ồ ng. Do 

không bán đư ợ c nên hạ  giá ba l ầ n (theo cùng m ộ t tỉ  l ệ  

ph ầ n trăm) thành giá 200 000 đ ồ ng, 160 0 0 0 đ ồ ng, 128 

000 đ ồ ng. cu ối cùng h ạ  giá m ộ t l ầ n nữ a theo cách trên và 

bán l ỗ  17 600 đ ồ ng. H ỏ i giá v ốn nhậ p vào l à bao nhiêu?  

Giá cu ối cùng b án là 40,96 % giá đ ị nh bán ban đ ầ u:  

250:10 0x4 0,96+ 17 600 =120000  

1242  

Cho t ổ ng A= 1x1+2x2+3x3+ ...+nxn. Hãy ch ứ ng minh r ằ ng 

tổ ng A=  n x(n+1) x (2xn+1):6  

Ta có A = 1x(2 - 1) + 2x(3 - 1 )+ 3x(4 - 1 )+...+nx(n+1 -  1) Hay A = 

1x2+2x3+ 3x4+ ... +nx(n+1) - (1+2+3+...+n) tách ra làm hai dãy 
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thì hai dãy  

B = 1x2+2x3+3 x4+.. .+nx(n+1) (d ãy này ra nx(n+1)x(n+2)/3 ) 

và  

C = 1+2+3 +..+n ra nx(n+1)/2 tr ừ  đi là ra k ế t q u ả  

1243  

Trong m ộ t chiế c thang có t ấ t cả  24 b ậ c. H ỏ i trên chiế c 

thang đó có t ấ t cả  bao nhiêu hình t ứ  giác?  

24x23:2= 276  

1244  

Ch ứ ng t ỏ  rằ ng trung bình c ộ ng c ủ a 5 s ố l ẻ  liên ti ế p b ằ ng 

số thứ  ba trong 5 s ố đó.  

[n + ( n + 2) + (n + 4)+ ( n + 6) + ( n + 8  ]: 5   

= (n x 5 + 20):5  

= n x 5 : 5 + 20 : 5   

= n + 4  

=> đpcm  
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1245   

Bài 3:  

S ố A là s ố chia cho 21 mà 7 dư 3 th ì ( A -  7) chia h ế t cho 21 

vậ y đ ể  chia hế t cho 21 đư ợ c thương gi ả m đi 3 th ì A ph ả i 

gi ả m: 21 x 3 + 7 = 70 ( đơn v ị )  

1246  

Bài 1: Trong túi có ba đôi t ất, ng ười ta nhắm mắt th ò tay 
vào túi l ấy 4 chiếc tất. Liệu có thể nói chắc chắn rằng 
trong 4 chi ếc tất n ày có ít nh ất 2 chiếc thuộc c ùng m ột 
đôi hay không.  

Bài 2: L ớp em có 44 ban l àm bài thi môn toán. Có th ể nói 
chắc chắn rằng có ít nhất 5 ban có c ù ng chung m ột điểm 
số hay không.  

Bài 3: Ch ứng minh rằng trong 3 số tự nhi ên b ất k ì, th ế 
nào c ũng phải có hai số m à t ổng của chúng chia hết cho 
2.  

Bài 4: Có 5 em thi đ ấu cờ, theo thể thức v òng tròn. Sau 
mỗi trận đấu d ù thua hay th ắng hay h òa, m ỗi ban đều 
đươc thưởng 1 quyển vở. Chứng minh rằng v ào b ất lúc 

Bài 1: Gi ả  sử  thò tay vào tú l ấ y 3 cái mõi cái thu ộ c vào m ộ t 

đôi. V ậ y đ ể  có chắ c chắ n mộ t đôi b ạ n ph ả i l ấ y thêm 1 chi ế c 

thứ  tư.  

 

Bài 2: Thang đi ể m là 10 . N ế u gi ả  sử  mỗ i em sẽ  có thể  có có số 

điể m thấ p nhát 0,25 (TH không cho đi ể m 0) thì s ẽ  có 40 m ỗ i 

b ạ n có các s ố điể m khác nhau. Còn l ạ i số b ạ n là 4. 4 b ạ n này 

có thể  có trùng s ố để m với các b ạ n còn l ạ i. Nên K ch ắ c chắ n. 

Nhưng n ế u ta gi ả  sử  cách khác thì kh ả  năng có 5 b ạ n trùng 

nhau. VD ta coi thang đi ể mlà 0,25 cho m ộ t l ầ n tính. Và c ứ  0,5 

làm tròng b ằ ng 1. Như v ậ y HS s ẽ  có số điể m l ầ n lư ợ t 
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nào c ũng phải có ít nhất hai ban đ ược th ưởng c ùng m ột 
số qu yển vở.  

Bài 5: Trong m ột cuộc kiểm tra chất l ương cho 370 hoc 
sinh, ngư ời ta đ ưa ra b ộ đề thi gồm 10 câu hỏi khác 
nhau. M ỗi học sinh phải rút ra 3 t rong s ố 10 câu hỏi đó 
để l àm thành đ ề thi của m ình.  

Ch ứng minh rằng phải có ít nhất 4 thí sinh c ùng thi 
chung m ột đề thi.  

 

là:0,25;1; 1 ,25;2....; 10 .  

Như v ậ y có 20 em không trùng đi ể m nhau. N ế u theo đó 40 

em sẽ  có 2 em trùng nhau. 44 em k ch ắ c chắ n 5 em trùng 

điể m nhau.  

 

bài 3: G ọ i 3 s ố TN l ầ n lư ợ t là a; a+1; a+2  

Ta gi ả  sử  a chia 2 dư 1; a+1 chia 2 dư 0; a+2 chia 2 dư 1  

V ậ y a+a+2 chia 2 dư 0. V ậ y ch ắ c chắ n 3 s ố TN b ấ t kì s ẽ  có 2 

số mà t ổ ng c ủ a chúng chia h ế t cho 2.  

 

Bài 4: Vì số b ạ n là 5 s ố trậ n là 10 (ch ẵn) nên s ố trậ n mỗ i b ạ n 

tham gia ch ẵn và b ằ ng nhau. Mà b ạ n thắ ng, thua c ũng nh ư 

b ạ n hòa đề u đư ợ c 1 quy ể n vở . Nên t ạ i b ấ t kì th ờ i điể m nào 

cũng có 2 b ạ n đề u đư ợ c thưở ng s ố vở  như nhau.  

 

Bài 5: 10 b ộ  đề  thi mỗ i đề  thi là 10 câu t ương ứ ng v ới 10 

x1 0= 100 (câu h ỏ i)  

M ỗ i em 3 câu, tình hu ống x ấ u nh ấ t là em 3 có s ố câu trùng 

nhau thì h ế t x100 =3 0 0 (em)  
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Thừ a ra số em là: 370 - 300 =7 0 (em)  

70 em này s ẽ  b ốc vào các câu mà đ ã có ít nh ấ t 3 ngư ờ i đã 

b ốc. V ậ y s ẽ  có 4 ngư ờ i có số câu trùng nhau.  

1247  

Lúc đ ồ ng h ồ  chỉ  8 gi ờ , b é Hoa đ ạ p xe t ới nhà b ạ n họ c 

nhóm. Khi kim phút và kim gi ờ  tạ o thành m ộ t góc vuông 

(l ầ n đầ u) thì c ũng l à l úc Hoa t ới nhà b ạ n. H ãy tính quãng 

đườ ng t ừ  nhà Hoa đ ế n nhà b ạ n, bi ế t vậ n tốc Hoa đi là 9 

km/gi ờ .  

Khi kim phút ch ạ y đư ợ c 12 vòng thì kim gi ờ  chạ y đư ợ c 1 

vòng  

V ậ y hi ệ u v ậ n tốc gi ữ a kim dài và kim phút là :  

1 - 1/12=11/12(vòng kim đồ ng h ồ )  

Lúc 8 gi ờ  kim phút cách kim gi ờ  8/12 vòng kim đồ ng h ồ  

V ậ y khi kim phút vuông góc v ới kim gi ờ  l ầ n thứ  nhấ t thì kim 

phút đi dư ợ c quãng đườ ng là :  

8/12 - 1/4=5 /12(vòng kim đồ ng h ồ ) (vì 2 kim vuông góc v ới 

nhau khi nó cách nhau 1/4 vòng kim đồ ng h ồ )  

Thòi gian 2 kim vuông góc v ới nhau là :  

5/12:11 /12=/11( gi ờ )  

Qu ãng đườ ng hoa đi đư ợ c là:  

5/11 x9 =4 5/11 (km)  

1248  

Bài 1;a) Tính 0,1+0 ,1 1 + 0,11 1+...+0, 11 111 11 111 (S H cu ối 

có 10 s ố 1)  

b) Tìm a, bi ế t: 5 x a:3 x4 - 299=2011  

Bài 1:  

1a) 1,09 87 654 321  
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Bài 2;H ỏ i ph ả i mát bao nhiêu lâu (tính theo gi ờ ) k ể  từ  12 

gi ờ  trưa để  kim gi ờ  sẽ  trùng v ới kim phút l ầ n đầ u tiên?  

1b) 346 ,5  

Bài 2: 12/11 gi ờ  

1249  

Tính di ệ n tích ph ầ n tô đ ậ m, AB = FH = HE = GC = 1/2 DG 

và E, F là trung đi ể m củ a AD và BC. (Xem hình v ẽ ). Bi ế t 

di ệ n tích hình EHGD là 3cm2. Tìm di ệ n tích hình thang 

ABCD.  

 

Cách 1:  

G ọ i điể m K n ằ m ở  trung đi ể m DG.  

N ối BH, EK, KH, FG  

 => Hình thang ABC D  đượ c chia thành 8 tam giác có di ệ n tích 

b ằ ng nhau.  

Mà S(EHG D) = 3cm 2 ứ ng v ới 3 tam giác  

=> S(ABCD) = 3:3 x 8 = 8 cm 2 

Cách 2: Coi đ ộ  d ài c ạ nh AB = FH = HE = GC = a  

=> DG = 2xa  

Coi chi ề u cao c ủ a hình EHGD là h thì đườ ng cao c ủ a hình 

thang ABCD là 2 x h  

S( EHGD) = ( a x 2 + a) x h x 1/2 = a x 3 x h x 1/2  

S(ABCD) = [ ( a x 2 + a ) + a] x h x 2 x 1/2 = a x 8 x h x 1/2  

=> T ỉ  số S(EHGD) / S(ABCD) = a x 3 x h x 1/2 / a x 8 x h x 
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1/2 = 3/8  

=> S(ABCD) = 3 : 3/8 = 8 cm2  

1250  

M ộ t oto ch ạ y t ừ  A đế n B. Sau 1h ph ả i gi ả m tốc độ  xu ống 

còn 3/5 v ậ n tốc ban đ ầ u, vì th ế  ôt đ ế n B ch ậ m mấ t 2 gi ờ . 

N ế u t ừ  A sau khi ch ạ y dc 1 gi ờ , ôt ch ạ y thêm 50km n ữ a 

rồ i mới gi ả m tốc độ  như tren thì đế n B ch ỉ  chậ m 1h20 

phút. Tính quãng đườ ng AB  

1gi ờ 20phút =80 phút  

2 gi ờ  = 120 phút  

Gi ả  sử  gi ữ  nguyên v ậ n tốc ban đ ầ u đ ể  đi thêm 50km n ữ a thì 

đế n nơi sớm hơn đượ c:  

120 –  80 = 40 (phút)  

N ế u gi ữ  nguyên v ậ n tốc ban đ ầ u đi h ế t quãng đườ ng còn l ạ i 

thì đế n đúng gi ờ  theo d ự đị nh.  

Ta thấ y : c ứ  gi ữ  nguyên v ậ n tốc ban đ ầ u đi trong 50 km th ì 

gi ả m thờ i gian mu ộ n đượ c 40 phút.  

Đ ể  đế n nơi đúng th ờ i gian quy đ ị nh cầ n gi ữ  nguyên v ậ n tốc 

ban đ ầ u đi thêm:  

120 : 40 x 50 =15 0( km)  

(1 50km chính là qu ãng đườ ng còn l ạ i sau khi moto đ ã đi 1 

gi ờ )  

Khi đi 150 km c òn l ạ i, vì gi ả m tốc độ  xu ống b ằ ng 3/5 v ậ n tốc 

ban đ ầ u nên th ờ i gian  thực đi sẽ  b ằ ng 5/3 th ờ i gian d ự đị nh.  

Hi ệ u gi ữ a thờ i gian th ực đi so v ới thờ i gian d ự đị nh là 2 gi ờ  

Thờ i gian đi h ế t 150 km còn l ạ i tính theo v ậ n tốc ban đ ầ u l à:  
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2 : (5 –  3) x 3 = 3 (gi ờ )  

V ậ n tốc ban đ ầ u là :  

150 : 3 = 50(km/gi ờ )  

trong 1 gi ờ  đầ u moto đi đư ợ c:  

1 x 50 = 50 (km)  

Qu ãng đườ ng AB dài l à:  

50 + 15 0 = 200 (km)  

1251  

Tìm số có hai chữ  số , bi ế t rằ ng n ế u thêm m ộ t chữ  số 1 

vào bên trái ta đư ợ c số mới g ấ p 5 l ầ n số ban đ ầ u.  

G ọ i số cầ n tìm là ab(a>0; a; b< 10)  

Theo bài ra ta có:  

ab x 5 = 1ab  

ab x 5 = 100 + ab  

ab x 4 = 100  

ab = 100 : 4  

ab = 25  



hoc360.net 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 

 

 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

1252   

CE=3:1 /2=6  

AD=24:6=4  

DC =24:3= 8  

P=( 8+ 4).2=24  

1253  

Bài 1:T ổ ng c ủ a ba s ố tự nhiên là 2241. N ế u xóa b ỏ  chữ  số 

hàng trăm c ủ a số thứ  nhấ t ta đượ c số thứ  hai, n ế u xóa b ỏ  

số chữ  số hàng ch ụ c củ a số thứ  hai ta đượ c số thứ  ba.  

Bài 2:Trong đ ợ t sơ k ế t họ c kì I, l ớp 5A t ấ t cả  đề u đ ạ t 

điể m 7;8. T ổ ng s ố điể m cả  l ớp là 336 đi ể m. Tính xem có 

bao nhiêu ngư ờ i đạ t điể m, bao nhiêu ngư ờ i đạ t điể m 8, 

bi ế t rằ ng l ớp 5A có 5 t ổ  và s ố ngư ờ i mỗ i tổ  là b ằ ng nhau.  

Bài 3:Tính t ổ ng c ủ a 100 s ố đầ u tiên c ủ a dãy sau:  

1,2,3,4, 5,6,7,8 ,9,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,2,1,3,1, 4,1 ,5,… .  

Bài 1: ST2 kém ST1 1 hàng, ST3 kém ST2 1 hàng mà t ổ ng 3 

số là 2241 nên ST1 đ ế n hàng nghìn => STN có d ạ ng abcd ST2 

là acd, ST3 là ad  

abcd+acd+ad=2241 => d=7 ; a=1 ho ặ c 2 

*a=1 => 1bc7+1c7+1 7 =2241  

100 xb +20xc=111 0  

10xb +2xc=11 1 mà b l ớn nhấ t là 9 => 2xc=21 => c>10 (l o ạ i)  

* a=2 => 2bc7+2c7+27=2241 => 10 0xb +20xc=0 => b =c=0  

V ậ y ST1 là 2007, St2 là 207, ST3 là 27  

 

Bài 2: N ế u t ấ t cả  hs trong l ớp đc 7 đi ể m thì l ớp đó có s ố hs là:  
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336 :7= 48 em  

N ế u t ấ t cả  hs trong l ớp đc 8 đi ể m thì số hs l ớp đó là:   

336 :8= 42 em  

V ậ y s ố hs l ớp đó nhi ề u hơn 42 và ít hơn 48  

S ố hs l ớp đó chia h ế t cho 5 nên l ớp đó có 45 em  

 

Bài 3 : Gi ả  sử  d ãy trên đượ c viế t theo quy l u ậ t 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11,12, 13 ,1 4,15 ,.....  

S ố chữ  số dùng đ ể  viế t các s ố có 2 chữ  số là : 100 -  9 = 91 ch ữ  

số 

S ố có hai chữ  số trong dãy : ( 91 -  1) : 2 = 45 s ố  

Ch ữ  số thứ  99 trong d ãy : ( y -  10 ) : 1 + 1 = 45 => y = 54  

V ậ y s ố thứ  100 là s ố 5 ( ch ữ  số 5 đ ầ u tiên trong s ố 55 )  

100 s ố đầ u tiên có d ạ ng: 

1,2,3,4, 5,6,7,8 ,9 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,2,1, 3,1,4,1 ,5,… ., 5, 0,5 ,1 ,5 ,2,5,3,5 ,4,5.  

ta có :  

-  Tổ ng t ừ  1 -  9 là : 1+2+3 +4 +... .+9 = 45  

-  Tổ ng t ừ  1, 0 - > 1, 9 l à : 1 x 10 + 45  

-  Tổ ng t ừ  2, 0 - > 2, 9 l à : 2 x 10 + 45  
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-  Tổ ng t ừ  3, 0 - > 3, 9 l à : 3 x 10 + 45  

-  tổ ng t ừ  4, 0 - > 4, 9 l à : 4 x 10 + 45  

-  Tổ ng t ừ  5, 0 - > 5, 4 và 5 là : 5 x 6 + 10  

Tổ ng các s ố củ a dãy: 10 x ( 1+ 2+ 3+ 4) + 4 5 x 5 + 40 = 365  

1254  

Ba b ạ n cầ n đi từ  a đế n B đư ờ ng dài 22,5km trong hai gi ờ  

rưỡi mà ch ỉ  b ằ ng m ộ t chiế c xe đ ạ p, xe ch ỉ  chở  đượ c hai 

ngư ờ i. Bi ế t rằ ng v ậ n tốc đi b ọ  là 5 km/gi ờ , v ạ n tốc đi xe 

là 15 km/gi ờ  (c ả  lúc đi l ẫ n lúc đèo b ạ n). H ỏ i họ  có k ị p đ ế n 

B đúng h ẹn không?  

Ba b ạ n cầ n đi từ  a đế n B đư ờ ng dài 22,5km trong hai gi ờ  

rưỡi mà ch ỉ  b ằ ng m ộ t chiế c xe đ ạ p , xe ch ỉ  chở  đượ c hai 

ngư ờ i. Bi ế t rằ ng v ậ n tốc đi b ọ  là 5 km/gi ờ , v ạ n tốc đi xe là 

15km/gi ờ  (c ả  lúc đi l ẫ n lúc đèo b ạ n). H ỏ i họ  có k ị p đ ế n B 

đúng h ẹn không?  

1255  

với 6 s ố tự nhiên khác không b ấ t lì,ch ứ ng minh r ằ ng 

trong các s ố đó luôn t ồ n tạ i ít nh ấ t mộ t b ộ  3 s ố sao cho 

chúng t ừ ng đôi nguyên t ố cù ng nhau hay t ừ ng đôi không 

nguyên t ố cùng nhau  
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1256  

 

a) L ực lư ợ ng c ủ a các t ậ p đ ế m đượ c là s ố ph ầ n tử  củ a tậ p 

hợ p, |A| = 3, |X| = 4, trư ờ ng h ợ p này hai t ậ p không cùng l ực 

lư ợ ng.  

b) Mình không hi ể u đ ề  bài, tuy nhiên, gi ả  sử  hiể u theo cách 

sau  

N = {0,1 ,2 ,.. ,+inf} và 2N = {0,2,4,. ..,+inf} thì hai t ậ p vô h ạ n này 

có cùng l ực lư ợ ng. Vì n ế u gi ữ a hai tậ p ta tìm đượ c mộ t song 

ánh thì hai t ậ p có cùng l ực lư ợ ng, mà ở  đây ta th ấ y ánh x ạ  y 

= 2x t ừ  tậ p N sang t ậ p 2N l à song ánh.  

c) tương t ự ph ầ n b), hai t ậ p này có cù ng l ực lư ợ ng.  

1257  

  Tích c ủ a 2 số là 10 99 . N ế u gi ả m thừ a số thứ  nhấ t đi 3 

đơn vị  thì đượ c tích m ới là 628. Tìm th ừ a số thứ  2.  

N ế u gi ả m thừ a số thứ  nhấ t đi 3 đơn v ị  thì tích s ẽ  gi ả m đi mộ t 

số đơn vị  b ằ ng 3 l ầ n thừ a số thứ  hai. V ậ y ba l ầ n thừ a số thứ  

hai là : 109 9 -  628 = 47 1; Th ừ a số thứ  hai là: 47 1 : 3 = 157; 

Thừ a số thứ  nhấ t là: 109 9 : 157 = 7  

1258  

Tìm số tự nhiên có 3 ch ữ  số? Bi ế t rằ ng s ố đó trừ  đi 46 l ầ n 

tổ ng các ch ữ  số củ a nó đượ c mộ t số đúng b ằ ng 76 l ầ n 

tổ ng các ch ữ  số củ a số đó trừ  đi số đó.  

abc -  46 x (a + b + c ) = 76 x ( a + b + c) -  abc  

abc + abc = 76 x ( a + b + c) + 46x (a + b + c )  

abc x 2 = 122 x ( a+ b + c)  

abc = 61 x ( a + b + c)  

( a + b + c) > 6 ( vì b + c > 4 và a # 0)  
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( a + b + c ) < 17 ( vì 61 x 17 > abc)  

=> a + b + c = 7, 8, 9, 10 ,.... . , 16  

=> abc = 366, 427, 48 8, 5 49, 610, 6 71, 732, 79 3, 8 54 , 91 5, 

976  

Thử  chọ n ta đượ c số: 732 và 915  

1259  

Trung bình c ộ ng c ủ a n số là 80. Bi ế t mộ t trong các s ố đó 

là 100, N ế u b ỏ  số 100 thì trung bình c ộ ng c ủ a các s ố còn 

l ạ i l à 78. Tìm n.  

100 hơn TBC các s ố còn l ạ i  

100 - 78=22  

TBC c ủ a n số hơn TBC các s ố còn l ạ i  

80 - 7 8=2  

n là   

22:2=11  

1260  

1x2x3x5 x8 x... x89 x14 4  

các tı́ch sau có  tận cù ng bn chữ so�  0 ạ 

Ta có dãy : 1 x 2 x 3 x 5 x 8 x 13 x 21 x 34 x 55 x 89 x 14 4. 

M ỗ i số có tậ n cùng là 5 khi nhân v ới 1 s ố chẵn sẽ  tạ o ra 1 tích 

có tậ n cùng là 0. Dã y trên có 5, 55 => t ạ o ra 2 ch ữ  số 0 ở  tậ n 

cùng  

1261  

Hã y ch ứ ng t ỏ  rằ ng 11 1 ....1 1( g ồ m 81 s ố 1) chia h ế t cho 

81.  

 số g ồ m 81 s ố 1 = 111 11 111 1(9 l ầ n số 

1)x1 00 000 00 010 00 0 00 00 01.......0 000 00 00 0 1(9 l ầ n 

100 00 000 01 )  
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Mà 1 1 111 11 11(9 s ố 1) chia h ế t cho 9 vì t ổ ng các ch ữ  số=9  

và 10000 00 001 ... .. ....1 0 000 00 001 ( 9 l ầ n 10 000 00 001 ) có 

tổ ng câc ch ữ  số là 9 nên chia h ế t cho 9  

V ậ y s ố đã cho chia h ế t cho 9x9 =8 1  

1262  

Bài 1.trung bình c ộ ng c ủ a 3 s ố là 91.tìm 3 s ố đó bi ế t số 

thứ  nhấ t g ấ p đôi s ố thứ  2.s ố thứ  2 g ấ p đôi s ố thứ  3.  

Bài 2.tìm 3 s ố có trung bình c ộ ng b ằ ng 62.bi ế t mỗ i số 

b ằ ng 1/5 s ố li ề n sau.  

1) t ổ ng 3 s ố là   

91x3 =273  

N ế u s ố thứ  nhấ t là 1 ph ầ n thì số thứ  hai là 1x2=2( ph ầ n ) và 

số thứ  ba là 2x2=4 ( ph ầ n ) [v ẽ  sơ đồ  đưa về  d ạ ng tổ ng t ỉ )   

số thứ  nhấ t 

273:( 1+2+4)x1= 39  

S ố thứ  hai  

39x2=78  

S ố thứ  ba   

78x2=15 6  

2) t ổ ng 3 s ố là   

62x3=18 6  

N ế u s ố thứ  nhấ t là 1 ph ầ n thì số thứ  hai là 1x5 =5( ph ầ n) và 

số thứ  ba là 5x5 =25( ph ầ n )  

S ố thứ  nhấ t là   

186 :( 1+5 +25)x1 =6  
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S ố thứ  hai là   

6x5= 30  

S ố thứ  b a là   

30x5 =15 0  

1263  

Tìm 2 số bi ế t tổ ng c ủ a nó b ằ ng 498, s ố bé l à s ố có 2 chữ  

số và bi ế t rằ ng n ế u vi ế t thêm chữ  số 3 vào trư ớc số bé ta 

đượ c số l ớn.  

-  Vì t ổ ng hai s ố là 483 6 nên s ố bé ph ả i l ớn hơn số có 2 chữ  số 

( vì 3ab + ab < 4836 ) đồ ng th ờ i số bé ph ả i nhỏ  hơn số có 4 

chữ  số ( vì 3abcd + abcd> 4836 )  

=> s ố bé là s ố có ba ch ữ  số.  

G ọ i số bé là abc, s ố l ớn là 3abc  

ta có : abc + 3abc = 48 36  

abc + 3000 + abc = 483 6 ( c ấ u t ạ o s ố)  

abc x 2 + 3000 = 4836 ( ghép s ố)  

abc x 2 = 1836 ( cùng b ớt 300 0)  

abc = 4836 : 2 ( T ìm thừ a số chưa bi ế t)  

abc = 918  

1264  

M ộ t chung cư có 55 căn h ộ  với tổ ng s ố 140 phòng, trong 

đó có ba lo ạ i căn h ộ : 2 phòng, 3 phòng và 4 phòng. Bi ế t 

số căn h ộ  2 phòng g ấ p đôi s ố căn h ộ  3 phòng. H ỏ i có bao 

nhiêu căn h ộ  mỗ i lo ạ i.  

Ghép 2 căn h ộ  2 phòng và 1 c ăn h ộ  3 phòng thành 1 nhóm 3 

căn h ộ  có 7 phòng   

Gi ả  sử  tấ t cả  là lo ạ i căn h ộ  4 phòng thì   

55 căn h ộ  4 phòng có s ố phòng   
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4x55 =220( phòng )  

S ố phòng th ừ a ra so v ới thực Tế t 

220 - 140 =8 0( phòng )   

C ứ  mỗ i l ầ n thay 3 căn h ộ  4 phòng thành 1 nhóm c ăn h ộ  2 

phòng và  3 phòng thì b ớt đi số phòng   

4x3 - 7 =5( phòng )   

Có t ổ ng s ố căn h ộ  2 phòng và 3 phòng   

3x(8 0:5 )= 48 ( căn h ộ ) [( có th ể  tách thành 2 bư ớc cho hs d ễ  

hiể u   

Có s ố nhóm căn h ộ  2 phòng và 3 phòng 80: 5=1 6( nhóm)   

Có t ổ ng s ố căn h ộ  2 phòng và 3 phòng 3x1 6 = 48( c ăn h ộ  )]  

Có s ố căn h ộ  3 phòng   

48: (2+1)x1= 16( căn h ộ  )   

Có s ố căn h ộ  2 phòng   

16x2=32( căn h ộ  )   

Có s ố căn h ộ  4 phòng   

55 - 4 8=7 ( căn h ộ  )  
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1265   

a, 2/3 + 2/6 + 2/6 + 2/12 + 2/24 + 2/48 + 2/96 + 2/192  

= 2/3 x ( 1 + 1/2 + 1/ 4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 )  

= 2/3 x (  1 + 1 -  1/2 + 1/2 + ... . - 1/32 + 1/32 -  1/64 = 2/3 x ( 

2 -  1/6 4) = 2/3 x 127/128  

c, A = 1/3 + 1/9 + 1/27+ 1/81 + 1/243 + 1 /729  

Ta có A x 3 = 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1 /8 1 + 1/243  

L ấ y A x 3 -  A = 1 -  1/243 = 728/729 = A x 2  

A = 364/ 729  

 b )255/256, c) 121/24 3; d)219/64  
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1266   

 

1267  

Cho A = 2004 x 2004 x ... x 2004 (A g ồ m 2003 th ừ a số) 

và   

B = 2003 x 2003 x .. . x 2003 (B g ồ m 2004 th ừ a số).   

Hã y cho bi ế t A + B có chia h ế t cho 5 hay không ? Vì sao ?  

A = (2004 x 2004 x ... x 2004 ) x 2004 = C x 2004 (C có 2002 

thừ a số 2004). C có t ậ n cùng là 6 nhân v ới 2004 nên A có t ậ n 

cùng là 4 (vì 6 x 4 = 24).   

B = 2003 x 2003 x .. . x 2003 (g ồ m 2004 th ừ a số) = (2003 x 

2003 x 2003 x 2003) x ... x (2003 x 2003 x 2003 x 2003). Vì 

2004 : 4 = 501 (nhòm) nên B có 501 nhóm, m ỗ i nhóm g ồ m 4 

thừ a số 2003. T ậ n cùng c ủ a mỗ i nhóm là 1 (vì 3 x 3 = 9 ; 9 x 3 

= 27 ; 27 x 3 = 81). V ậ y t ậ n cùng c ủ a A + B l à 4 + 1 = 5. Do đó 

A + B chia h ế t cho 5.   
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1268  

Tính t ổ ng c ủ a các s ố có 3 ch ữ  số chia hế t cho c ả  3 và 5.  S ố các s ố có 3 ch ữ  số chia hế t cho c ả  3 và 5 l à (9 90 –  105 ) : 

15 + 1 = 60 s ố 

Tổ ng c ủ a các s ố có 3 ch ữ  số chia hế t cho c ả  3 và 5 là (10 5 + 

990 ) x 60 : 2 = 32850 .  

1269  

M ộ t ô tô đi du l ị ch gi ữ a hai thành ph ố A và B v ới vậ n tốc 

không đ ổ i. Khi ô tô tăng v ậ n tốc thêm 20% thì chuy ế n đi 

mấ t ít hơn  1 gi ờ  so v ới bình th ườ ng và n ế u ô tô đi v ới 

vậ n tốc như b ình thườ ng trong 100km trư ớc khi tăng 

vậ n tốc lên 30% thì chuy ế n đi cũng m ấ t ít hơn 1 gi ờ  so 

với bình th ườ ng. Tính kho ả ng cách gi ữ a hai thành ph ố.  

oto tăng v ậ n tốc thêm 20% t ứ c là v ậ n tốc oto lúc sa u b ằ ng 

120%=6 /5 v ậ n tốc lúc đ ầ u  

Cùng quãng đg th ì vậ n tốc tỉ  l ệ  ngh ị ch với thờ i gian nên th ờ i 

gian lúc sau=5/6 th ờ i gian lúc đ ầ u mà theo đ ề  bài chuy ế n đi 

mấ t ít hơn 1 gi ờ  => Th ờ i gian đi bt là 6 gi ờ , th ờ i gian đi n ế u 

vậ n tốc tăng là 5 gi ờ  

Đi v ới vậ n tốc bt  trong 100 km r ồ i tăng v ậ n tốc lên 30% t ứ c 

là v ậ n tốc sau=130 % v ậ n tốc bdau=13/1 0, th ờ i gian đi đo ạ n 

còn l ạ i lúc sau=1 0/13 th ờ i gian n ế u đi v ới vậ n tốc b đ ầ u  

N ế u đi c ả  qu ãng đg v ới vậ n tốc tăng 30% th ì thờ i gian đi là: 

6x10 /1 3= 60/1 3 gi ờ  

thờ i gian đi th ực tế  là 5 gi ờ  nên thờ i gian đi 100km v ới vậ n 

tốc ban đ ầ u làm cho oto đi ch ậ m hơn nế u đi ngay t ừ  đầ u v ới 

vậ n tốc tăng 30% là : 5 - 6 0/13 =5 /1 3 gi ờ  

Trên 100km đó, th ờ i gian oto đi v ới vậ n tốc ban đ ầ u n ế u là 

13 ph ầ n thì thờ i gian oto doi v ới vậ n tốc tăng 30% là 10 
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ph ầ n(v ẽ  sơ đồ ) hi ệ u hai th ờ i gian đó là 3 ph ầ n = 5/1 3 gi ờ  => 

1 ph ầ n =5/39 gi ờ  => th ờ i gian bdau là 5/3 gi ờ  => v ậ n ốc 

bdau = 100: 5 /3=6 0 km/h  

V ậ y kho ả ng cách gi ữ a hai thành ph ố A và B l à:  

60x6 =36 0km/h  

1270  

 

a) Vì AB = 3 x AM, AC = 3 x AN, nên MB = 2/3 x AB, NC = 2/3 

x AC.  

Từ  đó suy ra : dt (MB C ) = 2/3 x dt (ABC) (chung chi ề u cao t ừ  

C  

dt (NC B) = 2/3 x dt (ABC) (chung chi ề u cao t ừ  B)  

V ậ y dt (MB C ) = dt (NC B) mà tam giác MBC và tam giác NCB 

có chung đáy BC, nên chi ề u cao t ừ  M b ằ ng chi ề u cao t ừ  N 

xu ống đáy BC hay MN song song v ới BC. Do đó BMNC là h ình 

thang.  

Từ  MB = 2/3 x AB, nên dt (MB N) = 2/3 x dt (ABN) (chung 

chiề u cao t ừ  N) hay dt (ABN) = 2/3 x dt (MB N).  

Hơn n ữ a từ  AC = 3 x AN, nên NC = 2 x AN, do đó dt (NBC) = 2 

x dt (ABN) (chung chi ề u cao t ừ  B) ; suy ra dt ( NBC) = 3/2 x 2 

x dt (MB N) = 3 x dt (MBN ).  

Mà tam giác NBC và tam giác MBN có chi ề u cao b ằ ng nhau 



hoc360.ne t 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 

 

 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

(cùng l à chi ề u cao c ủ a hình thang BMN C ). Vì v ậ y đáy BC = 3 x 

MN.  

b) G ọ i BN c ắ t CM t ạ i O. Ta s ẽ  chứ ng t ỏ  AI cũng c ắ t BN t ạ i O. 

Mu ốn vậ y, n ối AO kéo d ài c ắ t BC t ạ i K, ta s ẽ  chứ ng t ỏ  K là 

điể m chính gi ữ a củ a BC (hay K trùng v ới I).  

Theo ph ầ n a) ta đ ã có dt (NBC) = 2 x dt (ABN). Mà tam giác 

NBC và tam giác ABN có chung đáy BN, nên chi ề u cao t ừ  C 

g ấ p 2 l ầ n chiề u cao t ừ  A xu ống đáy BN. Nhưng đó là chi ề u 

cao tương ứ ng củ a hai tam giác BCO và BAO có chung đáy 

BO, vì v ậ y dt (BCO) = 2 x dt (BAO)  

Tương t ự ta cũng có dt (BCO) = 2 x dt (CAO).  

Do đó dt (BAO) = dt (CAO). Hai tam giác BAO và CAO có 

chung đáy AO, nên chi ề u cao t ừ  B b ằ ng chi ề u cao t ừ  C xu ống 

đáy AO. Đó c ũng l à chi ề u cao tương ứ ng c ủ a hai tam giác 

BOK và COK có chung đáy OK, v ì vậ y dt (BOK) = dt (COK). Mà 

hai tam giác BOK và tam giác COK l ạ i chung chi ề u cao t ừ  O, 

nên hai đáy BK = CK hay K là đi ể m chính gi ữ a củ a cạ nh BC. 

V ậ y đi ể m K trùng v ới điể m I hay BN, C M, AI cùn g c ắ t nhau t ạ i 

điể m O.  
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1271  

 

 

 

 

 

V ậ n tốc khi xu ống d ốc là 2,5*2=5km/h.  

Đi 1km lên d ốc hế t 1 : 2,5 = 0,4 gi ờ  

Đi m ộ t km xu ống d ốc hế t 1:5= 0,2gi ờ  

Đi 1km lên d ốc và 1km xu ống d ốc hế t 0,4 + 0,2 = 0,6 gi ờ  

Thờ i gian c ả  đi và v ề  là 21+24 = 45 p = 0,75 gi ờ  

V ậ y qu ãng  đườ ng AB là 0,75 : 0,6 = 1,25km.  

1272  

 
 1/2*( 1/3 - 1/5+ 1/5 - 1 /7 +......+ 1/1 9_1 /21)  

= 1/2* (1 /3 - 1/21)= 1/2* 6/21= 1/7 .  

vì vậ y X= 9/7 :1 /7 = 9  

1273  Tấ m bìa hình tam giác đề u và t ấ m bìa hình vuông có 

cùng chu vi. T ổ ng đ ộ  d ài c ủ a mộ t cạ nh tấ m bìa hình 

vuông và m ộ t cạ nh tấ m bìa tam giác là 24,5cm. Hã y tính 

chu vi t ấ m bìa hình tam giác và di ệ n tích t ấ m bìa hình 

vuông.  

 C ạ nh hình tam giác 4 ph ầ n, c ạ nh hình vuông 3 ph ầ n.  

Tổ ng 2 c ạ nh 7 ph ầ n là 24,5 cm.  

C ạ nh tam giác:  

24,5/7 ×4 =1 4cm.   

Chu vi tam giác: 14× 3 =42 cm  
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C ạ nh hình vuông: 24,5 /7×3 =1 0,5 cm.  

Di ệ n tích hình vuông: 10 ,5×1 0,5 =1 10,25 cm 2 

1274  1. M ộ t ngư ờ i g ử i ngân hàng 600 000 00 đ ồ ng. Bi ế t rằ ng 

hàng tháng ngư ờ i đó nhậ n lãi su ấ t 1,2%. Tính t ổ ng s ố 

tiề n ngư ờ i đó có thêm 1 tháng?  

2.M ộ t cái thùng hình h ộ p ch ữ  nhậ t dài 14dm, r ộ ng 8dm 

và cao 2dm. Ngư ờ i ta d ự đị nh x ế p nh ữ ng hình l ậ p 

phương b ằ ng nhau vào đ ầ y thùng sao cho các hình l ậ p 

phương đó ít nh ấ t. H ỏ i ngư ờ i ta cầ n ít nh ấ t bao nhiêu 

hình l ậ p phương đ ể  x ế p đ ầ y thùng?  

Bài 2,  

Ta nhận tha� y 2, 8 , 14 là BC NN củ a 2  

= > hı̀nh lập phương ca�n có  cạnh to� i đa là 2dm  

= > the�  tı́ch to� i đa mo� i hı̀nh lập phương là 8dm  

= > so�  hı̀nh lập phươg to� i thie� u ca�n là 28  

1275  Lúc 7 gi ờ , m ộ t ngư ờ i đi từ  A đế n B v ới vậ n tốc 40 km/gi ờ . 

Cùng lúc đó, m ộ t ngư ờ i khác đi t ừ  B v ề  A với vậ n tốc 

50km/gi ờ . Bi ế t quãng đườ ng AB d ài 120,5 km và C l à 

mộ t vị  trí trên quãng đườ ng AB mà khi ngư ờ i đi từ  A đế n 

C thì ng ườ i đi từ  B đ ã đi qua C trư ớc đó 12 phút. Tính đ ộ  

dài quãng đườ ng AC.  

 Trong 12 phú t = 1 / 5 h người thứ 2 đi được 50× 1/5 = 10 k m.  

Khi ng thứ 1 đi he� t đoạn AC thı̀ ng thứ 2 đi he� t đoạn CB +10 

km.  

Nghı̃a là trong thời gian a� y cả 2 ng đi đượk đoạn đường dài 

AB+ BC + 10 = 13 0,5 km.  

Và he� t thờj gjan là  

130 , 5 : ( 40 + 50 ) = 1 , 4 5 h. Nghı̃a là trong 1 , 4 5 h ng thứ nha� t đi 
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he� t đoạn AC và ng thứ 2 đi được đoạn BC + 10 km . Vậy đoạn 

AC dài :  

40k× 1,45h= 58 km  

1276  

 

 gđ a Hoàng có 4 ngư ờ i ở  nhà, n ế u tính c ả  a hoàng là 5.  

Vì khi a Hoàng thêm 1 tu ổ i thì để  tỉ  số k thay đ ổ i, t ổ ng s ố tu ổ i 

củ a nhữ ng ng còn l ạ i ph ả i tăng  lên 4 tu ổ i, mà m ỗ i ng ch ỉ  tăng 

đượ c 1 tu ổ i vậ y ph ả i có 4 ngư ờ i còn l ạ i  

1277   M ộ t cái b ể  không có nư ớc, n ế u ch ỉ  mở  vòi I ch ả y vào b ể  

thì sau 6 gi ờ  b ể  đầ y; n ế u ch ỉ  mở  vòi II thì sau 9 gi ờ  b ể  

đầ y. Khi b ể  không có nư ớc, ngư ờ i ta mở  vòi I ch ả y m ộ t 

thờ i gian sau đó đóng v òi I đồ ng th ờ i mở  vòi II ch ả y ti ế p 

cho đ ế n khi đ ầ y b ể . Bi ế t tổ ng th ờ i gian hai vòi ch ả y đ ầ y 

b ể  là 6 gi ờ  30 phút. H ỏ i thờ i gian vòi I ch ả y nhi ề u hơn 

vòi II là bao nhiêu ?   

1 gi ờ  vòi I ch ả y đư ợ c 1/6 b ể , vòi II ch ả y đư ợ c 1/9 b ể .  

1 gi ờ  cả  hai vòi chả y đư ợ c: 1/6 + 1 /9 = 5/1 8 (b ể )  

1 gi ờ  vòi I ch ả y nhi ề u hơn v òi II là : 1/6 –  1/ 9 = 1/1 8 (b ể )  

Gi ả  sử  thờ i gian hai vòi ch ả y như nhau th ì mỗ i vòi ch ả y : 6,5 : 

2 = 3,25 (gi ờ ) = 13/4 gi ờ  

Như v ậ y lư ợ ng nư ớc chả y đư ợ c là : 13/4 x 5/18 = 65 /72 

(b ể )  

Lư ợ ng nư ớc cò n l ạ i b ù vào đ ể  đầ y b ể  là : 1 –  65/72 = 7/72 

(b ể )  

N ế u thay vòi II b ằ ng vòi I thì 1 gi ờ  lư ợ ng nư ớc sẽ  bù đư ợ c là 
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1/18 b ể  

Thờ i gian c ầ n thay vòi II b ằ ng vòi I để  chả y đ ầ y b ể  là : 7/72 : 

1/18 = 7/4 ( gi ờ )  

Thờ i gian vòi I ch ả y là : 13/4 –  7/4 = 6/4 (gi ờ ) hay 1, 5 gi ờ  

Thờ i gian vòi I ch ả y nhi ề u hơn v òi II là : 6,5 –  1,5 x 2 = 3,5 

(gi ờ )  

Đáp s ố 3,5 gi ờ  

1278  Đ ố vui:  

Ba b ạ n cầ n đi từ  a đế n B đư ờ ng dài 22,5km trong hai gi ờ  

rưỡi mà ch ỉ  b ằ ng m ộ t chiế c xe đ ạ p , xe ch ỉ  chở  đượ c hai 

ngư ờ i. Bi ế t rằ ng v ậ n tốc đi b ọ  là 5 km/gi ờ , v ạ n tốc đi xe 

là 15km/gi ờ  (c ả  lúc đi l ẫ n lúc đèo b ạ n). H ỏ i họ  có k ị p đ ế n 

B đúng h ẹn không?  

1 gi ờ  đầ u b ạ n số 1 ch ở  b ạ n số 2 b ằ ng xe đ ạ p đ ế n vị  trí cách A 

15km.  

B ạ n số 2 xu ống đi b ộ  đế n B còn 22.5 - 15 =7 .5 km ngh ĩa l à b ạ n 

số 2 đế n B sau khi đi h ế t 2,5h.  

B ạ n số 1 đi xe đ ạ p q uay l ạ i 0,5h khi đó g ặ p b ạ n thứ  3 đi b ộ  

cách A là 1x5 +0.5 x5 = 7.5km (b ạ n số 1 đi xe đ ạ p quay l ạ i nữ a 

gi ờ  cũng đ ế n b ị  trí này: 15 - 0 .5 x15= 7.5).  

B ạ n số 1 ch ở  b ạ n số 3 t ừ  vị  trí 7.5 km đ ế n B m ấ t (22.5 -

7.5)/1 5= 1h.  

V ậ y ch ỉ  cầ n 2.5h c ả  3 b ạ n đã đế n B.  
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1279  Tổ ng c ủ a hai số là 45. 3/5 s ố thứ  nhấ t b ằ ng 4/9 s ố thứ  

hai. Tìm hai s ố đó 

3/5 s ố thứ  nhấ t = 4/9 s ố thứ  2 hay 12/20 s ố thứ  nhấ t 

=12/27 s ố thứ  hai.  

Coi s ố thứ  nhấ t là 20 ph ầ n thì số thứ  hai là 27 ph ầ n như thế . 

45 g ồ m : 20+27=47 ( ph ầ n).  

S ố thứ  nhấ t là : 45:47 x20 =. .  

Đáp s ố: 1215/47 và 900 /47  

1280  

 

 a.Ta có r=AC:2=20cm.v ậ y di ệ n tích hình tròn s ẽ  là 

S=20x20x3,1 4=.... .b .  

Xét 2 tam giác BOA và BOC có chung chi ề u cao h ạ  từ  đỉ nh B 

xu ống c ạ nh AC và có đáy OA=OC=1/2AC nên 

sBOC=sABC:2=1/2x4 0x18 :2=18 0cm 2..  

Xét 2 tam giác COB và tam giác COE có chung chi ề u cao h ạ  từ  

đỉ nh C xu ống c ạ nh BE và có đáy OB=OE nên 

sCOB=sCOE=180cm 2...  

Từ  đó ta sẽ  tính đư ợ c sBEC=sCOB+sCOE=360cm 2...X ét 2 tam 

giác BEM và BEC có chung chi ề u cao h ạ  từ  đỉ nh E xu ống BC 
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và đáy BM =1 /3 BC nên  sBEM=1/3sBEC  

=36 0:3 =120cm 2 

1281  Trong sân c ả  gà và v ị t có 10 con, h ỏ i có mấ y con gà và 

mấ y con v ị t. Bi ế t rằ ng b ạ n An đế m số chân gà thì nhi ề u 

hơn 5 con. Đ ế m số chân v ị t thì nhiề u hơn 3 con.  

Gà nhi ề u hơn 5 con th ì có thể  là 6 ,7 ,8,9 con;  

V ị t nhiề u hơn 3 con có th ể  là 4,5,6,7 ,8,9 con. Mà s ố con gà + 

số con v ị t = 10 con.  

V ậ y gà có 6 con, v ị t có 4 con  

1282  Đu q uay th ứ  nhấ t cứ  12 phút thì quay đượ c 4 vòng. Đu 

q uay th ứ  hai cứ  18 phút thì quay đượ c 5 vòng. H ỏ i nế u 

cứ  quay như v ậ y thì trong 3/5  gi ờ  thì đu quay nào q uay 

đượ c nhiề u vòng h ơn và nhi ề u hơn là bao nhiêu v òng?  

3/5 gi ờ  = 36 phút  

Trong 36p ĐQ 1 quay đư ợ c (36 : 12) x 4 = 12v  

Trong 36p ĐQ2 quay đư ợ c (36 : 18) x 5 = 10v  

V ậ y ĐQ 1 q uay tít hơn ĐQ2. Nó nhanh hơn 12 - 10 = 2v.  

1283  

 

 

Bài 5:  

AB/9 +BC /12+CD/1 8 + DC /9+C B/ 12+BA/18= 5  

(AB+BC +C D)/ 6=5  

AD=30km  

Bài 6:  

Hai máy cùng g ặ t 4 gi ờ  đc 4/12 th ử a ru ộ ng  
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Máy 2 g ặ t thêm 9 - 4= 5 gi ờ  nữ a đc 7/12 - 4/12=3/12=1/4 

thử a ru ộ ng  

1 gi ờ  máy II g ặ t đc 1/ 4:5 =1/20 th ử a ru ộ ng  

1 gi ờ  hai máy cùng g ặ t đc 1/12 th ử a ru ộ ng  

1 gi ờ  máy I g ặ t 1/12 - 1/20=1/30 th ử a ru ộ ng  

Thờ i gian máy I g ặ t 1m xog th ử a ru ộ ng là :  

1:1 /3 0= 3 0 gi ờ  

1284  M ộ t ngư ờ i mang tr ứ ng đi ch ợ , l ầ n mộ t bán đư ợ c 15 qu ả  

trứ ng, l ầ n hai bán đư ợ c 1/4 s ố trứ ng, còn l ạ i là 54 

qu ả .H ỏ i tổ ng có bao nhiêu qu ả  trứ ng.  

La� n  2 bán được 1 / 4 so�  trứng nghı̃a là bán được 1 / 4 so�  trứng 

lú c đa� u người đó  mang đi hay 1 / 4 so�  trứng sau khj bán la� n 1 

nhı̉ ? Ne� u là 1 / 4 so với lú k đưa đi thı̀ to� ng là 92 quả .  

1/4 s ố trứ ng t ứ c là 1/ 4 s ố trứ ng ban đ ầ u .Như v ậ y s ố trứ ng 

ban đ ầ u s ẽ  là (54 +15 ): 3x4= 92( qu ả )  
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Ne� u là 1 / 4 so�  trứng cò n lại sau khi bán la� n 1 thı̀ so�  trứng là 

87 quả  

1285  Hai th ử a đấ t có cùng hình ch ữ  nhậ t,chi ề u r ộ ng th ử a l ớn 

hơn chiề u r ộ ng th ử a bé là 6m,chi ề u d ài th ử a l ớn hơn 

chiề u dài thua be' l à 6m.Di ệ n tích th ử a l ớn hơn di ệ n tích 

thử a bé là 336m vuong.Tính di ệ n tích th ử a đấ t l ớn.Bi ế t 

rằ ng t ỉ  số gi ữ a chiề u r ộ ng và chi ề u d ài c ủ a thử a bé là 

2/3.  

 936m 2.   

1286  Hai th ử a đa� t có  HC N . Chie� u rộ ng lớn hơn chie� u rộ ng nhỏ  

là 6 m. Chie� u dài lớn hơ n chie� u dài nhỏ  là 6 m. Diện tı́ch 

lớn hơn diện tı́ch nhỏ  là 336 m 2.  

Tı́nh diện tı́ch thủ a đa� t lớn . Bie� t tı̉ so�  giữa chie� u rộ ng và 

chie� u dài thủ a đa� t bé là 2/3.  
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1287  

 

40% = 4/1 0; 50 % = 1/2  

PS ch ỉ  số qu ạ t còn l ạ i sau ngày đ ầ u: 1 - 4 /10 = 3/5 s ố qu ạ t 

PS ch ỉ  số qu ạ t bán trong ngày sau: 3/5 x 1/2 = 3/1 0 s ố qu ạ t 

Coi t ổ ng s ố qu ạ t nhậ p v ề  l à 10 ph ầ n, s ố qu ạ t bán trong ngày 

đầ u là 4 ph ầ n, s ố qu ạ t bán trong ngà y sau là 3 ph ầ n 

Gi ả  sử  ngày sau c ũng bán s ố qu ạ t với giá 90 000 đ ồ ng/ chi ế c 

thì l ãi s ố tiề n là :  

300 000 : 4 x 3 = 225 000 đ ồ ng  

S ố tiề n lãi t ăng lên :  

225 000 -  135 0 00 = 90 000 đ ồ ng  

S ố tiề n lãi t ăng lên là do bán m ỗ i cái qu ạ t theo giá 80 000 

đồ ng đư ợ c tính tăng thêm:  

90 00 0 -  80 000 = 10 000 đ ồ ng  

S ố qu ạ t bán trong ngà y sau :  

90 00 0 : 10 00 0 = 9 q u ạ t 

S ố qu ạ t nhậ p v ề  :  

9 : 3 x 10 = 30 qu ạ t 
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1288  Cho các ch ữ  số 1, 2, 3 và d ấ u ph ẩ y (,) . H ỏ i viế t đc tấ t cả  

bao nhiêu s ố thậ p phân có các ch ữ  số khác nhau nh ỏ  hơn 

30.  

 

1289  Cho 4 ch ữ  số a, b, 7, 2 (a ≠ b). N g ườ i ta l ậ p đư ợ c 18 s ố có 

3 chữ  số khác nhau. T ổ ng c ủ a các s ố l ậ p đư ợ c b ằ ng 9016 . 

Tìm a, b.  

a và b trong hai s ố có mộ t số b ằ ng 0. N ế u c ả  a và b khác nhau 

khác 0 thì t ổ ng c ủ a chúng s ẽ  l à; 4x3x2=24 (s ố) >18 s ố.   

V ậ y a ho ặ c B có 1 s ố b ằ ng 0. Gi ả  sử  a= 0  

Ta có tổ ng các s ố là:  

3x3x2=18 ( số)  

M ỗ i số sẽ  xu ấ t hiệ n các hàng trăm là 6 l ầ n các hàng còn l ạ i 4 

l ầ n:  

Tổ ng là :  

(b+ 7+2) x6 00+ (b + 7+2) x40 +(b +7 +2) x4  

= (b +7+2) x6 44= 90 16 . b+7 +2=14 . V ậ y b = 5.  

 Đáp s ố: a=0 thì b=5 ; N ế u b= 0 thì a= 5  
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1290  Lớp 5 D có  so�  họ c sinh giỏ i hơn 1 / 3 so�  HS cả l ớp là 1 em. 

So�  HS khá kém 1 / 2 so�  Hs cả lớp là 2 em. Cò n lại Hs trung 

bı̀nh ba�ng 1 / 3 so�  HS cả lớp . Hỏ i lớp đó  có  nhiêu em ?  

 Có 1/3= 10 /3 0;1 /2=1 5/30 ;1/ 5 =6/3 0   

Như v ậ y s ố họ c sinh cả  l ớp n ế u chia là 30 ph ầ n thì số họ c 

sinh gi ỏ i là 10 ph ầ n và thêm 1 em ,s ố họ c sinh khá l à 15 

ph ầ n và b ớt 2 em ,s ố họ c sinh Trung Bình là 15 ph ầ n ( v ẽ  sơ 

đồ  )   

Tổ ng s ố ph ầ n b ằ ng nhau   

10+ 15 +6= 31 ( ph ầ n )   

(3 1 - 30 =)1ph ầ n thừ a so v ới cả  l ớp có giá tr ị  tương đương s ố 

họ c sinh thừ a là  

2- 1= 1( em)   

L ớp có s ố họ c sinh  

1:(31 - 3 0)x30= 30 ( em )   

1291  Có ba tên tr ộ m l ẻ n vào m ộ t nhà tr ộ m thóc ở  ba cót. 

Chúng ch ỉ  để  l ạ i ở  cót thứ  nhấ t 3 đ ấ u thóc và m ộ t cái n ồ i; 

ở  cót thứ  hai còn 1 đấ u thóc và m ộ t cái vung n ồ i; ở  cót 

thứ  ba 2 đ ấ u thóc và m ộ t cái rá. Ba tên tr ộ m sau đó b ị  b ắ t 

gi ả i lên quan. Tên th ứ  nhấ t khai đ ã l ấ y thóc b ằ ng n ồ i, tên 

thứ  hai khai l ấ y thóc b ằ ng vung n ồ i, còn tên th ứ  ba khai 

l ấ y thóc b ằ ng rá. M ỗ i l ầ n chúng đ ề u l ấ y đ ầ y thóc b ằ ng 

nhữ ng d ụ ng cụ  trên. Khi cho đong l ạ i thì thấ y n ồ i chứ a 

Ta có số đấ u thóc là s ố nằ m trong kho ả ng 200 đ ế n 300. Và 

chia cho 7 dư 3, chia 3 dư 1, chia 5 dư 2.  

B ằ ng phương pháp l o ạ i trừ  ta tính ra s ố đấ u thóc là 262 đ ấ u.  

Tên 1 l ấ y 262 -  3 = 259 đ ấ u  

Tên 2 l ấ y 262 -  1 = 261 đ ấ u  

Tên 3 l ấ y 262 -  2 = 260 đ ấ u  
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đúng 7 đ ấ u thóc, vung n ồ i chứ a 3 đ ấ u thóc, còn rá ch ứ a 

đúng 5 đ ấ u thóc.Nhà ch ủ  cho bi ế t số thóc ở  mỗ i cót b ằ ng 

nhau và nhi ề u hơn 200 đ ấ u nhưng ít hơn 300 đ ấ u. H ỏ i 

mỗ i tên trộ m đã l ấ y bao nhiêu đ ấ u thóc ?  

1292  

 

 

1293  1/5  số thứ  nhấ t l ớn hơn 2/7 s ố thứ  2 là 8 đơn v ị . T ổ ng 

hai số là 91. Tìm hai s ố đó.  

1/5st1>2/7st2:8  

=>2/10st1>2/7st2:8  

Hay 1/1 0st1>1/7st2:4đ ơn vị  

B ớt 4.1 0=4 0đv c ủ a st1 thì 1/10st1=1/7st2  

Khi đó t ổ ng còn 91 - 40 = 51  

Đưa v ề  d ạ ng toán t ổ ng t ỉ  tìm số thứ  hai trước 

5 1: (1 0+7 ).7=21  
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S ố thứ  1: 91 - 21=7 0  

1294  Cho tam giác ABC. G ọ i M là m ộ t điể m b ấ t kì trên c ạ nh BC 

sao cho MB< MC .. Qua M hãy k ẻ  đườ ng th ẳ ng chia di ệ n 

tích tam giác ABC thành hai ph ầ n có di ệ n tích b ằ ng nhau.  

V ẽ  tam giác ABC L ấ y BC ở  phía trên đáy dư ới là AC cho  d ễ  vẽ .  

N ối MA t ừ  B k ẻ  BE song song v ới MA c ắ t CA kéo dài t ạ i E.  

Ta có BEAM là hình thang. v ậ y S(MAE)= S(BAM) (vì chung 

đáy MA và chung chi ề u cao là hình thang)  

V ậ y S(MAC)+ S(MAE)= S(MCA)+S(EAM)  

Hay S(MEC)= S(ABC)  

Xác d dingj trung đi ể m N c ủ a EC . N ối MN ta  đượ c đườ ng 

thẳ ng c ầ n k ẻ .   

Bài toán đ ã gi ả i xong. Mình không v ẽ  hình b ạ n đọ c tự vẽ  nhé.  

1295  từ  9 gi ờ  sáng đ ế n 6 gi ờ  chiề u kim gi ờ  g ặ p kim phút m ấ y 

l ầ n 

Từ  9h - > 18h có 9 ti ế ng.   

Từ  9h - > 18h có 10 m ốc và 9 kho ả ng, như v ậ y trong m ỗ i 

kho ả ng 2 kim s ẽ  g ặ p nha u m ộ t l ầ n, suy ra 9 kho ả ng = 9 l ầ n 

g ặ p nhau  

Tuy nhiên, khi đúng 12 gi ờ  đế n 1 gi ờ  (chi ề u) thì kim phút 

không g ặ p kim gi ờ  (Vì 2 kim b ắ t đầ u cùng đi t ạ i số 12: Kim 

phút đi 1 v òng đế n số 12, kim gi ờ  đế n số 1. Hai kim không 

g ặ p nhau). Nên s ố l ầ n g ặ p nhau là 9 -  1 = 8 (l ầ n).  
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1296  

 

 

Thực tế  la c ó hai đị a điêm A va B . c ó hai con đ ườ ng liên t ỉ nh-  

Đư ờ ng  1 đ á nh số từ  A đế n B. Đ ườ ng th ứ  2 từ  B đ ế n A.  

Xu ấ t phát đi t ừ  A đế n cây s ố 21 th ì mấ t ½h. sau đ ó đi tiế p 

9km đ ế n B –  rồ i sang đ ườ ng khác quay v ề  A, đ ế n cây s ố 12 

thì l ạ i thêm 1/2h. vây c á c con s ố 21 v à  12 v ẫ n đú ng v ới 

thông s ố đầ u bài . Và  vậ n tốc là 42km/h.  

1297  Bài 1) An h ỏ i ngà y sinh nh ậ t củ a Bình là ngày nào?  

Bình nói: -  Tớ không nh ớ l ắ m chỉ  bi ế t từ  ngày t ớ sinh 

đế n đầ u năm b ằ ng 2/3 th ờ i gian k ể  từ  ngày t ớ sinh đế n 

cu ối năm.  

Nghe xong, An bi ế t ngay ngày tháng năm sinh c ủ a Bình. 

Em có bi ế t ngà y sinh nh ậ t củ a Bình không? Bi ế t Bình 

năm nay đang h ọ c l ớp 5A.  

c)Trung bình c ộ ng c ủ a 10 s ố l ẻ  liên ti ế p l à 10 0. Tìm s ố 

l ớn nhấ t trong 10 s ố đó.  

Bài 2:Tìm s ố tự nhiên có 2 chữ  số, bi ế t rằ ng n ế u l ấ y s ố đó 

chia cho t ổ ng các ch ữ  số củ a nó thì đượ c là 2 và s ố dư là 

7.  

Bài 1)  

vì năm nay B ình đang h ọ c l ớp 5A nên Bình sinh n ăm 2014 -

11=2003l à năm thư ờ ng có 366ngày   

Từ  ngày Bình sinh đế n cu ối năm là 3ph ầ n thì từ  ngày Bình 

sinh đế n đầ u năm là 2 ph ầ n .  

Từ  ngày Bình sinh đế n đc đầ u năm có s ố ngày   

365 :(2+3)x2=14 6( ngày)   

Từ  tháng M ộ t đế n hế t tháng Tư có s ố ngày   

31+28+31 +3 0=120( ngày)   

Ngà y Bình sinh   

146 - 120=26  
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Bài 3. V ĩnh v à Phúc đang chơi bi c ả  hai lúc đ ầ u có s ố bi 

b ằ ng nhau. Ván th ứ  nhấ t V ĩnh th ắ ng Phúc 40 viên, nhưng 

đế n ván th ứ  hai Phúc th ắ ng đư ợ c 2/3 s ố bi đang có  củ a 

V ĩnh n ên số bi c ủ a Phúc g ấ p 4 l ầ n số bi c ủ a V ĩnh. H ỏ i lúc 

đầ u m ỗ i b ạ n có bao nhiêu viên bi?  

Bài 4: Nhà Bình đượ c chia mả nh đấ t hình chữ  nhậ t 

100m2. Tính chi ề u d ài chi ề u r ộ ng m ả nh đấ t bi ế t chiề u 

rộ ng b ằ ng 10% chu vi m ả nh đấ t.  

Bài 5: Trung bình c ộ ng c ủ a n số là 80. M ộ t trong các s ố 

đó là 100. Sau khi b ỏ  b ớt đi số 100 thì trung bình c ộ ng 

củ a các s ố còn l ạ i là 78. Tìm n.  

Ngà y tháng năm sinh c ủ a Bình là 26 - 5 - 2003  

 

 c) Hai s ố l ẻ  Liên ti ế p hơn kém nhau 2 đơn v ị   

N ế u s ố l ẻ  đầ u tiên là a thì s ố l ẻ  thứ  10 là   

a+2x(10 - 1 )=a+18  

( hai s ố này có TBC là 100 )  

( ho ặ c :Hi ệ u gi ữ a số l ẻ  nhỏ  nhấ t a và s ố l ẻ  l ớn nhấ t  

2x(1 0 - 1)=1 8)  

Tổ ng hai s ố l ớn nhấ t và nh ỏ  nhấ t 

100 x2=200  

Giá tr ị  số l ẻ  l ớn nhấ t C ầ n tìm  

(200+ 18 ):2=109  

 

Bài 3)  

 Sau ván đ ầ u tiên V ĩnh nhi ề u hơn Phúc s ố viên bi   

40+ 40 =80 ( viên bi)   

Sau ván th ứ  hai Phúc th ắ ng V ĩnh 2/3 s ố bi V ĩnh hi ệ n có .như 
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vậ y s ố bi c ủ a V ĩnh sau ván th ứ  nhấ t là 3 ph ầ n thì sau ván th ứ  

hai chỉ  còn l ạ i số ph ầ n  

(3 - 2)=1 ph ầ n  

số bi c ủ a Phúc sau ván th ứ  hai sẽ  là   

1x4= 4( ph ầ n)   

S ố bi c ủ a Phúc sau ván th ứ  nhấ t là   

4 - 2=2( ph ầ n) ( v ẽ  sơ đồ  số bi c ủ a hai b ạ n sau t ừ ng ván đưa 

về  d ạ ng hi ệ u t ỉ )  

S ố bi c ủ a Phúc sau ván th ứ  nhấ t  

80: (3 - 2) x2=16 0 ( viên)   

S ố bi c ủ a mỗ i b ạ n l úc đ ầ u   

160 +4 0=200( viên bi)  

 

Bài 4)  

10% =1/1 0  

Chi ề u r ộ ng m ả ng đ ấ t là 1 ph ầ n thì Chu vi là 10 ph ầ n à chi ề u 

ro dài là   

10:2 - 1= 4( ph ầ n)   

Chia m ả nh đấ t thành 4 hình vuông b ằ ng nhau c ạ nh là chi ề u 
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rộ ng   

Di ệ n tích 1 ph ầ n là   

100 :4=25( m2)   

Chi ề u r ộ ng m ả nh đấ t là  5 m vì 5x5=25;và 5= 5  

Chi ề u d ài m ả nh đấ t  

5x4=20( m)  

 

Bài 2) G ọ i số C ầ n tìm là ab .Theo đề  b ài ta có  

ab=2x( a+b)+7  

10 x a +b = a x 2 + b x 2 + 7 ( phân tích c ấ u t ạ o s ố )   

10 x a +b -  a x2 - b = a x2 + b x2 + 7 - a x2 - b (cùng tr ừ  a x2+b)  

8xa = b + 7  

Vì b <1 0 nê n 8x a=b+ 7 <1 0+ 7=1 7 và ph ả i là m ộ t số chia hế t 

cho 8  

V ậ y n ế u 8xa=8 thì a=1 và b= 1 có s ố 11 nhưng 11:( 1+1 )= 5 dư 

1 lo ạ i  

N ế u 8xa=16 thì a=2 và b =9 có s ố 29:(2+9)=2 dư 7 l ấ y   

S ố C ầ n tìm là 29  
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Bài 5)  

Trung Bình c ộ ng các s ố còn l ạ i kém Trung Bình C ộ ng n s ố là   

80 - 7 8=2  

S ố số hạ ng là ( hay n là)   

(1 00 - 7 8):2=11  

1298  M ộ t b ể  nước d ạ ng hình h ộ p ch ữ  nhậ t có các kích thư ớc 

trong long b ể  l à:chi ề u d ài 4m,r ộ ng 2,5m,cao 3m ,ngư ờ i ta 

mở  các vòi n ước chả y vào b ể  (không có nư ớc),r ằ ng c ứ  

trong 3/5 gi ờ  chả y đư ợ c 300l nư ớc ,h ỏ i sứ c chả y như 

vậ y trong bao l âu s ẽ  đầ y b ể ?  

B ể  đầ y ch ứ a số lít nư ớc  

4x2,5x3 =30 ( m3)= 30 000 ( l nư ớc )   

Thờ i gian ch ả y đ ầ y b ể  nước  

3/5x( 300 00 :30 0)=60 ( gi ờ )  
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1299  

 

L ầ n 1 lãi 4/11 * 12%  

L ầ n 2 lãi 5/11 * 10%  

L ầ n 3 l ỗ  2/11* 8 0%  
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1 300  

 

S= 1/3+ 1/9 +1/27+... + 1/59 04 9  

2S=1 - 1 /3+1 /3 - 1/9+ 1/9 - 1 /27+ ...+1 /1 96 83 - 1 /590 49  

=1 - 1 /5 90 49= 59 048 /59 049  

S= 29524/5 904 9  

 

 

STT  Câu h ỏ i L ờ i gi ả i 

1301  

có bao nhiêu s ố tự nhiên khác 0 và nh ỏ  hơn 100 0 

và k chia h ế t cho 5 , k chia h ế t cho 7,  

Các s ố chia hế t cho 5 khác 0 và bé hơn 100 0 thu ộ c dãy số 5 ; 10 ; 15 ; 

20 ;… … ..99 0; 99 5.  

Có t ấ t cả   

(9 95 –  5 ) : 5 + 1 = 199 s ố chia hế t cho 5.  
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Các s ố chia hế t cho 7 khác 0 và bé hơn 100 0 thu ộ c dãy s ố 7; 14; 21; 

28;… ..9 87; 99 4.  

Có t ấ t cả  (9 94 - 7 ): 7+1 =1 42 s ố chia hế t cho 7.  

V ậ y có 999 - 1 99= 80 0 s ố không chia h ế t cho 5  

Và có 999 –  142 = 857 s ố không chia h ế t cho 7.  

1302  

M ộ t bình ch ứ a 1,2kg nư ớc ng ọ t. T ỉ  l ệ  đườ ng trong 

nước ng ọ t là 3% . H ỏ i ph ả i đổ  thêm bao nhiêu gam 

nước l ọ c để  tỉ  l ệ  đườ ng trong nư ớc ng ọ t là 2,5% ?  

D ẠNG THU ẦN H ẠT -  H ẠT KHÔ -  H ẠT TƯƠI 

1,2kg = 1200 g  

S ố kg đư ờ ng trong 1200 g nư ớc ng ọ t :  

1200 : 10 0 x 3 = 36 g  

Vì t ỉ  l ệ  đườ ng là ko đ ổ i nên 36g đư ờ ng ứ ng v ới 2,5% tr ọ ng lư ợ ng 

nước đườ ng lúc sau.  

Trọ ng lư ợ ng nư ớc lúc sau:  

36 : 2,5 x 100 = 1440 g  

S ố gam nư ớc l ọ c đổ  thêm là : 144 0 -  1200 = 240 g  

130 3  

Cô giáo  có mộ t số k ẹo b ằ ng m ộ t số bánh.N ế u chia 

cho m ỗ i e 3 cái k ẹo thì th ừ a 2 cái.N ế u chia cho m ỗ i 

e 5 cái bánh thì thi ế u 28 cái. H ỏ i l ớp đó có bao 

V ẽ  sơ đồ  d ạ ng toán 2 hi ệ u s ố 

S ố bánh đ ủ  để  chia mỗ i em 5 cái hơn s ố k ẹo đ ủ  để  chia mỗ i em 3 cái là  

: 28 + 2 = 30 cái  
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nhiêu h ọ c sinh?  mỗ i e nhậ n 5 cái bánh hơn m ỗ i em nhậ n 2 cái k ẹo là :  

5 -  3 = 2cái  

S ố họ c sinh là : 30 : 2= 15  

130 4  

Có 1000 hình l ậ p phương nh ỏ  cạ nh 1cm ngư ờ i ta 

x ế p thành m ộ t hình l ậ p phương l ớn, sau đó ngư ờ i 

ta sơn 4 m ặ t củ a hình l ậ p phương l ớn. H ỏ i có nhiề u 

nhấ t bao nhiêu hình l ậ p phương nh ỏ  không đư ợ c 

sơn mặ t nào ?  

hình l ậ p phương có c ạ nh là 10x1 0x10  

S ố hình l ậ p phương sơn 1 m ặ t là:   

(1 0 - 1)x(1 0 - 2)x2+(10 - 1)x(10 - 1) x2=306 hình  

Sơn 2 m ặ t là:  

(1 0 - 1)x4+ (1 0 - 2)=44 hình  

Còn hình s ơn 3 m ặ t là ở  2 đỉ nh là 2 h ình 

còn l ạ i là không sơn m ặ t nào:1 000 - 306 - 44 - 2=64 8 hình  

130 5  

hiệ n nay tu ổ i mẹ g ấ p 4 l ầ n tu ổ i con, b ốn năm 

trước,tu ổ i mẹ g ấ p 6 l ầ n tu ổ i con, tính tu ổ i mẹ và 

con hi ệ n nay?  

Tỉ  số tu ổ i con và m ẹ hiệ n nay là ¼.  

→Tu ổ i con b ằ ng 1/3 hi ệ u s ố tu ổ i mẹ và con.  

4 năm trước tỉ  số tu ổ i mẹ và con là 1/6.  

→Tu ổ i con b ằ ng 1/5 hi ệ u s ố tu ổ i mẹ và con. Vì hi ệ u s ố tu ổ i mẹ và con 

không đ ổ i nên 4 năm chính là 1/3 –  1/5 = 2/15 hi ệ u s ố tu ổ i mẹ và 

con.  

V ậ y hi ệ u s ố tu ổ i mẹ và con là  
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4 : 2 x 15 = 30 tu ổ i.  

Tu ổ i con hi ệ n nay là  

30 : (4 - 1) = 10 tu ổ i 

Tu ổ i mẹ hiệ n nay là  

10 + 30 = 40 tu ổ i 

130 6  

Cho hai s ố tự nhiên a và B. A<B và hai s ố có chung 

nhữ ng đ ặ c điể m sau;  

-  L à s ố có hai chữ  số.  

-  Hai ch ữ  số trong m ỗ i số gi ống nhau.  

-  không chia h ế t cho 2;3 và 5.  

a) Tìm hai s ố đó.  

b) T ổ ng c ủ a hai số đó chia hế t số tự nhiên nào?  

a, Do hai s ố ko chia h ế t cho 2 và 5 nên t ậ n cùng là 1,3,7,9 .   

Và ko chia h ế t cho 3 nên ko th ể  là 33 và 99 .  

V ậ y a là 11 ; b là 77 vì a<b  

a + b = 11 + 77 = 88 và l à s ố chia hế t cho 2, 4, 8, 11, 16 , 22,44  
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1 307   

A# 1/1 +1 /2+1 /3 +... . +1/1 000  

Vì ko có ch ữ  số 9 ở  mẫ u nên có t ấ t cả  729 phân s ố.  

Ta thấ y : 1/10 x 720 # 72 mà 1/1 1, 1 /12, 1/13 .. .... 1/1 000 nh ỏ  hơn 

1/10 nên 1/10 +1/1 1 +1 /12+... 1 /100 0 nh ỏ  hơn 1/1 0x720 hay nh ỏ  

hơn 72. Ti ế p n ữ a là 1/1+ 1/2/1/3 +1 /4 +1 /5 +1 /6 +1 /7+1 /8 nh ỏ  hơn 8 

hiể n nhiên.  

Như v ậ y A nh ỏ  hơn 72+8#80  

1 308  

M ộ t hình chữ  nhậ t có chiề u dài g ấ p ba l ầ n chiề u 

rộ ng.n ế u gi ả m chiề u dài đi 3m và chi ề u r ộ ng đi 2m 

thù đư ợ c mộ t hình chữ  nhậ t mới có chu vi g ấ p 10 

l ầ n chiề u r ộ ng. Tính chu vi hình ch ữ  nhậ t ban đ ầ u  

Lúc đ ầ u r = 1/3d .  Gi ả m chiề u d ài đi 3m và chi ề u r ộ ng đi 2m th ì đượ c 

C= 10r. Ta có C = 10r thì (d + r) x 2 = 10r  

 → 2d + 2r = 10r  

 → 2d = 8r  

→ d = 4r hay r = 1/4d .  

S ố mét chi ề u dài gi ả m nhiề u hơn chi ề u r ộ ng l à 3 -  2 = 1m  

1m chính là 1/3 - 1/4 = 1/12 (chi ề u d ài khi gi ả m 3m)  
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V ậ y chi ề u dài ban đ ầ u là (1 : 1 x 12 ) +3 = 15m.  

Chi ề u r ộ ng ban đ ầ u l à 15 : 3 = 5m.  

Chu vi hình ch ữ  nhậ t ban đ ầ u l à (15 + 5) x 2 = 40m.  

 

Cách 2:  

g ọ i chiề u r ộ ng ban đ ầ u l à: a (a>O).  

 Ta có chiề u dài ban đ ầ u là : 3xa.  

Theo b à i ra ta có:  

Chi ề u dài lúc sau là :  3xa - 3 . Chi ề u r ộ ng l ú c sau l à : a - 2.  

Vì sau khi gi ả m chiề u dài và chi ề u r ộ ng thì đượ c hình chữ  nhậ t mới có 

chu vi g ấ p 10 l ầ n chiề u r ộ ng ( ở  đây là chi ề u r ộ ng l úc sau)  

Như v ậ y ta s ẽ  đượ c:  

{(3xa - 3) + (a - 2)} x2 = 10 x (a - 2).  

Thu g ọ n l ạ i ta đượ c:  2xa = 10. Suy ra: chiề u r ộ ng ban đâu là : 10:2=5 
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m.  

Chi ề u d ài ban đ ầ u là :5x3=1 5 m.  

Chu vi  hình chữ  nhậ t ban đ ầ u l à: (5+ 15)x2= 40 m.  

1309  

 

Ng ỗ ng ch ỉ  huy đi t ừ  cu ối hàng lên đ ầ u hàng v ới vậ n tốc g ấ p 3 l ầ n vậ n 

tốc cả  đoàn (đây coi là hai chuy ể n độ ng cùng chi ề u đu ổ i nhau khi ch ỉ  

huy đ ế n đầ u hàng coi như đu ổ i k ị p ) khi đó c ả  đàn điđư ợ c quãng 

đườ ng là : 10 : (3 - 1 ) = 5 m.  

Khi ch ỉ  huy đ ế n đầ u hàng và quay l ạ i cu ối hàng (đây coi là hai chuy ể n 

độ ng ngư ợ c chiề u g ặ p nhau) khi đó c ả  đàn đi thêm đư ợ c quãng 

đườ ng là :  

10 :( 3+ 1) = 2,5 m.  

Như v ậ y t ổ ng c ộ ng c ả  đoàn đi đư ợ c quãng đườ ng là :  

5 + 2,5 =  7,5 m.  

Đáp s ố:  7,5m  

1310  

Tìm số có 2 chữ  số bi ế t rằ ng n ế u vi ế t chữ  số 3 vào 

gi ữ a hai chữ  số củ a số đó ta đượ c số có 3 ch ữ  số g ấ p 

G ọ i số cầ n tìm là ab (a>0, a, b <1 0)  

Theo đ ề  bài:  
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11 l ầ n số ph ả i tìm a3b = 11 x ab  

a00 + 30 + b = 11 x (1 0 x a + b)  

10 0 x a + 30 + b = 11 0 x a + 11 x b  

Trừ  cả  hai vế  cho 100 x a và b, ta có:  

30 = 10 x a + 10 x b  

30 = 10 x (a + b)  

(a + b) = 3 . Theo đi ề u ki ệ n, ta xét hai trư ờ ng h ợ p.  

TH1: a = 1, b = 2, ta có s ố: 1 2. 132 = 11 x 12 (th ỏ a mãn)  

TH2: a = 2, b = 1, ta có s ố: 21. 231 = 11 x 21 (th ỏ a mãn)  

KL : s ố cầ n tìm là 12 và 21.  

131 1  

Khi chia m ộ t số tự nhiên cho 255 ta đư ợ c số dư là 

170 . H ỏ i số đó có chia hế t cho 85 không ? T ạ i sao ?  

S ố đó có d ạ ng: 255a + 170 (a là s ố nguyên).  

 C ả  255a và 170 đ ề u chia h ế t cho 85, nên theo tính ch ấ t tổ ng các s ố 

hạ ng chia h ế t cho 1 s ố thì chia hế t cho s ố ấ y nên s ố đề  bài ra c ũng chia 

hế t cho 85  

1312  

Mộ t hı̀nh chữ nhật có  chie� u dài ga� p rưỡi chie� u rộ ng , 

chu vi ba�ng chu vi hı̀nh vuô ng có  cạnh là 15 m. Tı́nh 

diện tı́ch hı̀nh chữ nhật .   

Chu vi : 15 x 4 = 60 m  

1/2 chu vi : 60 : 2 = 30 m  

Chi ề u r ộ ng:  

30 : ( 2 + 3) x 2 = 12m  
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Chi ề u dài: 30 -  12 = 18 m  

Di ệ n tích: 18 x 12 = 216 m 2 

131 3  

Tìm hai số tự nhiên l ẻ  liên ti ế p bi ế t tổ ng c ủ a chúng 

là s ố có 3 ch ữ  số chia 5 dư 3, chia h ế t cho 9 và ch ữ  

số hàng trăm g ấ p 4 l ầ n chữ  số hàng ch ụ c 

Tổ ng 2 s ố có d ạ ng abc  

Tổ ng chia 5 dư 3  

 => c = 3 ho ặ c 8 mà t ổ ng 2 s ố l ẻ  là s ố chẵn  

=> c = 8  

mà a = b x 4  

=> b = 1 ho ặ c 2  

=> a = 4 ho ặ c 8  

Mà abc chia  hế t cho 9  

 => ch ọ n đượ c tổ ng là 828  

Hai s ố l ẻ  liên ti ế p có hi ệ u = 2  

=> S ố bé : ( 828 -  2) : 2 = 413  

S ố l ớn : 423 + 2= 415  

131 4  
1) Cho tam giac ABC. D là đi ể m nằ m trên cạ nh AB 

sao cho AD=2/3AB. E là đi ể m nằ m trên AC sao cho 
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AE = 2/3AC. M ộ t đo ạ n thẳ ng đi qua A c ắ t đo ạ n 

thẳ ng DE t ạ i I và c ắ t BC t ạ i M. So sánh AI và AM.  

2. Có 25 t ờ  g ồ m ba lo ạ i: 500 0đ ồ ng, 2000 đ ồ ng, 

100 0 đ ồ ng. T ổ ng c ộ ng có t ấ t cả  56 000 đ ồ ng. Bi ế t số 

tờ  lo ạ i 100 0 g ấ p đôi s ố tờ  lo ạ i 5000 đ ồ ng. Hã y tính 

xem m ỗ i lo ạ i có bao nhiêu t ờ ?  

131 5  

Trung  b ı̀nh cộ ng củ a 3 so�  ba�ng 67 , tr0 ng đó  so�  thứ 

nha� t ga� p đô j so�  thứ ba . Ne� u ga� p đô j so�  thứ nha� t và 

so�  thứ ba thı̀ trung bı̀nh cộ ng củ a chú ng ba�mg 

118 . Tı̀m 3 so�  đó  

Tổ ng ba s ố là: 67 x3= 201  

N ế u g ấ p đôi s ố thứ  nhấ t và s ố thứ  ba thì t ổ ng là: 118 x3 =35 4  

S ố thứ  nhấ t và s ố thứ  ba là: 354 - 201= 15 3  

V ẽ  sơ đồ :  

S ố thứ  nhấ t là:  

15 3: (2+1) x2=102  

S ố thứ  ba là: 153 - 1 02=51  

S ố thứ  hai là: 201 - 1 53 =48  

1 31 6  

Cho dãy phân s ố: 1/1 ; 1/2; 2/1; 1/3 ; 2/2 ; 3/1 ; 

1/4 ; 2/3 ; 3/ 2; 3/2 ; 4/1 ;.. .  

a, Hã y vi ế t 5 p hân s ố tiế p theo vào dã y s ố trên?  

b Phân s ố 16/7 là phân s ố thứ  bao nhiêu c ủ a dãy?  

Ở đây ta th ấ y qu y lu ậ t như sau:  

Ta có nhóm 1: 1/1: 1+ 1=2  

Nhóm 2: ½; 2/1: 2+1= 3  

....  

V ậ y 5 phân s ố tiế p theo thu ộ c nhóm 5 l ầ n lư ợ t là: 1/5; 2/4; 3/3; 4/2; 
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5/1  

Phân s ố thứ  16/ 7 là phân s ố ở  nhóm 22, đ ứ ng th ứ  16, thì phân s ố thứ  

16/7 l à phân s ố thứ :   

(1 +21)×21/2+16=247  

131 7  

 Bài 1: Cho hình ch ữ  nhậ t ABCD có chu vi b ằ ng 

220.N ế u gi ả m chiề u d ài 1/4, gi ả m chiề u r ộ ng 1/4 thì 

chu v ị  còn l ạ i bao nhiêu?......... .... ....  

Bài 2: Khi th ực hiệ n phép tính đáng l ẽ  Ăn ph ả i l ấ y 

số đó chia cho 3 r ồ i l ấ y thương t ìm đượ c cộ ng v ới 8 

nhưng do sơ xu ấ t An l ạ i l ấ y s ố đó nhân v ới 3 r ồ i l ấ y 

tích tru 8.M ặ c d ù v ậ y k ế t q u ả  vẫ n đúng.H ỏ i số ban 

đầ u là s ố nào??  

Bài 1:  

 Tính n ử a chu vi 110  

Gi ả m 1/4 chi ề u dài và 1/4 chi ề u r ộ ng t ứ c là 1/4 c ủ a nử a chu vi là 

11 0:4 =27,5  

N ử a chu vi còn l ạ i là 82,5  

Chu vi còn l ạ i l à 165  

B ài 2:  

1/3a + 8 = 3a -  8  

16 = 8/3a  

a = 6  

131 8  

M ộ t ngư ờ i khơi hành t ừ  A đế n B l úc 7h v ới vậ n tốc 

4 km/h. L úc 10h, m ộ t ngư ờ i khác c ũng kh ở i hành 

từ  A với vậ n tốc 12 km/h. H ỏ i lúc m ấ y h hai ngư ờ i 

Thờ i gian đ ể  hai ngư ờ i g ặ p nhau là  

 [(10 - 7 ) x 4] : (12 - 4) = 1,5 gi ờ  = 1 gi ờ  30 phút.  

H ọ  g ặ p nhau lúc 10 gi ờ  + 1 gi ờ  30 phút = 11 g3 0p .  
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g ặ p nhau và cách A bao nhiêu km?  Nơi g ặ p nhau cách A là :  

12 x 1,5 = 18 km.  

1319  

 

43 ) Tích c ủ a hai số là st1xst2 , theo đ ầ u bài ta có tích c ủ a 2 số = st1x7  

V ậ y s ố thứ  2 b ằ ng 7  

 

42) Ch ữ  số hàng đơn v ị  < 10 mà ch ữ  số hàng đơn v ị  g ấ p 4 ch ữ  số hàng 

trăm nên ch ữ  số hàng trăm là 1 ho ặ c 2 

* N ế u ch ữ  số hàng trăm là 1, ta có ch ữ  số hàng đơn v ị  là 4, ch ữ  số 

hàng ch ụ c là 2, s ố đó là 124  

* N ế u ch ữ  số hàng trăm là 2, ta có ch ữ  số hàng đơn v ị  là 8, ch ữ  số 

hàng ch ụ c là 4, s ố đó là 248  

1320  

Hiện nay tuo� i cha ga� p 5 la� n tuo� i con . Sau hai nă m 

nữa tuo� i con ba� ng ¼ tuo� i cha . H ỏ i h iện nay mo� i 

ng ườ i bao nhiêu tuo� i ?  

Tu ổ i con hi ệ n nay b ằ ng ¼ hi ệ u s ố tu ổ i b ố và con.  

2 năm sau tu ổ i con b ằ ng 1/3 hi ệ u s ố tu ổ i b ố và con. Vì hi ệ u s ố tu ổ i b ố

và con không đ ổ i theo th ờ i gian nên 2 năm chính là 1/3 –  ¼ = 1/12 

hiệ u s ố tu ổ i b ố và con.  

V ậ y b ố hơn con s ố tu ổ i l à  

2 : 1 x 12 = 24 tu ổ i.  
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Tu ổ i con hi ệ n nay là  

24 : (5 -  1) x 1 = 6 tu ổ i.  

Tu ổ i b ố hiệ n nay là  

6 + 24 = 30 tu ổ i.  

1321  

M ộ t cử a hàng bán g ạ o, 1 /5 s ố g ạ o t ẻ  đã bán nhi ề u 

hơn 3 l ầ n số g ạ o n ế p đ ã bán là 38 kg. Bi ế t rằ ng c ủ a 

hàng đ ã b án đượ c 158kg g ạ o n ế p. tìm s ố g ạ o t ẻ  

 Sau khi h ạ  giá l ầ n thứ  hai thì giá bán b ằ ng:  

10 0 % -  15 % = 85 % (giá sau kh ị  hạ  giá l ầ n 1);  

V ậ y sau khi h ạ  giá l ầ n 1 thì giá cu ốn sách là:  

 340 00 x 100 : 85 = 4 00 00 (đ); V ậ y giá ban đ ầ u c ủ a cu ốn sách là:  

 400 00 x 100 : (100 -  20) = 50 00 0 (đ)  

1322  

Mộ t độ i cô ng nhân có  120 ngư ờ i đượ c giao đa�p m ộ t 

đoạn đư ờ ng dài 4 km . Ban chı̉ huy tı́nh ra�ng đe�  hoàn 

thành cô ng việc đú ng ke�  hoạch thı̀ mo� i ngày phải 

làm việc 8 h. Trước khi khởi cô ng , độ i đư ợ c đie� u 

thêm 30 ngư ờ i ve�  cù ng làm và đư ợ c giao đa� p thêm 

1 km đường nữa . Hỏ i đe�  hoàn thành đú ng ke�  hoạch 

thı̀ mo� i ngày phải làm việc ma� y giờ . Bie� t ra�ng nă ng 

To� ng so�  ngư ờ i củ a đơn vị sau khi đư ợ c b ổ  sung thêm : 120 + 3 0 = 1 50 

người  

chie� u dài đoạn đư ờ ng đư ợ c giao đa� p : 4+ 1= 5 km  

Thờ i gian đe�  150 ngư ờ i đa� p xong đoạn đư ờ ngg dài 4 km : 8 × 120 : 150 

= 6 , 4 giờ  
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sua� t làm việc củ a mo� i ngư ờ i là như nhau .  Thờ i gian đ ể  150 ngư ờ i đa� p xong đoạn đư ờ ng dài 5km:  

6 , 4 × 5 : 4 = 8 giờ  

1323  

Tuo� i bo�  ba�ng 9 / 8 tuo� i mẹ , tuo� i Mai ba� ng ¼ t uo� i mẹ , 

to� ng so�  tuo� i bo�  và Mai là 44 tu ổ i. H ỏ i mo� i ngư ờ i bao 

nhiêu tuo� i ?  

V ẽ  sơ đồ : tu ổ i mẹ 8 ph ầ n, tu ổ i b ố 9 ph ầ n, tu ổ i con 2 ph ầ n.   

Tổ ng s ố ph ầ n tu ổ i b ố và mai là: 9+2=11 ph ầ n.   

Tu ổ i b ố là: 44:1 1x9= 36 tu ổ i 

Tu ổ i con là: 44:1 1x2=8 tu ổ i 

Tu ổ i mẹ là: 8x4= 32 tu ổ i 

1324  

2 ngư ờ i đi xe đ ạ p t ừ  A tới B, cùng xu ấ t phát 1 lúc, 

ngư ờ i thứ  nhấ t đi với vậ n tốc 15km/h, ngư ờ i thứ  2 

đi với vậ n tốc 9km/h. Ngư ờ i thứ  nhấ t sau khi đi 

đượ c 3h thì gi ả m vậ n tốc xu ống 5 km/h đ ể  đợ i 

ngư ờ i thứ  2. Tìm quãng đườ ng AB bi ế t rằ ng 2 

ngư ờ i đi tới B cùng l úc?  

Sau khi cùng đi đư ợ c 3 gi ờ  thì kho ả ng cách gi ữ a 2 ngư ờ i là:  

15 x 3 –  9 x 3 = 18( km)  

Khi ngư ờ i 1 gi ả m vậ n tốc xu ống 5km/h thì hi ệ u v ậ n tốc gi ữ a ngư ờ i 2 

so v ới ngư ờ i 1 là :  

9 –  5 = 4 (km/h)  

Đ ế n khi đu ổ i k ị p ngư ờ i 1 t ạ i B, c ả  2 ngư ờ i ph ả i đi thêm số gi ờ  là:  

18 : 4 = 4,5 ( gi ờ )  

Quãng đườ ng AB d ài:  

9 x (3 + 4,5 ) = 67 ,5 (km)  

1325  Tính nhanh :  22222×9999 9  
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22222 x 99999  = 22222×(10 000 0 - 1)  

= 2222200000 - 22222 

=222197778  

1 326  

Cho dãy s ố: 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/3 0 ,.... .  

a) Tính t ổ ng 10 số hạ ng đ ầ u tiên c ủ a dãy s ố trên.  

b) S ố 1/1 0200 có ph ả i là m ộ t số hạ ng c ủ a dãy s ố đã 

cho ko? vì sao?  

A, To� ng 10 so�  đa� u tiên là .  

 1 - 1/11 = 10/11  

b, 1/10200= 1/10 0 .1 02  

= > khô ng là 1 so�  hag cua day vı̀ ma� u là 2 số tự nhiên liên ti ế p nhân với 

nhau ra ma� u  

1327  

Có 50 h ọ c sinh mượ n sách c ủ a thư việ n trong tháng 

tư. T ổ ng s ố sách h ọ  mượ n là: 88 cu ốn. Có 18 h ọ c 

sinh mượ n 1 cu ốn. Bi ế t rằ ng s ố họ c sinh mượ n 1;2 

ho ặ c 3 cu ốn. H ỏ i có bao nhiêu ngư ờ i mượ n 2 cu ốn.  

Tổ ng h ọ c sinh mượ n 2 và 3 cu ốn là 32 hs và mư ợ n:  

88 - 1 8x1= 70 cu ốn.  

Gi ả  sử  đề u mư ợ n 3 cu ốn thì thiế u: 32x3 - 7 0 = 26 cu ốn.  

 Vì 26 cu ốn thiế u do s ố họ c sinh mượ n 2 cu ốn mỗ i em.  

Nên s ố họ c sinh là 26hs  
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1 328  

Cùng m ộ t lúc Hùng đi t ừ  A đế n B , D ũng đi t ừ  B đ ế n 

A. Hai b ạ n g ặ p nhau t ạ i C cách A 3 km r ồ i tiế p t ụ c đi 

hế t quãng đườ ng AB và quay tr ở  về  ngay đi ể m xu ấ t 

phát. Hai b ạ n l ạ i g ặ p nhau t ạ i D cách B 2 km. Tính 

AB và cho bi ế t ai đi nhanh hơn 

L ầ n g ặ p đ ầ u, c ả  hai b ạ n đi đc mộ t l ầ n Quãng đg AB, Hùng đi đc 3km.   

Khi g ặ p l ầ n sau, c ả  Hai đi đc 3 l ầ n qu ãng đg AB  

Vì v ậ n tốc ko đ ổ i nên Hùng đi đc 3x3= 9 km  

Hùng đi đc AB+2km nên AB=7km  

D ũng đi đc AB+ (AB - 2) = 7+5 = 12km.  

1329  

Hai vòi ch ả y vào 1 b ể  . n ế u ch ả y m ộ t mình thì vòi 

thứ  nhấ t ph ả i chả y 5 gi ờ  mới đầ y b ể  , vòi th ứ  2 chả y 

4 gi ờ  mới đầ y b ể  .  

A: h ỏ i hai vòi cùng ch ả y trong n ử a gi ờ  thì đã đượ c 

nử a b ể  chưa ?  

B: Tính ph ầ n b ể  còn l ạ i ?  

 a, Trong 1 gi ờ , vòi 1 ch ả y m ộ t mình đượ c: 1 : 5 = 1/5 b ể .  

Trong 1 gi ờ , vòi 2 ch ả y m ộ t mình đượ c: 1 : 4 = 1/4 b ể .  

Trong 1 gi ờ , c ả  hai vòi cùng ch ả y đư ợ c: 1/5 + 1/4 = 9/20 b ể .  

Trong n ử a gi ở , cả  hai vòi cùng ch ả y đư ợ c: 9/20 : 2 = 9/ 40 b ể . (< 1 /2 

b ể )  

b, Ph ầ n b ể  còn l ạ i là:  

 1 -  9/ 40 = 31 /40 b ể .  

1 33 0  

Qu ãng đườ ng AB dài 90 km. Lúc 9gi ờ  mộ t ngư ờ i đi 

từ  A đế n B v ới vậ n tốc 15km/gi ờ . Hôm sau vào lúc 

6 gi ờ , ngư ờ i đó đi từ  B v ề  A với vậ n tốc 12km/gi ờ . 

C ả  đi l ẫ n về  ngư ờ i đó đi qua m ộ t trườ ng h ọ c cùng 

mộ t gi ờ  G. Tính gi ờ  G và trư ờ ng h ọ c cách A bao 

nhiêu km?  

Gi ả  sử  lúc v ề  ngư ờ i đó cũng đi v ề  lúc 9 gi ờ  thì kho ả ng th ờ i gian chênh 

l ệ ch là 3 gi ờ  và q uãng đườ ng đi đư ợ c là :  

12 x ( 9 -  6) = 36 km.  

Quãng đườ ng c òn l ạ i là  

90 –  36 = 54 km  

Thờ i điể m g ặ p nhau (gi ờ  G)l à 5 4 : (12 + 15 ) + 9 = 11 gi ờ  
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Nơi g ặ p nhau cách A  

15 x 2 = 30 km.  

133 1  

Có t ấ t cả  bao nhiêu s ố có ba ch ữ  số mà m ỗ i số đề u 

ko có ch ữ  số 3?  

Có 8 cách ch ọ n chữ  số hàng trăm (b ỏ  chữ  số 3 và ch ữ  số 0).  

Có 9  cách ch ọ n chữ  số hàng ch ụ c (b ỏ  chữ  số 3).  

Có 9 cách ch ọ n chữ  số hàng đv ị  (b ỏ  chữ  số 3).  

V ậ y vi ế t đượ c  

8 x 9 x 9 = 648 s ố 

1332  

Cho dãy s ố tự nhiên: 1945,  

194 6, 194 7, … … , 19 94 , 199 5, 1996.  

a- .Tính t ổ ng c ủ a dãy s ố 

trên.  

b - .Tính t ổ ng các s ố chẵn.  

a/  

(1 99 6 - 19 45) + 1 = 52  

(199 6+1 94 5) x 52 : 2 = 102 466  

b/  

(1 99 6 - 19 46) : 2 + 1 = 26  

(1 94 6+1 99 6) x 26 : 2 = 51 246  

133 3  

Vui World cup:  

Trậ n Argentina -  Thụ y S ĩ v ừ a k ế t thúc v ới tỉ  số 1 - 0. 

Angel Di Maria là c ầ u th ủ  du y nh ấ t ghi bàn. Phút 

anh ghi đư ợ c bàn th ắ ng là 1 s ố tự nhiên nhỏ  nhấ t có 

G ọ i số cầ n tìm là abc (a>0).  

Vì là s ố chia hế t cho 2 nên  
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3 ch ữ  số, chia h ế t cho 2 và có t ổ ng các ch ữ  số b ằ ng 

10. H ỏ i anh ta đã ghi bàn ở  phút bao nhiêu??  

 c=0;2;4;6; 8.  

Đ ể  là s ố nhỏ  nhấ t có 3 ch ữ  số thì a chỉ  có thể  là 1.  

N ế u b = 0 thì t ổ ng các ch ữ  số khi c ộ ng l ạ i sẽ  không b ằ ng 10.  

V ậ y b = 1 còn c = 8.  

S ố cầ n tìm là 118  

1 33 4  

M ộ t ca nô xu ôi dòng t ừ  A đên B h ế t 32 phút, ngư ợ c 

dòng t ừ  B v ề  A hế t 48 phút. V ậ y m ộ t cụ m bèo trôi 

từ  A về  B trong bao lâ u?  

Trung bình m ỗ i gi ờ  ca nô xuôi  dòng đượ c là:  

1: 32 = 1/32 ( Quãng sông AB)  

Trung bình m ỗ i gi ờ  ca nô đi ngư ợ c dòng đượ c là:  

1: 48 = 1/48 ( Quãng sông AB)  

Vì hi ệ u v ậ n tốc xuôi d òng và ng ượ c dòng b ằ ng hai l ầ n vậ n tốc dòng 

nước, nên m ỗ i gi ờ  cụ m bèo trôi đư ợ c là: 1/192  

( Quãng sông AB)  

Thờ i gian c ụ m bèo trôi t ừ  A đế n B là 1: 1/1 92 = 192 (phút)  

Đáp s ố: 192 phút  

133 5  

Tính t ổ ng t ấ t cả  các s ố có ba ch ữ  số khác nhau mà 

các ch ữ  số đề u l ẻ ?  

Các ch ữ  số đề u l ẻ  đượ c viế t từ  các s ố : 1 ,3 ,5 ,7 ,9   

vì các s ố có 3 ch ữ  số khác nhau nên ta có: hàng trăm có 5 ,hàng ch ụ c 

còn 4 cách ch ọ n , hàng đơn v ị  còn 3 cách ch ọ n 
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=> s ố các s ố có 3 ch ữ  số khác nhau mà các ch ữ  số đề u l ẻ  là : 5x4 x3 = 

60 (s ố)  

Từ  hàng trăm, hàng ch ụ c, hàng đơn v ị , m ổ i chữ  số từ  các s ố 1,3,5 , 7,9 

xu ấ t hiệ n:  

60 /5 = 12(l ầ n)   

=> T ổ ng t ấ t cả  các s ố có 3  chữ  số khác nhau mà các ch ữ  số đề u l ẻ  là : 

12x(1+ 3+ 5+7 +9 )x10 0 + 12x (1+3 +5 +7+ 9 ) x1 0 + 12(1+3+ 5+ 7+9 )  

= 12x25x1 00 + 12x25x1 0 + 12x25 = 30000 + 3000 + 300  

= 33300  

1 33 6  

120 tá khă n mă t ... 3 ngay .. . 12 cô ng nhân . 180 tá 

khă n mă t ... 2 ngày ... ? C ông nhân  

12 0 t á l à m trong 1 ng à y c ầ n: 12x3= 36cn.  

18 0 t á  l à m trong 1 ng à y c ầ n: 36 x 18/ 12= 54 cn.  

180 t á  l à m trong 2 ng à y c ầ n: 54 : 2= 27cn  

133 7  

Dı ̀ U� t đi chợ bán gja ca� m , dı̀ nó i giá như sau "Mộ t 

con gà và 3 con vịt giá = 2 con ngan ; 1 con vịt , 2 gà , 3  

ngan giá to� ng cộ ng = 25 đo� ng . Hỏ i mo� j con gia ca�m 

giá bao nhiêu ? Bie� t ra� ng giá tie�n mo� i con gia ca�m là 

Ta có 1 gà + 3 vit = 2 ngan nên 3 gà + 9 v ị t = 6 ngan.  

Mà 2 gà + 1 v ị t + 3 ngan = 25 đông nên 4 gà + 2 v ị t + 6  ngan = 25x 2= 

50 đ ồ ng*  

Thay vào 6 ngan= 3 gà + 9 v ị t vào * ta có:  
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mộ t so�  tự nhiên đo� ng .  7 gà + 11 v ị t = 50 đ  

V ậ y v ị t< 50:11  

V ị t nhậ n giá tr ị  1 , 2, 3, 4  

Thay vào v ị t là 2 đ ồ ng, gà 4 đ ồ ng là h ợ p l í...  

1 33 8  

Toán tư duy : 3 tờ gia� y kẹo thı̀ đo� i được 1 viên 

kẹo . Bạn đã có  24  viên kẹo thı̀ có  the�  có  ta� t cả bao 

nhiêu viên kẹo ?  

Mang 24 t ờ  gi ấ y k ẹo đ ổ i đượ c 24 : 3 = 8 viên k ẹo (8 t ờ  gi ấ y)  

Mang 6 t ờ  gi ấ y k ẹo đ ổ i đượ c 2 viên k ẹo (2 t ờ  gi ấ y+ 2 t ờ  còn d ư)  

Bây gi ờ  còn 4 t ờ  ta đổ i tiế p đư ợ c thêm 1 viên n ữ a. (C òn d ư 1 t ờ  và 1 

tờ  vừ a đổ i, t ổ ng c ộ ng còn 2 t ờ )  

V ậ y s ố k ẹo có  

24 + 8 + 2 + 1 = 35 viên  
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Bài 17/ (8 89 –  7 ) : (1 0 - 1) = 98.   

Bài 18/  

Cách 1:  

(4 896 –  9) : (10 - 1 ) = 543 .  

V ậ y s ố đó là 543 9.  

Cách 2:  

abc9 - abc=48 96  

→10 × abc + 9 -  abc= 4896  

→9 × abc =489 6 -  9  

→abc=54 3  

→số đó là 5439  

1 340  
M ộ t ngư ờ i đi từ  A đế n B r ồ i trở  về  hế t 3 gi ờ  41 

phút, AB g ồ m 1 đo ạ n xu ống d ốc, 1 đo ạ n nằ m ngang 

 Đi 1 km đư ờ ng lên d ốc hế t : 60 : 4 = 15 ( phút)  

Đi 1 km đư ờ ng xu ống d ốc hế t : 60 : 6 = 10 ( phút )   
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và 1 đo ạ n lên d ốc. H ỏ i đo ạ n nằ m ngang d ài bao 

nhiêu bi ế t V lên là 4 km/h, V xu ống là 6 km/h, AB 

dài 9km.  

Đi 1 km đư ờ ng b ằ ng h ế t : 60 : (6 +4 )/2= 12 ( phút)  

S ố km đư ờ ng d ốc cả  đi l ẫ n về  hế t : 15 + 10 = 25 (phút )   

S ố km đư ờ ng b ằ ng c ả  đi l ẫ n về  hế t: 12 x 2 = 24 (phút )  

N ế u 9 km đ ề u là đư ờ ng d ốc thì hế t: 9 x 25 = 225( phút)   

Thờ i gian th ực đi là: 3 gi ờ  41phút = 221 phút .   

Thờ i gian chênh l ệ ch nhau là: 225 - 221=4 (phút )   

Thờ i gian đi 1km đư ờ ng d ốc hơn đườ ng b ằ ng :  

25 - 24 = 1 (phút )   

Đo ạ n đườ ng b ằ ng dài là :  

4 : 1 = 4 ( km)  

134 1  

Năm nay cháu lên 8 tu ổ i, kém cô 12 tu ổ i. H ỏ i cách 

đây bao nhiêu năm th ì tu ổ i cô hơn 3 l ầ n tu ổ i cháu là 

2 tu ổ i.  

Ta có  sơ đo� : theo yêu ca� u btoán = > Tuo� j cháu lú c đó  là :( 12 - 2): 2= 5 tuo� j .  

Cách đây bao nhiêu nă m đe�  tuo� i cháu = 3 la� n tuo� i cô  là 2 tuo� i là : 8 - 5 = 3 

năm  

1342  

Trườ ng TH Vinschool (H N), trong phong trào l àm 

sạ ch trườ ng l ớp, có m ộ t tổ  tham gia qu ét vôi hai 

b ứ c tườ ng, di ệ n tích b ứ c tườ ng l ớn g ấ p đôi b ứ c 

tườ ng b é. Sau n ử a ngày,c ả  tổ  qu ét vôi ở  b ứ c tườ ng 

l ớn đượ c mộ t ph ầ n thì chia làm hai: m ộ t nử a tổ  ở  

A ngư ờ i làm ½ n gày + ½ A ngư ờ i làm ½ ngày xong 2T.nh ỏ  (1)  

½ A ngư ờ i làm ½ ngày + 2 ngư ờ i làm ½ ngày xong T.nh ỏ  (2)  

(1 ) - (2) → (A - 2) ngư ờ i làm ½ ngày x ong T.nh ỏ  

(2) → ( ½ A + 2) ngư ờ i làm ½ ngày xong T.nh ỏ  

→ A- 2 = ½ A + 2  
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l ạ i q uét nốt b ứ c tườ ng l ớn và làm đ ế n hế t ngày thì 

xong, n ử a tổ  kia sang qu ét vôi b ứ c tườ ng nh ỏ  và khi 

quét h ế t ngày thì v ẫ n còn m ộ t mả ng tư ờ ng nà m ộ t 

ngư ờ i ph ả i làm c ả  ngà y hôm sau m ới xong. H ỏ i tổ  

đó có mấ y ngư ờ i? (năng suát m ỗ i ngư ờ i là như 

nhau)  

→ ½ A = 4   

→ A = 8  

134 3  

Trong túi có 10 viên bi đ ỏ , 9 viên bi xanh, 11 viên bi 

vàng và 4 viên bi tr ắ ng. H ỏ i không nhìn vào túi, ph ả i 

l ấ y ra ít nh ấ t bao nhiêu viên bi đ ể  chắ c chắ n có ít 

nhấ t 6 viên bi cùng m ộ t màu ?  

5 + 5 +4 +6= 20  

134 4  

Tìm mộ t số tự nhiên có hai chữ  số mà n ế u th êm số 

5 đ ằ ng trư ớc thì đc mộ t số g ấ p 26 l ầ n số tự nhiên 

ban đ ầ u.   

Vì s ố cầ n tìm có 2 chữ  số nên khi vi ế t thêm chữ  số 5 vào bên trái c ủ a 

số đó ta đượ c số mới hơn số ph ả i tìm là 500 đơn vị   

(Đưa bài toán v ề  d ạ ng hi ệ u -  tỉ )  

Coi s ố cầ n tìm là 1 ph ầ n thì số mới là 26 ph ầ n như thế  

S ố cầ n tìm là :  

50 0 : (26 -  1) x 1 = 20  
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1346  

Vi ế t số tự nhiên nhỏ  nhấ t có 6 ch ữ  số mà t ổ ng các 

chữ  số b ằ ng 40  

13 999 9  

1 347  

M ộ t Hoàng t ử  ph ả i đánh b ạ i 1 con qu ái v ậ t có 3 đ ầ u 

và 3 đuôi, nó ch ỉ  chế t khi b ị  chặ t hế t cả  đầ u l ẫ n đuôi. 

B ằ ng 1 nhát ki ế m, Ho àng t ử  có thể  chặ t đượ c 1 cái 

đầ u ho ặ c 2 cái đ ầ u, 1 ho ặ c 2 cái đuôi. Nhưng n ế u b ị  

chặ t 1 cái đ ầ u thì quái v ậ t mọ c ngay ra 1 cái đ ầ u 

Lúc đ ầ u ch ặ t 2 đầ u con 1 đ ầ u và 3 đuôi sau đó ch ặ t 2 đuôi đ ể  mọ c 

thêm 1 đ ầ u là 2 đ ầ u và 1 đuôi. Ti ế p ch ặ t nốt 2 cái đ ầ u sau đó ch ặ t nốt 

1 đuôi.  
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mới, n ế u b ị  chặ t 1 đuôi c ũng m ọ c ngay ra 1 đuôi 

mới, n ế u b ị  chặ t 1 lúc 2 cái đuôi th ì mọ c ra 1 đ ầ u  

mới, còn n ế u b ị  chặ t 1 lúc 2 cái đ ầ u thì không m ọ c 

l ạ i đượ c gì. E hãy giúp Hoàng t ử  chặ t mấ y nhát 

ki ế m và ch ặ t ntn để  gi ế t chế t quái v ậ t?  

134 8  

Tı̀m so�  có  hai chữ so� , bie� t ra� ng so�  đó  ga� p 9 la� n chữ 

so�  hàng đơn vị .  

gọ i so�  ca�n tı̀m có  2chữ so�  là ab (a,b= <9)  

Theo bài ra ta có  ab =9 b   

=> b =2,3,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9   

= > Tương ứng với b ta có  ab =18 ,27,36 ,4 5, 5 4 ,6 3,72,8 1   

Nhận xét :chi co 45=9 * 5   

=> ab=45  
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Tìm mộ t phân s ố b ằ ng phân s ố 2/5 bi ế t nế u l ấ y t ử  

số củ a phân s ố đó cộ ng v ới 45 và gi ữ  nguyên m ẫ u 

số thì đượ c mộ t phân s ố mới b ằ ng phân s ố 13/20  

 

1350  

X uân mua sách Toán và TV h ế t 70500 đ ồ ng. h ạ  mua 

sách Toán và TV h ế t 645 00 đ ồ ng. Bi ế t mỗ i qu y ể n 

sachs toán giá 750 0 đ ồ ng , sách TV giá 600 0 đ ồ ngvà 

số sách toán c ủ a b ạ n này b ằ ng s ố sách TV c ủ a b ạ n 

kia. H ỏ i b ạ n Xuân mua bao nhiêu sách Toán , bao 

nhiêu sách TV?  

Hai b ạ n mua sách h ế t số tiề n là: 7050 0 + 64 500  = 135 000 (đ ồ ng).  

S ố tiề n mua 1 qu y ể n Toán + 1 quy ể n TV là :  

75 00 +6 00 0 = 135 00 (đ ồ ng).  

V ậ y s ố b ộ  sách c ầ n mua là:  

13 500 0 : 135 00 = 10 (q u y ể n). Gi ả  sử  Xu ân mua 10 q uy ể n đề u là 

Toán:  

10 x 7500 = 75 000 (đ ồ ng).  
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 V ậ y b ị  l ệ ch mấ t:  

75 000 -  70 500 = 450 0 (đ ồ ng)  

Giá m ỗ i quy ể n sách Toán và TV hơn nhau:  

75 00 -  600 0 = 1500 (đ ồ ng).  

Nên s ố sách TV c ủ a Xuân mua là: 4500 : 15 00 = 3 (q u y ể n).  

S ố sách Toán c ủ a Xuân mua là:  

 10 -  3 = 7 (q uy ể n)  

1351  
 

 3 + 6 + 8 = 17  

=> ô trung tâm 71  

2 + 9 + 8 = 19  

=> ô trung tâm 91  

4 + 5 + 5 = 14  

=> ô trung tâm 41  

8 + 9 + 7 = 24  
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=> ô trung tâm là 42  

=> 1 + 8 + 3 = 12 => ? = 21  

1352  

so sánh phân s ố b ằ ng cách thu ậ n tiệ n nhấ t 

a. 17 / 21và 15/29  

b.A= 20/21+21/22 và B=20+21/21+22  

17/21>17/29>1 5/29 (t ự KL )  

b)(chép đ ề )  

B= (20+21)/ (21+22)=41 /43< 1 (chép đ ề  sai).  

Xét A= 20/21+21/22=1 - 1/21+1 - 1/22=1+1 - (1/21+1 /22).   

Ta thấ y (1 /21+1/22)<1   

nên 1 - (1/21+1 /22)>0  

V ậ y 1+ 1 - (1/21+1/22)>1+ 0>1  

V ậ y A>B  

135 3  

Tích sau có t ậ n cùng b ở i chữ  số nào?  

9 x 9 x 9 x 9 x 9 x .... .x9 ( có 20 th ừ a số 9 )  

 S ố 1. ta có th ẻ  gi ả i thích như sau: Ghép 4 s ố 9 t ạ o thành 1 nhóm: 

(9x9x9x9 ) x(9 x9 x9 x9) x.... x (9x9 x9 x9 ) (5 nhoms0 m ỗ i nhóm có chữ  

số tậ n cùng là 1. V ậ y tích có t ậ n cùng là 1.  
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Câu 2: s ố 495 là s ố l ạ c vì chỉ  mình nó chia hế t cho c ả  3 và 5  

Câu 3: Có  mỗ i dãy a là dã y s ố cách đ ề u  

1355  
Tìm hiệ u c ủ a 2 số l ẻ  mà gi ữ a chúng có 100 s ố l ẻ .  K ể  cả  2 số ph ả i tìm thì có 

100+2=102 (s ố l ẻ  liên ti ế p )  
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Gi ữ a 102 s ố có 

102 - 1= 101 (kho ả ng cách)  

Kho ả ng cách gi ữ a 2 số l ẻ  liên ti ế p là2 nên hi ệ u hai s ố cầ n tìm la  

2 x 101 = 2 02  

135 6  

M ộ t độ i công nhân theo k ế  ho ạ ch sẽ  làm hoàn thành 

mộ t công vi ệ c trong 1 0 ngày ,nhưng khi làm ,trong 7 

ngày đ ầ u có 8 ngư ờ i ph ả i chuy ể n đi làm công vi ệ c 

khác nên đ ộ i đã hoàn thành công vi ệ c đó trong 12 

ngày ,h ỏ i đôi công nhân đó có bao nhiêu ngư ờ i?  

Cách 1:  

Sau khi chuy ể n 8 ngư ờ i thì độ i đó làm trong s ố ngày là :  

12 -  7 = 5 (ngày)  

5a + 7(a -  8) = 10a  

5a+ 7a -  56 = 10a  

12a = 10a+ 56  

2a= 56  

a= 28.  

 

Cách 2:  

8 ngư ờ i đi vắ ng v ắ ng . S ố việ c đó cả  tổ  ph ả i làm thêm:  

12 - 10=2(ngày);  
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Như v ậ y ta có:  

 8 ngư ờ i: 7 ngà y;  

x ngư ờ i : 2 ngày .  

Tổ  đó có số ngư ờ i là:  

 8: 2/7= 28 (ngư ờ i)  

1357  

M ộ t trườ ng Ti ể u h ọ c có mộ t mả nh đấ t hình chữ  

nhậ t. N ế u chi ề u dài tăng thêm 4m, chi ề u r ộ ng tăng 

thêm 5m thì di ệ n tích tăng thêm 250m 2. N ế u ch ỉ  có 

chiề u r ộ ng tăng thêm 5m thì di ệ n tích tăng thêm 

150m 2. Tính di ệ n tích hình ch ữ  nhậ t ban đ ầ u.  

 

1358  

Trong h ộ p có 35 viên bi đ ỏ , 24 viên bi xanh và 28 

viên bi vàng. H ỏ i ph ả i l ấ y ra ít nh ấ t bao nhiêu viên 

l ấ y ra ít nh ấ t 3 5 viên thì m ới đả m b ả o có 1 bi đ ỏ .  

Còn l ấ y ra ít nh ấ t 24 viên thì ch ỉ  đả m b ả o có bi xanh thôi. Tương t ự, 
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để  chắ c chắ n có cả  các lo ạ i bi thu ộ c 3 màu: đ ỏ , xanh, 

vàng?  

l ấ y ra ít nh ấ t 28 viên thì m ới có 1 bi vàng.  

Như v ậ y, đ ể  có cả  bi đ ỏ , xanh, vàng, ta ph ả i l ấ y ra s ố bi th ế  nào sao cho 

đả m b ả o m ỗ i bi l ấ y ra là ít nh ấ t. Như th ế  thì ph ả i l ấ y đ ể  đả m b ả o có 1 

đỏ , 1 vàng trư ớc vì chúng có nhi ề u bi hơn.  

Í t nhấ t là 35 + 28 +1 =6 4 viên  

135 9  

Bài 1: Cho s ố có ba ch ữ  số. N ế u đ ổ i chữ  số hàng đơn 

vị  lên đ ầ u thì ta đượ c số mớ có ba ch ữ  số g ấ p 5 l ầ n 

số đã cho và 25 đơn vị .  

Bài 2: T ìm a; b; c bi ế t: ab+bc+ca= abc  

Bài 3: Tìm s ố tự nhiên ab. Bi ế t ab+A+B= 63 v ới A 

b ằ ng t ổ ng các ch ữ  số củ a ab và B l à t ổ ng các ch ữ  số 

củ a A.  

Bài 4: Tìm s ố có hai chữ  số nế u vi ế t thêm vào gi ữ a 

hai chữ  số đó số có hai chữ  số kém s ố đã cho 1 đơn 

vị  thì đượ c mới g ấ p 9 1 l ầ n số ph ả i tìm.  

Bài 2:   

N ế u a = b = c = 0 => th ỏ a mãn   

N ế u a,b,c khác 0 ta có  

 ab + bc + ca = abc  

 (a × 10 + b) + ( b × 10 + c) + (c × 10 + a) = a×10 0 + b×1 0 + c  

 a × 11 + b × 11 +c × 11 =a ×100 +b ×1 0 + c  

cùng b ớt a × 11 + b ×10 +c ở  hai vế  , ta có :  

b ×1 + c × 10 = a × 89  

a = 1  

b = 9  

c = 8  

vậ y s ố cầ n tìm là 189  
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Bài 1: 158  

 

Bài 3: 45, 51 và 48  

 

Bài 4: 37  

136 0  

Bài 1: Có hai s ọ t cam. S ọ t thứ  nhấ t có số cam b ằ ng 

3/4 s ọ t thứ  2. N ế u l ấ y 5 qu ả  ở  sọ t thứ  nhấ t chuy ể n 

sang s ọ t thứ  2 thì sọ t thứ  nhấ t có số cam b ằ ng 2/3 

sọ t thứ  2. Tính s ố cam ở  mỗ i sọ t?  

Bài 2: Bác Tư có m ộ t khu đ ấ t hình tam giác vuông 

ABC vuông góc ở  A cắ t các c ạ nh AB b ằ ng 30 cm, AC 

b ằ ng 40 cm và BC = 5 0 cm Bác ngăn ra m ộ t mả nh 

hình thang có đáy l ớn là c ạ nh BC c ủ a khu đ ấ t và 

chiề u cao 12 m . Tính di ệ n tích khu đ ấ t còn l ạ i ?  

Bài 3: Tìm m ộ t số tự nhiên. Bi ế t rằ ng n ế u l ấ y s ố đó 

chia cho 64 thì đượ c số dư là 33, c òn n ế u l ấ y s ố đó 

Bài 1:  

Phân s ố chỉ  số cam sọ t thứ  nhấ t so v ới tổ ng s ố là:  

�

(���)
=

�

�
 (t ổ ng)  

Khi chuy ể n 5 q u ả  thì PS ch ỉ  số cam sọ t thứ  hai là:  

�

(���)
=

�

�
 (t ổ ng s ố)  

Phân s ố chỉ  5 qu ả  là :  

�

�
−

�

�
=

�

��
 (t ổ ng)  
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chia cho 67 thì đượ c số dư là 9 và trong c ả  hai l ầ n 

chia đề u đư ợ c cùng 1 s ố thương như nhau.  
S ố cam là: 5 ÷

�

��
= 175 (q u ả )  

S ọ t 1 l à: 175 ×
�

�
= 75 (q u ả )   

S ố cam sọ t 2: 100 qu ả  

 

Bài 2: không c ầ n vẽ  hình:  

S(ABC)= 40 x3 0=6 00 (m 2)  

Chi ề u cao tương ứ ng xu ống c ạ nh BC là : 600 x2: 50=24 (m)  

G ọ i M N là đáy b é c ủ a hình thang MNCB ta có:  

-  N ối BN  

S(BNC) = 50 x12:2= 30 0 (m 2)  

S(NBA)= 600 - 3 00= 3 00 (m 2)  

Chi ề u cao h ạ  từ  AN là :  

30 0 ×2: 30= 20 (m)  

Tương t ự nối CM ta có: S(C B M)= 30 0 (m 2)  

S(CAM) =300 (m 2)  

AM= 300 ×2: 40= 15 (m)  

S( AMN )=  20 ×15 :2=15 0 (m 2)  
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S (MNC B )= 6 00 - 1 50= 45 0 (m 2)  

MN =  450 x2 :12= 75 (m)  

 

Bài 3: S ố cầ n tìm là 54 5  

 

136 1  

Bài 1: Ba ngư ờ i mua chung m ộ t rổ  cam, ngư ờ i thứ  

nhấ t mua đư ợ c 1/4 r ổ  cam và 3 qu ả , ngư ờ i thứ  hai 

mua đư ợ c 1/4 r ổ  cam còn l ạ i và 6 qu ả , ngư ờ i thứ  ba 

mua đư ợ c 12 qu ả  còn l ạ i.  

a:Tính s ố cam mỗ i ngư ờ i mua đư ợ c.  

b: Tính t ổ ng s ố cam trong r ổ  

Bài 2: B ốn b ạ n họ c sinh mua chung 1 qu ả  bóng , b ạ n 

H ồ ng góp 1/5 t ổ ng s ố tiề n, b ạ n H ả i góp 1/5 s ố tiề n 

các b ạ n đã góp, Bá góp 1/7 s ố tiề n các b ạ n đã góp, 

b ạ n Phú góp 30.5 00đ . Tính s ố tiề n mua qu ả  bóng.  

Cách 1:  

Bài 1:  

N ế u ngư ờ i thứ  hai mua đúng 1/4 sô c òn l ạ i sau khi ngư ờ i thứ  nhấ t 

mua thì s ố cam còn l ạ i là : 12+6=18 (q u ả )  

Phân s ố chỉ  18 q u ả  đó là:  

1 - 1/4 =3/4 (s ố cam sau l ầ n 1)  

Sau l ầ n thứ  nhấ t còn l ạ i số cam là: 18 :3/ 4 = 24 (qu ả )  

N ế u ngư ờ i thứ  nhấ t mua đúng 1/4 s ố cam thì còn:  

24+3=27 (q u ả )  

Phân s ố chỉ  27 q u ả  là : 1 - 1/4= 3/4 (s ố cam)  

Tổ ng s ố cam là: 27:3/ 4= 36 (qu ả )  
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Ngư ờ i thứ  nhấ t mua:  

36 x1/4 +3 =12 (q u ả )  

Ngư ờ i thứ  hai mua:  

36 - 12 - 12=12 (q u ả )  

Bài 2:  

Phân s ố chỉ  số tiề n H ả i góp l à: 1/(5 +1 )=1 /6 (t ổ ng s ố)  

PS ch ỉ  số tiề n Bá góp: 1/( 7+1 )= 1/8 (t ổ ng s ố)  

PS ch ỉ  30 500 đ ồ ng là : 1 -  (1 /5 +1 /6 +1 /8 )= 6 1/120(t ổ ng s ố)  

Tổ ng s ố tiề n là: 3050 0:6 1/120=60 000(đ)  

 

Cách 2:  

Bài 1) pp tính ngư ợ c 

S ố cam còn l ạ i sau khi ngư ờ i thứ  nhấ t mua   

(12+6): (4 - 1 )x4 =24( qu ả )   

Ngư ờ i thứ  hai mua s ố qu ả  cam  

24x1 /4+6 =12( q u ả )   
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1 - 1/4 =3/4 r ổ  cam có số qu ả   

24+3=27( qu ả )   

Ngư ờ i thứ  nhấ t mua s ố qu ả  cam  

27:3+ 3=12( q u ả )  

 

Bài 2)s ố tiề n H ả i góp chi ế m số ph ầ n so v ới tổ ng s ố  

1:(1+ 5)=1 /6 ( t ổ ng s ố tiề n )   

S ố tiề n Bá góp chi ế m số ph ầ n so v ới tổ ng s ố  

1/( 1+7 )= 1/8( t ổ ng s ố tiề n )   

S ố tiề n Phú góp chi ế m số ph ầ n so v ới tổ ng s ố  

1 - 1/5 - 1 /6 - 1/8 =61 /120( t ổ ng s ố tiề n )   

S ố tiề n mua qu ả  bóng   

30500 :61 x120=6 00 00( đ ồ ng )  

1362  

Ca s ĩ  L ệ  Rơi bán hai lo ạ i ổ i có số lư ợ ng b ằ ng nhau. 

Lo ạ i to L ệ  Rơi bán 100 đ ồ ng hai qu ả . Lo ạ i b é L ệ  Rơi 

bán 100 đ ồ ng ba qu ả . Vì vi ệ c b ậ n nên L ệ  Rơi giao 

cho cô em gái bán. Đ ể  cho d ễ  tính ti ề n cô gái bán 

200 đ ồ ng 5 qu ả . Đ ế n khi bán h ế t và ki ể m tiề n cô 

thấ y h ụ t 500 đ ồ ng so v ới số tiề n d ự ki ế n bán đư ợ c. 

 Giá TB hai qu ả  là :  

(1 00 :2) + (10 0:3 ) = 250/3 (đ)  

Cô l ệ  Rơi đã bán:  

200 x2:5= 80 (đ ồ ng)  
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H ỏ i lúc đ ầ u L ệ  Rơi có bao nhiêu ổ i mỗ i lo ạ i ?  S ố tiề n b ị  hụ t là:  

250/3 - 80 = 10/3 (đ)  

tổ ng s ố ổ i là:  

 (50 0:1 0/3) x2=300 (q u ả )  

hai lo ạ i ổ i có số lư ợ ng b ằ ng nhau =>  300 :2=15 0  

1 36 3  

M ẹ mua v ề  mộ t số táo, m ẹ b ả o bé chia cho c ả  nhà. 

Bé chia m ỗ i ngư ờ i 5 q u ả  thì cu ối cùng b é ch ỉ  còn 3 

qu ả . M ẹ b ả o bé chia l ạ i. Bé chia cho m ỗ i ngư ờ i 4 qu ả  

thì cu ối cùng bé nh ậ n đượ c 1/3 s ố táo ban đ ầ u. H ỏ i 

mẹ mua v ề  bao nhiêu qu ả  táo?  

L ầ n chia thứ  2:  

Phân s ố chỉ  số táo c ủ a cả  nhà (tr ừ  bé) là : 1 - 1 /3=2/3 (s ố táo )  

Gi ả  sử  có l ầ n thư ba nào đó. Bé l ấ y t ấ t cả  số táo chia cho m ọ i ngư ờ i 

(tr ừ  Bé ) Thì m ỗ i ngư ờ i đc: 4:2/3=6 (q u ả )  

L ầ n chia thứ  ba Bé đc:  

 3 - 3=0 (q u ả )  

L ầ n thứ  ba m ỗ i ngư ờ i (tr ừ  Bé ) đư ợ c thêm so v ới l ầ n đầ u :  

6 - 5= 1 (q u ả )  

Nhà Bé có s ố ngư ờ i (tr ừ  b é) là : 3:1 = 3 (ngư ờ i)  

Nhà b é có s ố ngư ờ i là :  

3+ 1= 4 (ngư ờ i)  
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M ẹ mua s ố táo l à:  

3 x5+3=1 8 (q u ả )  

1 36 4  

Cho hai phân số 4/3 và 2/5. Số thứ ba bằng trung bình 

cộng của hai số đó. Số thứ tư hơn trung bình cộng của 

cả bốn số là 2/15. Tìm số thứ tư. 

S ố thứ  ba là: �
�

�
+

�

�
� ÷ 2 =

��

��
 

Trung bình c ộ ng c ủ a cả  4 s ố là:  

�
4

3
+
2

5
+
13

15
+
2

15
� ÷ 3 =

41

45
 

S ố thứ  tư là: 
��

��
+

�

��
=

��

��
 

Đáp s ố: 
��

��
 

136 5  

M ộ t ngư ờ i bán m ộ t tấ m vả i đượ c lãi 1/5 giá 

mua.N ế u ngư ờ i đó bán đư ợ c giá cao hơn 4000 0 

đồ ng n ữ a thì sẽ  đc l ãi b ằ ng 1/5 giá b án.H ỏ i giá bán 

tấ m vả i?  

Coi giá mua là 100% thì giá b án để  lãi 20% so v ới giá mua t ứ c là em 

bán 120% giá mua. C òn lãi 20% giá bán thì em l ấ y v ốn mua vào  

10 0 : (10 0 - 20) x 100 = 125 giá mua.  

 40.00 0 chính là  

125% -  100% = 5% giá mua. Anh tính ra giá mua giúp cô ấ y đư ợ c:  

 40.00 0:5 ×1 00 = 80 0. 00 0 đ ồ ng.  
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V à tính luôn giá chém khách t ới b ế n:  

 800 .0 00 : 4 × 5 = 1.00 0.000 đ ồ ng.  

Cách 2:  

1/5=20%  

Khi bán lãi 20% giá b án t ứ c là giá mua so  với giá b án chi ế m số % là   

10 0% - 20%=8 0% ( giá bán )  

 ( có th ể  vẽ  sơ đồ  để  hs thấ y giá bán là 5 ph ầ n thì giá mua là 4 ph ầ n và 

lãi là 1 ph ầ n )   

Khi đó l ãi so v ới giá mua chi ế m số ph ầ n trăm   

20%:80% =0 ,25=25%( giá mua)  

So v ới lúc trư ớc lãi t ăng thêm s ố % so v ới giá mua   

25% - 20% =5%  

Giá ti ề n mua t ấ m vả i  

40000 :5x1 00 =80 00 00( đ ồ ng )   

Giá b án t ấ m vả i ( trư ớc khi tăng giá )   

80 000 0:1 00 x(10 0+20)=9 60 000 ( đ ồ ng )   

Giá b án t ấ m vả i sau khi tăng giá   
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80 000 0:1 00 x(10 0+25)=1 00 000 0( đ ồ ng )  

136 6  

Cho tam giác ABC có BC = 10 cm .  Trên AB l ấ y 1 

điể m chính gi ữ a M. N ối C v ới M. Trên CM l ấ y đi ể m D 

sao cho CD = DM x 2. N ối A với D ké o dài c ắ t BC ở  E. 

Tính đo ạ n EC.  

Từ  B, C k ẻ  đườ ng th ẳ ng BI và CK vuông góc v ới AD.  

Ta có S(ADC) = 2 x S (ADM ) ( chung đư ờ ng cao h ạ  từ  A và đáy CD = 

2x DM ).  

Mà S ( ADB) = 2x S (ADM )  

( chung đư ờ ng cao h ạ  từ  D và AM=1 /2 AB ).  

Do đó S ( ADB ) = S ( ADC). Suy ra BI = CK ( hai tam giác ADB và ADC 

có chung đáy AD ).  

Hai tam giác ABE và A CE có chung đáy AE và có chi ề u cao BI=C K nên 

S(ABE) = S(ACE).  

Mà hai tam giác này có chung đư ờ ng cao h ạ  từ  A nên đáy BE= đáy EC 

hay E là trung đi ể m củ a BC.  

V ậ y đ ộ  dài đo ạ n EC là :  

10 : 2 = 5 cm  
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Tı̀m so�  tự nhjên có  2 chữ so� , bie� t ra� ng ne� u ch ja so�  đó  

cho tı́ch các chữ so�  củ a nó  ta được thương là 5 dư 2 

và chữ so�  hàng chụ c ga� p 3 la� n chữ so�  hàng đơn vị .  

 ta có ab= 5x (axb ) +2  

mà ab - 2 = 5x a x b .  

suy ra 10xa +b - 2 =5 x a x b .  

vì 5xaxb chia h ế t cho 5 nên b - 2 chia hế t cho 5 nên  b= 7 ho ặ c 2.  

nế u b= 7 thì a = 21(L o ạ i) ,  

nế u b=2 thì a=6(t hỏ a mãn )  

thử  l ạ i thì 62=5x6x2 +2.  

136 8  

Anh đi từ nhà đe�n trường he� t 40 phú t , em đi từ nhà 

đe�n trường he� t 50 phú t . Ne� u em đi trước 5 phú t thı̀ 

sau bao lâu anh gă ̣ p em ?  

1 phút Anh đi đ ượ c số ph ầ n qu ãng đườ ng   

1:4 0= 1/40 ( qu ãng đườ ng )   

1 phút em đi đư ợ c số ph ầ n quãng đườ ng   

1:5 0= 1/50 ( qu ãng đườ ng )  

5 phút em đi trư ớc đượ c số ph ầ n quãng đườ ng   

1/50 x5=1 /10 ( quãng đườ ng )   

Thờ i gian hai Anh em g ặ p nhau k ể  từ  khi Anh b ắ t đầ u đi   

1/10 :( 1/40 - 1 /50) = 2 0( phút)  
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Hai ngư ờ i thợ  cùng làm m ộ t công vi ệ c, n ế u ngư ờ i 

thứ  nhấ t làm m ộ t mình thì hế t 10h, ngư ờ i thứ  hai 

làm m ộ t mình thì hế t 15h m ới xong công vi ệ c. Đ ầ u 

tiên ngư ờ i thứ  nhấ t làm trong m ộ t số gi ờ  rồ i ngh ỉ , 

sau đó ngư ờ i thứ  hai làm ti ế p luôn t hì hế t 11h c ả  

thả y xong công vi ệ c. H ỏ i ngư ờ i thứ  nhấ t đã làm 

trong m ấ y h?  

M ỗ i gi ờ  ngư ờ i thứ  nhấ t làm đư ợ c:  

1 : 10 = 1/1 0(công vi ệ c)  

Mõi gi ờ  ngư ờ i thứ  hai làm đư ợ c:  

1 : 15 =1 /15 (công vi ệ c)  

Ngư ờ i thứ  hai làm trong 11 gi ờ  đượ c 

1/15 ×1 1 =11 /15 (công vi ệ c)  

Ngư ờ i thứ  nhấ t đã làm:  

1 -  11/15 = 4/15 (công vi ệ c)  

Thờ i gian ngư ờ i thứ  nhấ t đã làm là:  

4/15 : 1/10 = 8/3( gi ờ ) = 2 gi ờ  40 phút  

Cách 2:  

 11 gi ờ  ngư ờ i thứ  hai làm đư ợ c số ph ầ n công vi ệ c  

1:1 5x1 1=1 1/15 ( công vi ệ c )   

Ngư ờ i thứ  nhấ t làm s ố ph ầ n công vi ệ c  

1 - 11 /15= 4/15 ( công vi ệ c )   

Thờ i gian ngư ờ i thứ  nhấ t làm 4/1 5 công vi ệ c  

4/15 :( 1:1 0)=8/3 gi ờ    

                   =2 gi ờ  40 phút  
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Có ba th ị  trấ n A; B; C cùng n ằ m trên mộ t con đư ờ ng 

qu ốc l ộ  như sau: a đ ế n B r ồ i đế n C.  

Xe Hon Da ch ạ y t ừ  A đế nC h ế t 5 gi ờ .  

M ộ t xe g ắ n máy ch ạ y t ừ  B đ ế n C h ế t 6 gi ờ .  

Bi ế t rằ ng BC g ấ p đôi AB và hai xe cùng xu ấ t phát 

mộ t lúc. H ỏ i xe Hon Da s ẽ  đu ổ i k ị p xe g ắ n máy ch ỗ  

nào trên BC.  

Vi BA= 1/2 Bc nên xe găn máy đi t ừ  A đế n B h ế t: 6:2=3 ( gi ờ );  

V ậ y n ế u xe g ắ n máy đi t ừ  A đế n C h ế t 6+3 = 9 (gi ờ );  

vậ y t ỉ  số thờ i gian gi ữ a xe hon Da và xe g ắ n máy là 5/9 hay t ỉ  số 

quãng đườ ng là 9/5 .  

nế u xe Hon Da g ặ p xe g ắ n máy t ạ i D thì BD= 5 ph ầ n và  

AD= 9 ph ầ n.  

suy ra AB=9 - 5= 4 (ph ầ n).  

vậ y AC= 4 x3= 12 (ph ầ n).  

C hỗ  g ặ p nhau là : 9/12=3/4  
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Bài  5) G ọ i số l ớn là ab ,s ố bé là cd   

Ta có 2 số mới là abcd và cdab   

Hi ệ u hai s ố mới  

abcd - cdab=ab00 +cd - cd00 - ab  

ab x 100 - ab+cd x100 - cd= 99 xab - 99 x cd  

99 x( ab - cd) =99x1 6=1 58 4  

số l ớn abcd là   

( 5454+ 15 84 ):2=35 19  

S ố l ớn ab là 35  

Cách 2   

G ọ i số l ớn là ab ,s ố bé là cd   

Theo đ ề  bài ta có abcd +cdab=5 45 4 .v ậ y ab+cd=54 ( đ ặ t tính theo 

hàng d ọ c sẽ  thấ y đi ề u này )   

Giá tr ị  số l ớn ab là   

(5 4+1 6):2=35  

 

Bài 10:  

 Tu ổ i Enm trước đây l à 1 ph ầ n thì tu ổ i Anh trước đây ( hay chính là 

tu ổ i em hiệ n nay) là   
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1x2=2( ph ầ n)   

Hi ệ u s ố tu ổ i gi ữ a hai Anh em là m ộ t số không đ ổ i theo th ờ i gian và có 

số ph ầ n là   

2- 1= 1( ph ầ n)   

Tu ổ i Anh hiệ n nay có s ố ph ầ n  

2+1=3 ( ph ầ n)   

Tu ổ i em hiệ n nay   

30:(2+3)x2=12(tu ổ i)   

Tu ổ i Anh hiệ n nay   

30 - 12=18( tu ổ i)  

 

Bài 6) v ẽ  hình theo đề  bài s ẽ  thấ y hình vuông l ớn trước khi c ạ nh b ớt 

đi 5 cm s ẽ  b ằ ng hình vuông nh ỏ  ( sau khi đ ã b ớt 5cm ) và 2 hình ch ữ  

Nh ậ t có chiề u r ộ ng l à 5 cm, chi ề u d ài l à c ạ nh hình vuông nh ỏ  ( sau khi 

đã b ớt 5 cm ) và 1 hình vuông c ạ nh 5 cm  

Di ệ n tích 2 hình ch ữ  Nh ậ t  

385 - 5x5= 36 0(cm 2)  

C ạ nh hình vuông sau khi đã  b ớt 5 cm   

360:2:5= 36 ( cm )   
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Chu vi hình vuông ban đầ u   

(3 6+ 5)× 4= 164 ( cm )  

1372  

Có m ộ t thử a ru ộ ng hình thang mu ốn chia đề u cho 

ba ngư ờ i, kèm theo đi ề u ki ệ n là  

1.Ph ả i chia d ọ c từ  cạ nh đáy l ớn lên c ạ nh đáy  b é  

2. C ạ nh đáy l ớn ph ả i chia thành ba đo ạ n b ằ ng nhau  

vậ y ph ả i chia như thế  nào ạ ?  

 

Chúng ta v ẫ n bi ế t là di ệ n tích hình thang tính b ằ ng công th ứ c: t ổ ng đ ộ  

dài hai đáy nhân v ới chiề u cao r ồ i chia cho 2.  

Ở đây, 3 th ử a ru ộ ng m ới có chiề u cao b ằ ng nhau, đáy l ớn b ằ ng nhau 

rồ i.  

- > Đ ể  di ệ n tích c ủ a chúng b ằ ng n hau thì đáy bé ph ả i b ằ ng nhau.  

- > Chia 3 đáy b é th ử a ru ộ ng ban đ ầ u ra.  

 

137 3  

Tìm số tự nhiên nhỏ  nhấ t khác 1. Bi ế t rằ ng s ố đó 

chia cho 2,3,4, 5 và 7 đ ề u dư 1  

 S ố đó là 3 ×4 ×5 ×7 +1= 421  

137 4  

Bài 6 : M ộ t cử a hàng có ba thùng A, B, C đ ể  đựng 

d ầ u. Trong đó thùng A đ ựng đ ầ y d ầ u còn thùng B và 

C thì đang đ ể  không. N ế u đ ổ  d ầ u ở  thùng A vào đ ầ y 

thùng B thì thùng A còn 2/5 thùng. N ế u đ ổ  d ầ u ở  

thùng A vào đ ầ y thùng C thì thùng A còn 5/ 9 thùng. 

Mu ốn đổ  d ầ u ở  thùng A vào đ ầ y c ả  thùng B và 

thùng C thì ph ả i thêm 4 lít  nữ a. H ỏ i mỗ i thùng ch ứ a 

Khi đ ầ y d ầ u t ỉ  số lư ợ ng d ầ u thùng B so v ới thùng A là   

1 - 2/5 =3/5  

Khi đ ầ y d ầ u t ỉ  số lư ợ ng d ầ u thùng C so v ới thùng A là   

1 - 5/9 =4/9  

Tổ ng s ố lư ợ ng d ầ u đ ầ y ở  hai thùng B và C hơn thùng A là   

3/5+ 4/9 - 1 =2/4 5( thùngA)   

Thùng A đ ựng đư ợ c số lít d ầ u   
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bao nhiêu lít d ầ u ?  4:2/45= 90 ( l d ầ u)   

Thùng B đ ựng đ ầ y đư ợ c số lít d ầ u   

90 x3 /5=5 4( l d ầ u )   

Thùng C đ ựng đ ầ y đư ợ c số lít d ầ u   

90 x4 /9=4 0( l đ ầ u)  

137 5  

Tìm các s ố abc bi ế t ac/b4= 2/3   Vì ac/b4 =2/3 nên b4 là s ố chia hế t cho 3 ,  

nế u b4 =24 thì ac = 2 4:3×2=16 có s ố abc=126  

N ế u b 4=5 4 thì ac=54:3 ×2=36 có s ố abc= 35 6  

N ế u b 4=8 4 thì ac=84:3 ×2=56 có s ố abc=586  

N ế u b 4=1 14 là s ố có 3 ch ữ  số nên lo ạ i 

137 6  

Các chữ so�  hàng chụ c và hàng đơn vị củ a mộ t so�  tự 

nhjên có  haj chữ so�  là haj so�  lẻ liên tje� p . Khj chja so�  

đó  cho to� g các chữ so�  củ a nó  ta được thương ba� g 4 

và dư 9 . Tı̀m so�  đó  

G ọ i chữ  số hàng ch ụ c là a thì hàng đơn vị  là a+2  

 (Đ K: a<8, a khác 0)  

 Ta có 10xa +a+2= 4x(a+a+2)+9  

 =>1 1xa+2= 8xa+17  

=> 3xa=15 => a=5.  

S ố cầ n tìm là 57  
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1 37 7  

tìm ab sao cho ab = ba x 3 +5  ab = ba × 3 +5  

a × 10 + b = (b × 10 + a)× 3 +5  

a × 10 + b = b × 30 + a × 3 + 5  

a × 7 = b × 29 + 5  

Vì b < 3 ( vì n ế u a nh ậ n giá tr ị  l ớn nhấ t là 9 thì 3 x 29 + 5 > 9 x 7 -  vô 

lí)  

=> b = 1 ho ặ c 2.  

-  V ới b = 1  

=> a = ( 1 x 2 9 + 5 ) : 7 = 4 ( dư 6) => l o ạ i 

-  V ới b = 2  

=> a = ( 2 x 29 + 5 ) : 7 = 9   

=> ab = 92  
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1 378   

 45 x ( 15 +1) -  17 / 45 x 15 + 28  

= 45 x 15 + 45 -  17 / 4 5 x 15 + 28  

= 45 x 15 + 28 / 45 x 15 + 28  

= 1  
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1 37 9  

Có 1 thùng đư ờ ng 12 lít d ầ u h ỏ a. Ch ỉ  dùng 1 can 5 

lít  và 1 can 8 l ít, làm th ế  nào đ ể  chia sau đó thành 2 

ph ầ n b ằ ng nhau.  

L ầ n 1 : Đ ổ  đầ y thùng 8l -  thùng 5 lít b ỏ  ko  

L ầ n 2: Đ ổ  thùng 8l sang đ ầ y thùng 5l => thùng 8l còn 3l  

L ầ n 3: Đ ổ  thùng 5 l ít vào thùng 12l d ầ u h ỏ a  

L ầ n 4: Đ ổ  3l ở  thùng 8 l lúc này sang thùng 5l  

L ầ n 5: Đ ổ  đầ y thùng 8l  

L ầ n 6: Đ ổ  thùng 8l sang đ ầ y thùng 5l lúc này=> thùng 8l còn 6l  

L ầ n 7: Đ ổ  thùng 5l vào thùng 12l  

=> Có 6l trong thùng 8l và 6l trong thùng 12l. V ậ y l à ok đ ã b ằ ng  

138 0  

Trên qu ãng đườ ng AB dài 120 km có hai ngư ờ i đi 

ngư ợ c chiề u nhau . Ngư ờ i thứ  nhấ t đi từ  A b ằ ng oto 

vứ oi v ậ n tốc là 60 km/h. Sau đó 15 phút, ngư ờ i thứ  

2 đi từ  B b ằ ng xe máy v ới vậ n tốc 40 km/h. H ỏ i sau 

1h30 phút k ể  từ  lúc ngư ờ i thứ  2 kh ở i hành kho ả ng 

cách gi ữ a hai ngư ờ i là bao nhiêu?  

15 p =0,25h,1 h30p= 1,5h  

Quãng đườ ng ng ườ i thứ  nhấ t đi trước 15 p   

60 ×0,25=1 5( km)   

Thờ i gian 2 xe g ặ p nhau   

(120 - 1 5): (4 0+ 60)=1 ,0 5( h)  

Kho ả ng cách gi ữ a 2 xe sau khi g ặ p nhau   

(6 0+ 40) × (1 ,5 - 1,05 )= 4 5( km)   

Cách 2   

Quãng đườ ng xe th ứ  nhấ t đi trước 15 phút   

60x0 ,25=15 ( km)   

Tổ ng q uãng đườ ng hai xe cùng đi trong 1,5 h   

(60+ 40)x1,5= 150 ( km)   
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Kho ả ng cách gi ữ a hai xe sau 1,5 h đi cùng nhau   

150+1 5 - 120=45( km)   

( hai xe sau khi g ặ p nhau đi ti ế p v ề  hướng đi c ủ a mình nên tổ ng 

qu ãng đườ ng đi l ớn hơn chiề u dài AB)   

Cách 3   

Kho ả ng cách gi ữ a xe th ứ  nhấ t và A s au khi chuy ể n độ ng   

60 x(0,25+1 ,5 )= 10 5 ( km)   

Kho ả ng cách gi ữ a xe th ứ  hai và A sau khi chuy ể n độ ng   

40 x1 ,5=6 0( km)  

Kho ả ng cách gi ữ a 2 xe sau khi đi cùng nhau 1 h30p   

10 5 - 60 =45 ( km)  
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Bài 5:  

C ả  ba l ớp ăn: 5+3 =8 (k g)  

mỗ i l ớp ăn: 8: 3=8 /3( kg )  

Giá ti ề n 1kg l à :  

24 000: 8/3= 9 000 (đ)  

L ớp a th ừ a số ki - lô - gam là:  

 5 - 8/3= 7/3 (k g)  

L ớp a láy v ề  là:  

90 00 × 7/3 = 21 00 0 (đ)  

L ớp b l ấ y v ề : 3000 đ  

 Bài 6:  

Tổ ng s ố bánh 3 b ạ n ăn là :  

5 + 3 = 8 cái;  

Gi ả  sử  đó là 8 cái bánh mua th ì mỗ i b ạ n ph ả i góp vào 800 0 đ ( v ì 3 b ạ n 

ăn b ằ ng nhau) , v ậ y s ố tiề n để  mua 8 cái bánh là:  
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80 00 × 3 = 24 000 đ.  

Giá ti ề n 1 cái bánh là:  

24000 : 8 = 3000 đ.  

Tu ổ i nhậ n số tiề n là:  

(3 × 300 0 ) -  80 00 = 10 00 đ ồ ng.  

Thơ nhậ n l à:  

5 × 3000 -  800 0 = 700 0 đ,  

ho ặ c 800 0 -  10 00 = 70 00 đ.   

 

Bài 7:  

S ố trứ ng gà còn l ạ i b ằ ng 2/5 s ố trứ ng v ị t còn l ạ i.  

N ên số trứ ng v ị t còn l ạ i là 8/5 t ổ ng s ố trứ ng còn l ạ i.  

S uy ra s ố trứ ng gà còn l ạ i sẽ  l à (120:10 )×2=24 q ủ a.  



hoc360.ne t 

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 

 

 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

vậ y t ổ ng s ố trứ ng gà là  

 24+15= 39 q u ả .  

Suy ra s ố trứ ng v ị t :  

15 0 - 39 =11 1 qu ả  

1 38 3  

to� ng củ a 2so�  thập phân là 16 , 27 . ne� u tă ng so�  thứ 

nha� t lên 5 la� n . so�  thứ 2 lên 2la�n thı̀ có  to� ng mới là 

43 , 2. tı̀m 2so�  

Khi s ố thứ  nhấ t tăng 5 l ầ n ,s ố thứ  hai tăng 2 l ầ n thì tổ ng m ới b ằ ng 2 

l ầ n tổ ng c ũ v à (5 - 2)=3 l ầ n số thứ  nhấ t ( có th ể  vẽ  sơ đồ  cho hs m ới 

gi ả i d ạ ng này hình dung )   

2 l ầ n tổ ng 2 s ố  

16,27×2=32,54  

S ố thứ  nhấ t  

(4 3,2 - 32,54): 3 =3,55 3 3 ( l ẻ  q uá ) ( có th ể  đổ i sang phân s ố để  có k ế t 

qu ả  chính xác   

S ố thứ  hai  

16,27 - 3,55 33 =12,716 7  

1 38 4  

1, không quy đ ồng mẫu số h ãy so sánh các phân s ố 
sau:   
a. 12/48 và 13/47  
b. 415 /3 95 và 572/5 81  

Bài 1:  

a) có 12/48 < 13 /48, 13/4 8 < 13/4 7  

=> 12/48 < 13/47  
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2. Tìm 2 s ố tự nhiên có tích là 2352. Th ừa số thứ hai 
có chữ số h àng ch ục lớn h ơn chữ số h àng đơn v ị l à 
2, n ếu ta đổi 2 chữ số n ày cho nhau mà v ẫn giữ 
nguyê n thừa số thứ nhất th ì tích m ới l à 134 4  

3. T ừ 100 đến 500 có tất cả bao nhi êu ch ữ số 0?  

 

b) có 415/ 395 > 1 , 572/581 < 1  

=> 415/3 95 > 572/58 1  

Bài 2:   

Thừ a số thứ  2 có hàng chuc l ớn hơn hàng đơn v ị  2 đơn vị  nên khi  đ ả o 

vị  trí 2 ch ữ  số thì tích m ới gi ả m: 2354 - 13 44 = 1 00 8 ứ ng v ới 18 l ầ n 

thừ a số thứ  nhấ t.  

V ậ y th ừ a số thứ  nhấ t là:  

10 08 : 18 = 56  

Thừ a số thứ  hai là:  

2352 : 56 = 42  

 

Bài 3:  

S ố các ch ữ  số tròn ch ụ c củ a dãy s ố: 100, 11 0 ,..... ,5 00 là :  

(5 00 -  10 0 ): 100 +1 = 41 s ố  

=> có 41 ch ữ  số )  

Ta lai có 5 ch ữ  số tròn tr ăm nên ph ả i thêm 5 ch ữ  số 0 n ữ a  

Vây t ừ  100 - > 5 00 có t ấ t cả  là  
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41 + 5 = 46 ch ữ  số 0  

1385  

 

 Bài 4:  

b) T ỉ  số S(CD M) / S(M GC)  

= 5/16 S(ABCD ) : 11/ 32 S(ABCD ) = 10/11  

Mà hai hình này chung đáy MC  

=> chi ề u cao h ạ  từ  D = 10/11 chi ề u cao h ạ  từ  G.  

=> S(M DK ) = 10 /1 1 S (MG K) = 10 / 21 S(M G D)  

Mà S(M GD ) = 5/8 AD ×1/2 AB × 1/2 = 5/32× S(ABCD )  

=> S(M DK ) = 10 /21 × 5/32 = 25/33 6 S(ABCD)  

=> S(M DK ) = 2400 x 25/33 6 = 1250/7 cm 2 

bài 5:  

b) -  S(M NB) = S(M NC )   

-  S(NAB) = S(M NB)  

mà S(NB C)= S( MN B)+ S (MN C )  

=> S(NAB) = 1/2 S(NB C)  

Mà S(NAB) và S(NB C ) có chung đáy BN  
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=> chi ề u cao h ạ  từ  A = 1/2 chi ề u cao h ạ  từ  C .  

=> S(NIA) = 1/2 S(NIC)  

Mà hai hình này chung chi ề u cao h ạ  từ  N => AI = 1/2 IC  

138 6  

Bài  1:  

M ộ t ô tô d ự đị nh đi từ  tỉ nh A đế n tỉ nh B lúc 15 gi ờ  

.n ế u ch ạ y v ới vậ n tốc 60km/gi ờ  thì sẽ  đế n B lúc 14 

gi ờ  ,n ế u ch ạ y v ới vậ n tốc 40 km/gi ờ  thì đế n B lúc 16 

gi ờ  ,h ỏ i ph ả i chạ y v ới vậ n tốc bao nhiêu đ ể  đế n B 

lúc 15 gi ờ ?  

bài 2  

An đi từ  A đế n B m ấ t 4 gi ờ ,Bì nh đi từ  B v ề  A mấ t 5 

gi ờ  ,bi ế t rằ ng n ế u An và Bình xu ấ t phát cùng 1 lúc 

thì sau 2 gi ờ  30 phút hai ngư ờ i cách nhau 

20km,tính đ ộ  d ài q uãng đườ ng AB?  

 Bài 1:  

Tỉ  số vậ n tốc là:60 /4 0= 3/2.  

Trên cùng m ộ t QĐ v ậ n tốc tỉ  l ệ  ngh ị ch với TG nên t ỉ  số TG là 2/3. m ộ t 

ph ầ n TG nhi ề u hơn ứ ng v ới 2 gi ờ  nên .  

 Đi v ới vậ n tốc 60 km/gi ờ  hế t: 2 x2=4 (gi ờ ).  

QĐ AB l à: 60 x4= 240 (km).  

Thờ i gian c ầ n đi đế n đúng gi ờ  l à: 4 +1 = 5 (gi ờ ).  

V ậ n tốc TB là :  

240:5 = 48 (km/gi ờ )  

Bài 2.  

Sau 2, 5 giờ Bı̀nh đi đc 1 / 2 quãng đường , An đi được 5 / 8 quãng 
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đường .  

Hai bạn cách nhau  

5 / 8 - 1 / 2= 1 / 8 ( q uãng đường ) .  

1 / 8 quãng đường là 20 km . Vậy q uãng đường là  

20×8= 16 0 (km)  
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1 387   

Hi ệ u s ố tu ổ i gi ữ a hai cha con là m ộ t số không đ ổ i theo th ờ i gian .Cha 

luôn hơn con 30 tu ổ i  

Khi 2 l ầ n tu ổ i cha b ằ ng 7 l ầ n tu ổ i con thì t ỉ  số gi ữ a tu ổ i cha và con là 

7/2( v ẽ  sơ đồ  đưa về  hiệ u t ỉ  )   

Tu ổ i con sau này   

30 :(7 - 2)x2= 12( tu ổ i)   

S ố năm sau đ ể  2 l ầ n tu ổ i cha b ằ ng 7 l ầ n tu ổ i con   

12 - 4=8 ( năm )  

1388  

Đi kiêm que diêm duoc khuyên m ạ i  a. VI - II=IV  

b.II+I=III  

c. I=III - II 
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d.XII - III=IX  

e.X=II +VIII  

f. XVII - IV=X +III   

g.IX - VI=V - II 

1389  

Tính:  

(1 - 1 /2x1/2)x(1 - 1/3x 1/3 )x(1 - 1/4 x1 /4 )x… x(1 -

1 /200 7x1 /2007)  

(1 - 1 /2x1/2)x( 1 - 1/3x 1 /3 )x(1 - 1/4 x1 /4) x… x(1 - 1 /200 7x1/2007 )  

= ( 1 -  1/4 ) x ( 1 -  1/9 ) x ( 1 -  1/1 6 ) x .. ...x ( 1 -  1/4028049 )  

= 3/4 x 8/9 x 15 /16 x .....x 4 02804 8 / 4028049  

= 3 x 8 x 15 x . .... x 4 02804 8 / 4 x 9 x 16 x .. .... x 4028049  

= 1 x 3 x 2 x 4 x 3 x 5 x ... ..x 2006 x 2008 / 2x2 x 3 x3 x 4 x 4 x .... .x 

2007 x 200 7  

= ( 1 x 2 x 3 x ..... x 2006) x ( 3 x 4 x 5 x .. ...x 2008 ) / ( 2 x 3 x 4 x ... .x 

2007) x ( 2 x 3 x 4 x .. .. x 2007 )  

= 2008 / 2007 x 2  

= 1004 / 2007  

1390  

M ộ t công ty d ự tính c ầ n 12 ngư ờ i để  hoàn thành 

xong m ộ t công trình trong 15 ngà y, m ỗ i ngà y làm 

việ c 6 gi ờ . Nhưng nay công ty mu ốn hoàn thành 

N ế u 1ngư ờ i làm vi ệ c trong 15 ngay c ầ n số gi ờ  là: 6x1 5x12=1080 . V ậ y 

nế u mu ốn làm xong vi ệ c đó tro ng 9 ngày,m ỗ i ngày 8 gi ờ  cầ n số ngư ờ i 
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công trình đó trong 9 ngày, m ỗ i ngày làm vi ệ c 8 gi ờ  

thì cầ n huy đ ộ ng thêm bao nhiêu ngư ờ i nữ a? ( S ứ c 

làm vi ệ c như nhau )  

là: 108 0: (8x9 ) -  12 = 3 ngư ờ i. Đ /S: 3 ngư ờ i.  

139 1  

Đ ề  thi hế t họ c ph ầ n Khoa TH ĐHS P:  

Cho hình ch ữ  nhậ t ABCD, trên AB l ấ y 2 đi ể m M và N 

sao cho AM = MN = NB. Trên BC l ấ y đi ể m P sao cho 

BP = PC. Đ o ạ n ND c ắ t MP t ạ i O. Bi ế t S(POD) hơn 

S(MON) là 3,5m2. Tính S(ABCD) (Đ ề  ngh ị  các b ạ n 

ghi đáp s ố, không c ầ n ghi c ụ  thể  cách làm)  

N ối DM ta có:  

S(DMP ) -  S(DM N)= 3,5 (cm 2) (1) (cùng c ộ ng thêm S(DMO)  

D ễ  thấ y:  

 S( DM N)= 1 /6 S(ABCD)  

S(DAM)=1 /6 S(ABCD )  

S(DPC) = 1/4 (S(ABCD )  

S(PM B)= (2/3 ×1/2 ×1/2) S(ABC D)= 1/6 S(ABCD)  

V ậ y S(DM P) = 1 -  (1/ 6 + 1/4+ 1/6) =5 /12 S(ABCD)  

Từ  (1) suy ra:  

5/12 S(ABCD ) -  1/6 S(ABCD)  

= 1/4 S(ABCD)= 3, 5 (cm 2)  

Vây S(ABCD)= 14 cm 2.  
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Phiên b ả n 2: Đ ề  thi hế t họ c ph ầ n Khoa TH Đ HS P   

Cho hình ch ữ  nhậ t ABCD, trên AB l ấ y 2 đi ể m M và N 

sao cho AM = MN = NB. Trên DC l ấ y đi ể m P sao cho 

DP = PC . Đ o ạ n ND c ắ t MP t ạ i O. Bi ế t S(POD) hơn 

S(MON) là 3,5m2. Tính S(ABCD= ?  
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1 tu ầ n = 7 ngà y .v ậ y 2 năm trư ớc tu ổ i chú g ấ p 7 l ầ n tu ổ i cháu   

2 năm trư ớc tu ổ i cháu là 1 ph ầ n thì tu ổ i chú l à 7 ph ầ n .hi ệ u s ố tu ổ i 

củ a 2 chú cháu là m ộ t số không đ ổ i theo th ờ i gian và có s ố ph ầ n  

7 - 1= 6( ph ầ n)  

Tu ổ i cháu hi ệ n nay   

24:(1 +7 )=3 ( tu ổ i)  

Hi ệ u s ố tu ổ i hai chú cháu   

3x6= 18 ( tu ổ i)   

Tu ổ i cháu khi tu ổ i chú g ấ p 3 l ầ n tu ổ i cháu   

18 :(3 - 1)x1 =9 ( tu ổ i)   

S ố năm sau  để  tu ổ i chú g ấ p 3 l ầ n tu ổ i cháu   

9 - 3= 6( năm)  

1394  
a)Gi ữ a ga Hà N ộ i và ga Nam Đ ị nh có 11 ga khác. H ỏ i 

ph ả i in bao nhiêu lo ạ i vé đ ể  hành khách có th ể  đi từ  

a, Tính c ả  2 ga Nam Đ ị nh và Hà N ộ i ta có tấ t cả 13 ga. T ừ  1 ga b ấ t kì 
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ga b ấ t kì đế n mộ t ga khác.  

b) M ọ i ngà y An đi h ọ c hế t 20 phút. Hôm nay, An 

xu ấ t phát t ừ  l úc 6 gi ờ  40 phút. Sau khi đi đư ợ c 500 

m thì An quay v ề  nhà l ấ y q uy ể n vở  b ỏ  quên nên đên 

trườ ng lúc 7 gi ờ  5 phút. Bi ế t An vẫ n đạ p v ới vậ n tốc 

cũ. H ỏ i q uãng đườ ng trư ờ ng đ ế n nhà An dài bao 

nhiêu ki - lô - mét?  

ngư ờ i ta ph ả i in 12 lo ạ i vé đ ể  đi đế n 12 ga còn l ạ i. V ậ y s ố vé ph ả i in :  

13 × 12 = 156 (l o ạ i vé).  

đây l à vé 1chi ề u  

b,  

Hi ệ n nay An đi h ọ c hế t  

7h5' - 6h40=25'  

t/g An quay tr ở  về  chỗ  cũ l à 25' - 20'= 5'   

An đi hơn ngày b ình thườ ng 1qu ãng l à 50 0 ×2=100 0m  

V=1 000 :5=200m/phút.   

qu ãng đg t ừ  nhà t ới trườ ng là 200×20=400 0m=4km  

139 5  

An có 5 m ả nh gi ấ y, em xé 1 s ố mả nh ra làm 6, r ồ i l ạ i 

l ấ y m ộ t số mả nh xé ti ế p m ỗ i mả nh ra làm 6 và c ứ  

như vậ y. L úc sau Lan đ ế m đượ c An có 2014 m ả nh 

gi ấ y l ớn nhỏ , Hà đ ế m đượ c 2015 m ả nh. H ỏ i b ạ n nào 

đế m đúng? Khi đó An đ ã xé bao nhiêu m ả nh gi ấ y?  

Khi xé m ỗ i mả nh thành 6 m ả nh nhỏ  thì số mả nh tăng thêm là 5 m ả nh 

nhỏ .  

Do đo khi xé m ộ t số l ầ n thì tổ ng s ố mả nh tăng thêm là  mộ t số chia hế t 

cho 5, mà ban đ ầ u có 5 m ả nh cũng l à m ộ t số chia hế t cho 5.  

Suy ra t ổ ng s ố mả n sau m ỗ i l ầ n xé lu ôn là m ộ t số chia hế t cho 5.  
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Ta thấ y 2014 không chia h ế t cho 5 nên Hà đ ế m đúng.  

Khi đó An đ ã xé : (2015 - 5): 5 = 402  
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1 tu ầ n = 7 ngà y nên  tu ổ i mẹ g ấ p 7 l ầ n tu ổ i Mai   

1 năm =12 tháng nên tu ổ i b à g ấ p 12 l ầ n tu ổ i Mai   

V ẽ  sơ đổ i đưa về  toán t ổ ng t ỉ   

Mai 6 tu ổ i ,m ẹ 42 tu ổ i ,bà 72 tu ổ i 
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 Tu ổ i con hi ệ n nay là 1 ph ầ n thì tu ổ i b ố là 1x6= 6 ph ầ n  

Hi ệ u s ố tu ổ i gi ữ a hai b ố con là m ộ t số không đ ổ i theo th ờ i gian và có 

số ph ầ n  

6 - 1= 5( ph ầ n)   

Khi tu ổ i b ố g ấ p 2 l ầ n tu ổ i con thì tu ổ i con s ẽ  l à 5:(2 - 1)x1 =5 ( ph ầ n)   

Tu ổ i b ố khi ấ y có s ố ph ầ n  

5x2=10 ( ph ầ n)   

Tu ổ i mỗ i ngư ờ i đượ c tăng thêm s ố ph ầ n  

5 - 1= 4( ph ầ n)   

Tu ổ i mẹ khi ấ y b ằ ng tu ổ i mẹ hiệ n nay và 4 ph ầ n ( v ẽ  sơ đồ  cho hs th ấ y 

rõ)   

Tổ ng s ố tu ổ i cả  nhà hi ệ n nay là  

(1 +6= )7 ph ầ n +tu ổ i mẹ=60 tu ổ i 

Tổ ng s ố tu ổ i cả  nhà sau này   

(5 +10 +4 =)19 ph ầ n+ tu ổ i mẹ ( hi ệ n nay)= 120 tu ổ i 

Tu ổ  con hi ệ n nay   

(120 - 6 0): (1 9 - 7)=5tu ổ i)   

Tu ổ i b ố hiệ n nay   

5×6=3 0( tu ổ i)   

Tu ổ i mẹ hiệ n nay   
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60 - 5 - 30=25( tu ổ i)  

139 8  

Câ u 1: Có 130 h ạ t qu ả  ở  trong 5 cái túi. T ổ ng  

-  Trong túi đ ầ u tiên và túi th ứ  hai có tổ ng c ộ ng 35 

hạ t qu ả .   

-  Trong túi ba và túi th ứ  hai có tổ ng c ộ ng 4 5 h ạ t 

qu ả .   

Trong túi ba và túi th ứ  tư có tổ ng c ộ ng 55 h ạ t qu ả .   

Trong túi thứ  tư và túi th ứ  năm có t ổ ng c ộ ng 70 h ạ t 

qu ả .   

H ỏ i mỗ i túi có bao nhiêu qu ả ?  

Túi 1 và túi 5 có s ố hạ t  

130×2 - (3 5+4 5+ 55+ 70 )=5 5 (h ạ t)   

Túi 5 hơn túi 3  

70 - 5 5= 15( h ạ t)   

Túi 5 hơn túi 2  

55 - 3 5=20( h ạ t)  

Túi 3 hơn túi 2   

20 - 1 5= 5( h ạ t)   

Túi 2 có s ố hạ t  

( 45 - 5 ):2= 20( h ạ t)   

Túi 3 có s ố hạ t  

45 - 20=25( h ạ t)   

Túi 1 có s ố hạ t  

35 - 20=15( h ạ t)   

Túi 4 có s ố hạ t  

55 - 25=30( h ạ t)   

Túi 5 có s ố hạ t  

70 - 3 0= 40( h ạ t)  
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Cách 2   

Tổ ng 5 s ố và t ổ ng c ủ a 3 s ố thứ  hai ,th ứ  ba ,th ứ  tư là   

35 +45 +5 5+7 0=205( h ạ t)   

Tổ ng 3 s ố thứ  hai ,th ứ  ba, th ứ  tư  

205 - 13 0=7 5  

S ố thứ  tư  

75 - 4 5= 30  

S ố thứ  hai 

75 - 5 5=20  

S ố thư ba   

55 - 3 0=25  

S ố thứ  nhấ t  

35 - 20=15   

S ố thứ  năm   

70 - 3 0= 40  

Cách 3   

Túi 3 ,túi 4, túi 5 có s ố hạ t 

150 - 35 =95 ( h ạ t)  

Túi 5 có s ố hạ t  

95 - 5 5= 40( h ạ t)  
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Túi 4 có s ố hạ t 

70 - 4 0= 30( h ạ t)  

túi 3 có s ố hạ t  

5 5 - 3 0=25( h ạ t)   

Túi 2 có s ố hạ t  

45 - 25=20( h ạ t)  

Túi 1 có s ố hạ t 

35 - 20=15( h ạ t)  

1399  

Cho trư ớc 20 đi ể m trong đó không có 3 đi ể m nào 

thẳ ng hàng ,v ẻ  các đư ờ ng th ẳ ng đi qua các c ặ p đi ể m 

:  

a,có bao nhiêu đư ờ ng th ẳ ng?  

b ,thay 20 đi ể m b ở i N đi ể m (n>1)thì v ẽ  đượ c bao 

nhiê đườ ng th ẳ ng?  

 Từ  1 đi ể m có n- 1 đư ờ ng th ẳ ng n ối với n- 1 đi ể m còn l ạ i.   

Do v ậ y ta có n.(n - 1) đư ờ ng th ẳ ng.   

Tuy nhiên, m ỗ i đườ ng này đư ợ c tính 2 l ầ n (cho 2 đi ể m). Do v ậ y, có t ấ t 

cả  số đườ ng n ối các đi ể m này là: n.(n - 1)/2 đư ờ ng th ẳ ng.  

1400   

M ỗ i số hạ ng là m ộ t phân s ố mà t ử  số mỗ i phân s ố b ằ ng t ổ ng c ủ a tử  số

và m ẫ u s ố củ a phân s ố li ề n trước, m ẫ u s ố củ a mỗ i phân s ố b ằ ng t ổ ng 

củ a mẫ u s ố củ a phân s ố li ề n trước và t ử  số củ a phân s ố đó.   

S ố hạ ng th ứ  5 và th ứ  6 c ủ a dãy là : 55/8 9; 14 4/233  

b.S ố hạ ng th ứ  7 l à:  37 7/6 10  
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S ố hạ ng th ứ  8 l à: 987 /1 597  

S ố hạ ng th ứ  9 l à: 2584 /418 1  

V ậ y vi ế t đế n 2584/418 1 thì dãy có 9 s ố hạ ng   

c. S ố hạ ng li ề n sau 2584 /418 1 là : 67 65/1 0 94 6  

 

 


